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LONG THƯ lì: .,*%> Ta AHc] 
NĂM MÔ A Di ĐÀ PHẬT 


Thưa các cụ các bà và các ngài `. v, Í, ⁄.//31 


Trước khi tòi dáng bộ Long thư Tịnh-độ này: 
tôi xin nói qua về lịch sử của người làm sách. 

Người làm sách này, Ông Vương nhật-Hưu. 
người sứ Long thư nước Tàu. Ông sinh vào đời 
nhà Tống. Tính ông nghiêm tĩnh, lảo thông kinh 
Sử đỗ tiễn sĩ. làm quan quốc tử giám tư nghiệp: 

Nhất đán ông bỏ cả và nói rằng ;‹ Những cái này 
đều là nhà nghề cả, không phải là cái phép cùng tột, 
ta phải tìm lối về bên tây phương mới xong đượe›. 
Từ: đó chăm chỉ niệm Phật Tuôi đã sắu mươi mà áo 
vải cœm dau ngày lễ hàng ngàn lễ. đêm khuya mới 
nghỉ. Ông làm ra bộ Long thư tịnh độ mà tôi sẽ dẳng 


đây và soạn lại các kinh, có công trong Phật đạo to 


lắm. Trước khi mất ba ngày ông đi từ biệt tất cả 
thân bằng và nói rõ ngày giờ quy tây. Đến kì ông 
vừa đẹc sách xong lên khóa lễ như thường, đang 
niệm Phật bỗng thấy niệm tiếng rất lớn và nói to 
lên nằng: « Phật lại đón tôi rồi » dứt tiếng đứng yên 
mà hóa y như cây gỗ giồng giữa trời vậy. Nhiều 
người mộng thấy ông đi theo hai người áo xanh đưa 
về phương tây từ đó nhiều nhà thờ ông lắm, 
—az@(=tc—— 
LONG THƯ TỊNH ĐỘ VĂN 

(Nguyên văn chữ Hán của ông Nghè Vương. 
n¡ật-Hụu, biệt hiệu là Long thư cư-sĩ dời nhà Tổng 
soan ), 

Bản Tịnh-độ văn này. đo tôi (lời tác giả nói) xem 
xét kỹ lưỡng các kinh tạng và eác truyện ký, lọc lấy 
ý mà làm ra, không một chữ nào là khêng có gốc tích. 
mong ' rằng đừng khinh là người phàm mà coi 
thường lời nói của tôi, thì tôi lấy làu may lắm, 
Bản tâm tôi chỉ muốn eho ai cũug dễ hiều, cho nên 
cứ nói thẳng mà không có văn hoa gì cả. Vì sách vở' 
khuyên tu Tịnh độ lưu truyền ở' đời có nhiều thứ 
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cho nên tôi lấy hai chữ Long thư là nơi quê quán 
tôi mà đặt tên sách đề cho dã phân biệt vậy, 


1.) BỞI NHỮNG LÝ-DO GÌ MÀ CHÚNG TA TIN 
PHÉP TU TỊNH ĐỘ ° 

Cái thuyết tịnh độ, phần nhiều thấy nợay ở các 
nơ*i dùng hàng ngày.mà công quả lưu lại,eòn thấy mãi 
mãi về thân sau. “ễê không hiều nõ chỉ cho là ích 
ở thân sau mà thôi, không biết rằng ngay cái đờ'i 
hiện-tại eũng eố ích lợi lớn Sao vậy ?- Vì rằng 
những iời Phật dạy người ta đều là những nhời 
khuyên người làm thiện eẩ, đem sóng với những 
nhời huấn hối bên Nho giáo, có khác chút nào đâu; 
chỉ cõ cái đanh-từ là khác nhau mà thôi, Thế cho 
_nên tôi nói đề lèng tin phương tịnh-độ thì thấy lợi 
ngay nơi thường đùng trong hàng ngày. Sao biết ? 
Sð là vì ý nghĩ miệng nói, thân làm, không cái gì 
là không thiện, thiện thì là người quân:-tử. là bực 
đại hiền, ngay ở đời mình, được người kính trọng, 
được thần phù hộ, phúc lộe thêm lớn, tuôi thọ lâu 
dài, Cứ đó suy ra thì biết nằng vâng theo lời Phật 
đề lòng tin phương Tịnh-độ., ai bảo là không cố íeït 
ngay trong đỏi hiện-tại ? Nói xuống inột Sức nữa: 
những kẻ bị nghiập duyên nó đoạt mất chí, khêng 
thề chuyên vào đó được chứ có chi ra (Chỉ tín đó; áe 
duyên có thề giảm đi; thiện đuyên có thề thâm lên 
được. Ác duyên bớt dần mãi đi kết cục cũng hết 
mỗi áe ; thiện duyên thêm mãi lên kết eục thuần là 
thiện cả. Ác đã hết sạch thiện đã tỉnh thuần, thể 
chủ phải là quân:tử là gì? là đại hiền là gì ? cứ 
đó suy 08, ai báo là vâng theo nhời Phật, đề lòng 
tín phương Tịnh độ là không có ích cho đời hiện tại 
được không ? Lại xuống một bực nữa, không biềt 
lễ nghĩa là quý, không biết hình phạt là sợ, chỉ cốt 
khí lực, chỉ eậy thần thế, thì sao gọi là người hiền 
được. Nều biết đề lòng tin phương tịnh-độ, thì 
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quyết nằng biết tự xét mình, biết tt trách mình, cho 
rằng chưa tới chỗ hợp lẽ nghĩa cả, nhưng cũng có 
thề gần được hợp mấy lễ nghĩa rồi ; cho rằng chưa 
vượt hẳn cái lẽ hình phạt, song cũng đủ lánh xa 
đượ'e cái khổ hình phat rồi. Dần dần thoát khỏi cái 
hạng ti8u nhân mà kết cục tới hàng quân-tử. Nói 
ngay như hạng người thường kia, mà hơi biết 
cái lý của Phật. người đời cũng coi ngay là người 
thiện, đó là công hiệu đấy. Cứ đó suy ra, còn ai dám 
bảo vâng theo lời Phật dạy, đề lòng tin phương Tịnh 
Độ là không có ích cho cái đời hiện tại ® Có kể nói : 
Cứ theo nhờ'i đức Không-tử dạy, cứ dðc lòng tin Nho 
giáo, cũng có ích ngay cho cái đời hiện tại rồi, hà 
tất phái cần đền phương Tỉnh độ. Xin trả lời nằng : 
Đạo Khồng cũng là hay thật, song chỉ là cái phép ở 
đời (phép thể gian,) chứ khòng bhải là cái phép Pa 
đờ'i (phép xuất thế gian). Theo phép ở' đời, thì không 
thề lọt khỏi cái vòng luân hồi, mà theo phép ra 
đời, mới lọt hẳn na ngoài vòng luân hồi được. Theo 
phương Tịnh độ, đã có ích ngay cái đời hiện-tại, 
lại có íeh cho thên sau nữa. Vì rằng cứ mệt phương 
ấy, củng có đủ cả hai phép ở-đờ'i và ra đời vậy. 

Cái thuyết Tịnh độ có đú lý-do và hình-tích, 
Bàn về lý-do thì thấy ngay ở nơi thường dùng trong 
hằng ngày. không lúc nào rời, như bài trên đã nói ; 
Bàn về hình tích. thì thấy ngay trong một lát bằng 
một hữa uống nước buổỗi sẻm mai, không cần nói 
đến xuðt ngày nữa. Đó là phép gì vậy 2? - Tức là 
phép Thập niệm vậy. Sao biết? Vì rằng phương 
phép tu trì, cõ đủ chín phẩm, nỉ sỉ cũng có thê tu 
được cả. Dẫu rằng những kẻ tội ác, Phật cũng 
không nhãng qua, bẽ cứ hồi tâm hướng thiện, ấy 
là thiện nồi, 

Vì thế cho nèn phương phép Thập niệm, ai ai 
cũng làm được hết; ví như một cái nhà ; tuy tối tám 
đã lâu, mà lấy một ngọn đèn chiếu vào thì lại sáng 
ngay. Bởi thế nên ngay những kẻ đồ-tề làm thịt 
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ngựa thịt trâu kia, mà quăng con dao xuống. cũng 
tu đắc đạo ngay. Cách tu đã dễ, lại không trở' ngai 
gỉ đến các việc của người; eho nên làm quan mà tui 
không có hại gì đến việc quan ; học trò mà tu, không 
hại gì sự học ; buôn bán mà tu, không hại gì sự buôn 
bán ; làm ruộng mà tu không hại gì đền việc cầy 
cấy ở chốn công môn tu phép ấy, không hại gì đến 
sự phục tòng người trên, ngay các tăng dồ tu phép 
ấy cũng không hại gì dến công phu tham thuyền" 
Nói tóm lại thì trăn) nghề nghìn nghiệp tu phép này 
kbông cố trở' ngại một chút nào. Vì thẽ cho nên dám 
nói quyết nằng công phu tu trì thấy ngay ở trong 
một lát bằng khoảng uống nước trong một buôöi sớ”mn 
mai; mà vo thành cái cốt muôn ứe kiếp không phai 
nát, như thế sao ta chẳng cð mà tu ? Thí dụ một 
người lái buôn bỏ vốn một đồng được lãi hai đồng 
thì tất mừng rõ cho rằng được lãi nhiều lắm rồi, 
như người đi đường đi một ngày được quãng 
đường dài tới hai ngày. cũng tất mừng rằng đi 
đượ'e nhiều eung đường rồi, Ấy, đối với phần ngoài 
thân mới được một chút mà đã thích như thế đó. 
trải lại bỏ vốn hai đồng chỉ bán được một đồng, 
tất lấy làm lo rằng lõ vốn vào mình; Hoặc là đi 
hai ngày trời, chỉ bằng người đi một ngày. cũng 
tất lo nằng phí thì giờ lắm, Đối vói phần ngoài thân - 
thiệt mất một chút cũng đã biết lo thể đó, Đối với 
phần ngoài thì thế, đỗi với phần tong thân mình 
quang âm có hạn lần lữa bỏ qua, thiệt hại lớn lao 
mà lại không lo hay sao ?® Nhân duyên Tịnh độ có 
dè gặp đâu may được gặp biết tới, thì lợi biết 
chừng nào! Thế mà không biết lấy làm mừng, Ấy 
là chỉ biết lo cái đdác thất cỏa con nà đối với 
phần đắc thất lớn lao thì không biết lo, thật là 
không biết nghĩ lắm vậy. 

Vả lại, tu phương Tịnh-độ., không hao sức khỏe, 
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Emprimerie Hòa Ký, Giữ kỹ sau đóng thành sách, 


mà thu đượe cái lợi nói không xiết được. Như thể 
mà người không chịu tu, cùng lạ lùng thay ! Bây 
giờ mà không tu, thực dáng tiếc thay (thực đáng 
thương thay ! 
x 
: `. 

Người đời thoạt nghe thấy nói đến những 
cảnh tượng kỳ riệu bên tịnh-độ, phần nhiều không 
tin, Cái dó chẳng lấy gì làm lạ. Vì rằng họ chỉ biết 
tới cái hiện ngay trước mắt. Mên cái gì mắt 
không trông thấy được, đều không có thê 
tin được cả. Khác ehi những kẻ ở trong ngõ hẻm 
hang cùng, còn biết đâu r:hững sự lộng lẫy trong 
cái nhà rộng lớn nguy nga; kẻ ăn rau cần cơm 
hầm, có biết đâu những món chân-kỳ mỹ vị ; kẻ bóp 
cắt mới được đồng tiền bát gạo. biết đầu được các 
món vô giá đựng chứa trong kho tàng. Thế cho nên 
ở' củi cõi Ta bà xầu xa này, người ta mới không tin 
có nơi đất Phật thanh tịnh. Đó là vì họ sinh trưởng 
ở nơ'i bào-thai, cho nên không biết bên cõi Tịnh độ 
kia chỉ ở hoa sen hóa sinh ra; tuồi họ không qua 
trăm tuổi, cho nên họ không biết ở bên cõi Tịnh-đô 
kỉa tnằng thọ hằng hà sa số kiếp ; họ làm bửa mồ 
hôi mới đủ com áo, cho nên họ không biết ở' cõi Tỉnh 
độ kia chỉ một màu vui sướng. Xét thế thì đủ biết 
không thề lấy sự mắt khỏig (ròng thấy mà không 
tin lồi Phật nói được. Vả lại Phật năn bảo người ta 
thứ nhất là không được nói dõi, hẳn pằng Phật 
không nói dối đề lừa người, Đời sở di phải nói đối, 
tất là vì kiếm lợi hay đề lánh điều tai vạ thôi. Phật 
không có eầu gì với đòi, eòn mong kiếm lợi chỉ: 
Phật coi sự sống chết như cầm giáo đâm chỗ hư 
không, còn sợ tai vạ chí. Như thế Phật còn toi dõi 
chỉ nữa. Nói ngay người đời, kẻ hơi ha khả còn 
lkhông nỡ' nói dði cho mất phầm giá, huống chi là 
Phật ư ? Nhời của Phật đích thực đáng tin, không 
còn ngờ gì, cho nên các tiền hiền nói rằng : « Nhời 
Phật không tín, còn tin ai được ? » Ngày xưa có kẻ 
đem tên người trung-thần khắc vào cái bia lũ gian- 
thần, bị sét đánh vỡ. Nay dùng vàng bạc gẫm vóe 
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đề làm đồ chứa các nhời Phật nói, hương hoa cúng 
vái, mây rồng trang nghiêm. Ví thứ nhời nói ấy là 
nhời nói bậy, thì lại có phần tệ hơn tấm bia của lũ 
gian-thần kia, thế mà sao trải mấy nghìn trăm năm 
nay mà sét vẫn không đánh ® Đó là vì lời nói thành 
thực vậy. Nghe nhời nói thực mà không chịu tin, 
thì còn đọ” gì nữa 9 Vì thế elo nên đám nói quyết 
nằng, cái thuyết Tịnh độ, thật không còn nẹ hỉ ngờ? 
gì nữa. Vả lại, từ xưa tới nay, tu theo phép ấy, cảm 
ứng nất nh†iều,không thề nào mà lchông tin được vậy, 
Các nhà Nho-giả có khi thấy một vài nhà sp vô- 


hạnh, liền cho là đao không eó giới hạnh, cho nên . 


coi thường mà không tỉn cái thuyết Tỉnh-độ, thế 
là lầm to, Như thấy kẻ đạo-sĩ hư mà khinh ông Lão- 


tử có được không ? Thấy kẻ học trò hư mả khinh ˆ 


ông Rhồng tử có được không ? Bậc trí-giả không 


vì ghét người mà bỏ nhời nói hay của họ, lẽ nào 


vì kẻ môn-đồ mà khinh cả tôn-giáảo được ru ? Tôn- 
giáo của Phật có phép «ở' đời», có phép «ra đời». Cái 
phép «ở' đời» giống như đạo Nho ta, kề không xišt 
đượếé, Nay hãy nói mấy điều rắt quan trọng : Phật 
sở' đi chăm chăm dạy đỗ ngườ'i đời, không nhời nào 


ngoài sự khuyên người làm lành đồi äảe, nhà Nho ta 
cũng thế, có khác gì đâu 2? Nói ngay những sự trước - 


mắt, Phật cho sát sinh, trộm cắp, tà dâm, là ba 
nghiệp của thân ; mà ông Khôöng-tử thì nói : đánh đồ 
lòng tàn nhân. trừ bỏ tính giết gióc. Hinh thư nói : 
cải đứe của vua Văn-vươ'ng thấm tới cả chim muông 
sâu bọ, thế chả phải là giới sát là gì. Còn về phần 
trộm cắp cố nhiên không phải nói nữa, (đã có pháp 
luật Ông Khôöng-tử nói : «Ta chưa thấy kẻ nào yêu 
đức như yêu sắc đẹp». Người làm thơ cũng chê 
kẻ không chuộng đức hạnh, mà chỉ say đắm sắc 
đẹp. thế chả phải là giới tà dâm là gì ? Phật cho 
nói đối, nói thêu dệt, hai lưỡi,ác khẩu là bốn nghiệp 
x35) ,2 TU 
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của miệng. Ông Khồng-tử nói : ‹Ñgười mà không 
có tin, không còn biết làm chí nữa». Thế cho phải 
là răn nói đối là gì 2 Lại nói : «Kê nói khéo giả đắng 


- khéo, có đâu lä kế nhân». Thế chả phải là ăn sự 


nói thêu dệt là gì ? Kinh Thư nói : «Mày đừng có 
theo ngoài mặt mà pói sau lưng». Thế chả phải là 
năn hai lưỡi là gì ? Ác khầu nghĩa là những nhời 
chửi rủa, nói tệ, cũng còn chứa đến nỗi vào hang 
mách tục mách qué. Ông Trần-tử nói : «Nhời nói ác 
vào người. đau hơn ngọn giáo ngọn mác», Thế chả 


-_ phải là giới áe-khầu là gì ? Phật cho tham. sân, sỉ, 


__ là ba nghiệp eủa ý. Ông Khồng tử nói : «Thấy đươe 
_. của gì, phải nghĩ đến nghĩa xem có nên lấy không ®›» 


-_ Thế là giới tham, Lai khen ông Bá:Di, ông Thúec-Tề 
-_ không nhớ: đến cái lễi trước của người, thế là giới 


_ sân ; lại bảo: Khốn khó mà không học, thì ngày 
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_ lai càng kém: thế là giới si. Coi đó mà suy ra, thì 
- Nho với Thích nào có khác gì đâu. Có khác chăng 
-_ nữa, chỉ khác nằng nhà Nho chỉ nói về phép «Ở* đời» 


mà nhà Phật lại có phép «ra đời», Nhà Nho chỉ có 


_ phép «ổ' đời› cho nên chỉ nói độc một đời mà quy 
_ eÄ về giời ; nhà Phật lại có phép «ra đời», cho nên 


biết được hết đời nọ đời kia mà soi thấu gốc ngọn 
nghiệp duyên của chúng sinh. Hai bên khác nhau 


_ eh† khác có thế thôi vậy. Muốn biết cái sở' tường 


của nhà Phật phải xem các kinh như Lăng-Nghiêm, 
Lãng-Già, Viên Giác, lại xem kinh Vô-cái Chướng 
Bồ-Tát sở vấn, và hiều rõ lẽ kinh Kim Cương mới 
biết. Nếu cbưa biết thế mà đã vội chê, ấy là phạm 
cái tội ông Khồng-Tử đã nói :‹« Không biết cũng đòi 
làm, đòi chê.» Phải biết tự răn sợ lắm thay ! Thực 
như thế thì nhời Phật đáng tin lắm, lời Phật đáng 
tìn thì lời nói về phương Tịnh-Bộ, lẽ nào lại chẳng 
tìn nu ? Đối vớ'i nhời dạy trong phép ‹ ra đời,» Tịnh 
đô lại là cốt nhất,ta phải gắng sức mà theo mới được. 
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Những nhà chuyên tu về môn Tham thuyền đời 
nay thường nói rằng : « Tịnh Độ ở ngay tâm mình, 
ngoài ra làm gì có Tịnh Độ ; chính tính minh là tính 
Di-Đà, bất tất phải cầu cho thấy Di-Bà ở đâu ». Lời 
đó tựa hồ như đúng, mà thực là sai. Sao biết ? Vì 
nằng Tây phương Tịnh độ có lý do, có hình tích. Bàn 
về lý-do thì hay làm eno tấm lòng trong sạch, tấm 
lòng đã trong sạch eho nên hết thầy đều trong sạch, 
đó mới thực là Tịnh độ ở ngay trong lòng vậy : bàn 
về hình tích thi đích thựe có cõi đời Cực lạc, Phật 
đã nói đi nói lại pát là nàn? raạch, có lẽ nào lại là 
lời nói bảy ? Phật bảo ai ai eùũng có thề thành Phật 
cá, thì cho cảng chính tính minh là tỉnh Di Đà, thì 
đúng lắm rồi. Song, cái cõi đó có phải tự nhiên mà 
tới ngay đượ'e đâu. Ví như khúc gó tốt, có thề chạm 
trö các hình tượng được đấy, mà muốn cho thật 
tốt thật đẹp, tắt phải nhờ' cái công chạm trồ mới 
nên, không thề nói ngay rằng súc gỗ tốt đó là cái 
hình tượng cực kỳ tốt đẹp được. Cứ lấy lẽ Ấy mà - 
suy Pa thì bÃo « Tính độ ở ngay trong lòng, khôug 
có cồi Tỉnh độ nào nữa; chính tính mình là tính 
Di Đà, bất tất phải tìm cho thấy Di Bà ở đầu nữa, » 
thật là sai lắm. Hoặc giả lại eó kể tin rằng eó cõi 
Tịnh-dộ, mà lại chấp nê cái thuyết Tỉnh độ chỉ ở 
trong lòng, cho ?ảng không thề vãng siah sang Tây- 
phương được, nên mới bảo cách them thuyền ngộ- 
tính, siêu việt hơn cả Phật cả Tö, như thế cũng 
là lầm lắm. Sao vậy ? Vì rằng lời nói đó tuy rằng 
cao thật, nhưng có phải là eái côi dễ tới được đâu ! 
Kìa côi Tịnh độ bên phương tây kia, không tham 
không mến, không sân không sỉ, Như lèng ta đây, 
có thề nào không tham không mền, không sân Không 
sỉ được không ? Ở cõi Tịnh độ bên phương tây xia 
muốn mặc có óo mặc, muốn ăn có thứ ăn, muốn lặng 
thì lặng, ruốn đi thì đi ; còn ta đây muốn mặc mà 
không có áo thi nét buốt đến xương, muốn ăn mà 
không có cơm, thời đói như cào nuột, muốn lặng yên 
mià không được lắng yên, thì mọi nội nao nao trong đa, 
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muốn đi mà không được đi, thì tấm tức trong lòng. 
Xem đó thì biết ‹Tịnh độ ở' ngay trong lòng» thực 

là khó tới lắm vậy. Rìa như đức Ä Di-Đà kia, phúc 

như núi bề, sức gánh đất trò”, biến Địa-ngục ra hoa 

sen. đã như trở bàn tay, xét cõi đời vô cùng vê tân 

như thấy ngay trước mắt, Còn cái phúc eái sức của 

ta đây, tư mình còn chưa đủ sức cứu mình, thường 

e nghiệp trước chồng chất, đẹa lạc vào nơi đỉna ngục. 

còn biến làm hoa sen thể nào được ® Các việc cách 

tường còn không biết nỗi, còn thấy rõ cái đời vô 

cùng vô tên thế nào được ? Xem thấ thì hi#t cái 

tuyết ‹Chính tính mình là tính Di Đà- thật là khó 

nà tới được vậy. Vậy thi lòng ta tuy có thê lầm 

nơ? Tịnh độ đé, rà chứa có thê thết nhiên tới được, 

như thể thì có lẽ nào bỏ nhãng phương Tỉnh đô 
mà không tu, bỏ đức Di Đà mà không cầu thấy 

người được ? Vì thế cho nên tu theo pháp cầu 

sang Tây phương cho thấy Phật mà đắc đạo thì rất 

dễ đàng, r:à chỉ ở trong cõi đời này, muốn dùng 

cách tham thuyền ngộ tính, đòi cho hơn Phật hơn 
Tö, thật là rất khó. Vả lại tu phép Tịnh đệ kia 
không có trở' ngại gì đến cách tham thuyền, sao kẻ 
tập tham thuyền lại coi thường Tịnh độ mà không 
(tu 9 Trong kinh Đại Á-DiĐà nói rằng: ‹Thập 
phương hữu vô lượng Bồ tát, vãng sinh Ä-Di Đà 
Phật ‹qu6c.» Nghĩa là (trong mười phương có không 
biết bao nhiêu các vị Bö tát, văng sinh sang nước 
của đức A-Di-Bà., Các E3-tát kia, còn muốn vãng sinh 
huống ta là hạng gì: ïhông muốn vãng sinh sang 
nước Cựe-lạc kia, thế là hơn hấu: các Bồ-tát sao ? Cứ 
lấy cái lš ấy mà suy ?a, thì lời nói «Tịnh-độ chỉ ở 
trong lòng,tính mình là tính Dị Bá,» thật là lê? nói 
lớn mà không thiết yếu. cao mà không thiết thực, tu 
chưa tới được, làm lầm ta lắm vậy. Chỉ bằng bước 
vào chỗ chắc chắn, trì tụng tu hành, thì ai ai cũng 
đượe sinh sang Tịnh độ, thoát ngay luân hồi; so 
với cái nhời nói viền vông kia thật xe nhau như 
trời với đất vậy. 

TT. 


Con mắt của Phật, soi tỏ mọi sự trong vô lượng 
kiếp, cho nên từ xưa tới nay, không sự gì là không 
biết rõ, lại ăn người ta không nên nói dõi, hẳn 
nằng Phật không có nói dõi đề lừa gạt người ; Phật 
lại rnăn người đừng nên tư kỷ: hẳn rằng Phật 
không có tư kỷ đề khoe với người. Cho nên những 
lời Phật nói thực là đáng làm phép hết. Xem "như 
kinh Lăng-Nghiêm ni cö mười hạng tiên đều 
thọ tới nghìn muôn tuổi. hết số tuổi ấy, lại vào vòng 
tuân-hồi, Đó là vì chưa hiều thấu hết cái chân tính, 
cho nên cùng với sắu ngả chúng sinhdục đạo chúng 
sinh) cùng gọi là thất thú, mà là hạng còn ở' trong 
vòng luân hồi cả vậy. Cái số người đời đi học tiên 
muôn người không đượe một người, túng sử có 
được, cũng eòn chưa khỏi luân hồi kia, vì rằng 
còn dính líu vào phần hỉnh-thần, chưa sạch hẳn 
vậy. Ôi! phần hình thần kia, chính là eái vong 
tưởng (tưởng xằng) nó hiện ra, không phải là chân 
thiệt, cho nên ông Hàn San có câu thơ' rằng : 

‹Cho "rằng mi tu thành tiên, 

Cũng như con quỷ giữ dìn eái thây.» 

Có được đâu như nhà Phật, coi sinh tử là sự 
tự nhiền, không có cái gì câu thúc được, Xem ngay 
trong vòng ba bốn trăm năm trước đây, tu đượe 
thành tiên. chỉ thấy có ông Chung-Ly và ông Lã 
Công mà cái số đi học cái đạo của ông Chung-Ly và 
Lã Công có phải chỉ hảng nghìn hằng vạn đâu. Nói 
ngay những người chính tôi được biết eũng không 
phải là ít, kết cục đều chết vùi dưới đất cả. Thế là 
bình sinh phí bao tâm lực, nút cục chẳng được ích 
lợi một tí gì vậy. Muốn cầu tràng sinh, không gì 
bằng phương Tịnh-độ, vì rằng những người đượ"e 
sinh sang nơi Tịnh-độ, số thọ vô cùng, ấy mớ' là 
tràng sinh chứ. Không biết tu ngay phương phép 
Tịnh-độ mà bỏ đi học thần tiên, thật chẳng khác gì 
bỏ hòn ngọc đẹp ngay trước mắt mà đi tìm hòn đá 
không chắc đã được, chẳng là nhầm lắm ru † Hoặc 
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e6 người hôi Tịnh độ là sau khi nhắm mắt mới thấy, 
lấy gì làm chứng chắc được? — Xintrả lời rằng : 
Trong tpuyện Tỉnh độ ghi chép biết bao người đã 
thấy cảm ứng, vãng sinh sang tây phương Cực lạc: 
dễ không phải là chứng nghiệm đó ru ® Vả lại, 
học lõi thần tiên, có được chút gì thì giữ cho kín, 
không có truyền ra mà cho rằng truyền Pa là sự 
tiết lộ thiên eœ phải tội. Phép Phật thì chỉ lo truyền 
không đượse nộng hăm hở: muốn độ hết chúng sinh 
mới chiu thôi, từ bi quảng đại ai dã lường tới, lỗi 
học thần tiên có bì thế nào được. 
_ Xx 
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Có người không tin luật nhân quả, thành ra 
không tin cả Tịnh độ. Ôi! cái luật nhân quả, vì lẽ 
gì mà không tin được 2 Trong kinh đã nói răng : 
Muốn biết nhân đời trước,xem phần chịu kiếp này ; 
muốn biết quả đời sau, coi sự làm kiếp này.» Nếu 
cho eâu ấy là không đủ tin, sao không đem việc 
thướ'e mắt ra mà xem. Người ta sở' di có giầu nghèo, 
sang hèn,sướng khô, nhản nhọc, vinh nhục, thọ yêu: 
họa phúc, bao sự khác nhau, tuy báo rằng tại số 
mạng trời, vậy thì trời thiên tư cho người hay sao ? 
Đó là vì người ta kiếp trước hành vi khác nhau, 
cho nên sự báo ứng kiếp này cũng khác nhau vậy. 
Vì thể nên cái thân này, gọi là báo thân. Nghĩa là 
sinh ra cái thân này đề báo dền các sự hành vi của 
ta kiếp trước vậy. Trờ' có dụng tâm gì đâu 2® Ví dụ 
phư nhân dân làm công làm tội, thì quan thưởng 
quan phạt. Quan có thiên tư gì dân đâu, vì lẽ tự 
nhiên có công thì thưởng, có tội thì phạt đó thôi, 
chứ eó phải tự nhiên vô cố mà thưởng phạt người 
được đâu ‡† Tự nhiên vô cố, quan còn không thưởng 
phạt dân, huôờng chỉ trời đất, có lẽ nào lại tự nhiên 
mà giáng phúc giáng vạ cho người ta ? Xét như 
lẽ thế, nén biết các sự hành vi kiếp trước, eó 
người thiện người ác, cho nên mới giáng phúc 
giáng va đề báo đền lại đó. 
_41!-. 


Bởi vì thiện chưa thực là thiện cả, cho nên được 
hưởng phúc báo cũng không hoàn toàn, mới có nông 
nỏi giàu sang mà lại hay chết non, nghèo hèn mà 
sông lâu khỏe mạnh, có kẻ thì trước được vinh 
hoa sau lại nhục nhã, quả báo phải chịu, đều tieo 
sự hành vi của người mà hiện ra, như bóng theo 
hình, như vang theo tiếng. tơ hào chẳng sai, Cho nên 
thương nói : Giồng đào dược àn quả đảo, giồng mận 
được &n quả mận, chưa có bao giờ gieo vừng ma 
lại mọc cấy đậu ; cấy lúa tế mà lại hóa ra lúa nếp 
dược. Bởi lúc gieo giống thì ít raà lúc gết hái lại 
được ni¡iÊu ; cho nên lúc làm thiện làm ác tuy nhỏ, 
mà lúc hưởng phúc hay chịu va cũng rất lớn lao, 
Cho nên tục ngữ thường nói ; «Mùa xuân gieo một 
hạt taöe, mùa thu gặt được hảng vạn hạt,» Người 
ta làm thiện làm ác, lúe bị quả báo, cũng y phư thế, 
đó là cái lẽ từ nhiên của tạo hóa, Lẽ ấy có thề tin 
được, thì cái thuyết Tịnh - độ cũng tin được. Sao 
vậy ?®— Vì rằng hai thuyết ấy đều là của Phật nói 
ca, Phật đã nói thực thuyết nhân quả. tất nhiên 


chồng nói dõi thuyêẽt Tịnh độ, Vậy ai nhân không tin 
luật nhân quả, mà không tin cả thuyết Tịnh-độ, cứ 
xem đó sẽ l:ết mối ngỏ: vậy, 
x 
X X 


Có người trông thấy thiện ắc trước mắt mà 
chưa thấy báo, thành ra không tỉn nhắn quả và 
không tin cá thuyết Tịnh độ nữa. Có biết đâu thiện 
ác chưa thấy báo đó có phải không báo thực đấu 
chỉ chóng hay chầy đó thôi, Phật thường báo Át-Ñan 
tôn giả rằng : «Có người đời này làm thiện, chết lại 
dọa xuống địa ngục ;ceó người đời này làm ác chết 
lại đượe sinh lên thiên đường.» - Ất Nan tôn giá Hỏi 
vì cớ' gì ? Phật bảo :«Bời này làm thiện chết lại đẹa 
xuống địa ngục làvì quả thiệnđờ'i này của miahcht+za 
chín, mà cái quá ác kiềp trước của mình đã ehin 
Pöồi. Hiếp này làm ác, chết lại được sinh lên thiên 
đường. là vì quả ác kiếp này của mình chưa chín, 
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rmaà quả thiện l‹iếp trước của mình đã chín rồi, 
Phần nào chín tnướe thì chiu báo trước. Ví như 
ngườ'i mắc nợ*, chỗ nào ngặt hơn, thì phải trả trước, 
Ông Tả-khâu-Minh nói Loan-vũ-Tử có đức tốt, cô 
thề che chở cho con được. cho nên con là ngươi 
Yềm. tuy làm ác, mà được thoát nạn ; con ngươi 
Yềầm là Doanh tuy làm thiện, nhưng cái nghiệp ác 
của ngươi Yêềm eòn dồn lại, cho nên Doanh tuy làm 
thiện mà lại bị nạn. Đó, những sự thiện ắe bảo ứng 
ngay trước mắt, còn rõ như thš, huống chỉ là sự 
kiếp trước. Kính Thư nói : «Đạo trời giáng phúc cho 
người hiền lành mà giáng vạ cho kẻ dâm áe.» Ông 
Lão tử nói : «Lưới trời lồng lộng, thưa mà không 
sót.» Tam.-giáo thánh nhân. đều nói đến lẽ ấy, chỉ có 
chóng hay chầy mà thôi, Có lẽ nào chưa trông thấy 
quả báo trước mắt mà đã không tin nhân quả lại 
hông tin Tịnh -độ được ư ^ 
x 
v.x 

Có CN! còn ngờ hỏi nằng : Người ở' bên này 
niệm Phật, làm sao ở' bên ao thất-bảo phương (tây 
lại nầy ra một đóa hoa sen được ? — Lễ đó có khó 
gì mà không hiều. Ví như một cải gương sáng, hè 
eõ Yật gì qua, thì bóng hiện vào ngay trong gương, 
chứ gươ'ng có đề tâm gì vào vật ấy đâu ! Vì gương 
nó sắng cho nên như thê. Trong nước đức Ã-Di Đà 
Phật, trong trẻo sạch sẽ, tự nhiên soi tỏ mười 
phương thế giới; như thề gương sáng soi tô hình 
mặt, vì thế eho nên ở thế gian này niệm Phật thi 
trong ao thất bảo bên Tây phương, tự nhiên nầy ra 
mội đóa hoa sen, còn có ngờ gì. Có kẻ lại ngờ: mà 
rằng : Trong Kinh bảo hễ ai niệm chú vãng-sinh, thì 
đức Ä - Di - Đà thường ở trên đỉnh đầu mà hộ - vệ 
cho người ấy. Vậy thì trong bao nhiêu thế giới, 
bao nhiêu chúng sinh. đều niệm chủ cả thì đức Ä- 
Di Đà Phật làm thế nào mà đều ở nơi đầu khắp cả 
mọi người được ®* — Pỏö cũng là lẽ tự nhiên, Ví như: 
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trên trời có một mặt trăng, mà chỗ nào cố nước 
cũng có bóng mặt giăng cả, thế chả phải là lẽ tự 
nhiên là gì ® Có người tu đã tỉnh tiến mà còn ngờ 
pằng : Phật bảo ai chăm tụng niệm thì lúc hấp hối, 
Phật và Bö.tát lại đón, thế thì trong mười phương 
thế giới. có biết bao nhiêu người niệm, Phật biết 
đâu ebo xiết được mả cứ đúng ngày lại đồn hết 
được ? -- Đó cũng là lẽ tự nhiên, ví như trên trời 
chỉ có một mặt trời, mà soi tỏ biết bao thế giới, thế 
chả phải là lã tư nhiên là gì! Huông chỉ oai thần 
của Phật, có phải chỉ như mặt trời mặt trăng mà 
thôi đâu ;ở' kbắp đỉnh đầu, biết hết kỳ hẹn, là lẽ 
nhất định, còn có ngờ gì !... 


ELONG.THƯ.” TẬP HH 


TỊNH - ĐỘ TÔNG YẾU 
(Tóm tắt các điều cốt yếu trong môn Tinh-độ ) 
—-ra£® com t—— 

Trong Đại-tạng có bốn bộ nói về phép tu Tỉnh độ 
là: 1.) Vô-lượng thanh tịnh bình đẳng giác kinh, 
2.) Ä - Di - Đà quá độ nhân đạo kinh, 8,) Vô lượng 
thọ kinh. %4.) Vô lượng thọ trang-nghiêm kinh. 

Bốn bộ này nguyên là một, Vì mỗi người dịch 
một lỗi khác, cho nên mới có bốn tên, Trong đó 
có nhiều chỗ sai lầm, tôi đã so sánh mà hiệu chính 
lại và đem khắc bàn in ra đã lâu rồi Nay cứ ý trong 
Kinh ấy và tham bác với các Kinh truyện khác, làn 
niêng ra một quyền Tịnh-độ tông yếu này, đề mọi 
người đễ hiều. 

Cứ xét ở' trong Đại-tạng, những Kinh nói về 
Tây phương Tịnh độ, kề có hơn raười bộ Rinh.Đại 
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khái đều nói ở' bên xứ ấy, eái gì cũng trang nghiêm 
bằng bầy vật báu, không cô địa ngục, ma đói. súc 
sinh cho đến các loài sâu bay sâu trùn cũng không 
có cá, Thường được thanh tịnh tự nhiên, không 
có chút gì uẽ tạp, cho nên gọi là Tinh-độ. Những 
người ở bên ấy đều 3ˆ trong hoa sen hóa sinh na, 
sống mãi không già. nhà cửa ăn mặc, ý muốn thể 
nào được ngay như thế. Cảnh tượng bốn mùa, lúc 
nào cũng như mùa xuân, không có nực rét, rất vui 
nất sướng, không có một chút khô não gì, cho nên 
gọi là Cực lạc thể giới. Đức Phật nhất ở: bên ấy gọi 
là đức A - Di - Đà ; A - Di - Bà nguyên là tiếng phạn, 
nghĩa là Vô lượng (không ngần, Vì trí sáng suốt 
của đức Phật ấy soi tô cả mười thế-giới, không có 
hạn nào. Hết thầy chúng sinh có ai niệm đến ngài, 
ngài cũng biết hết,cho nên lại gọi là Vô-lượng-quang 
Phật, Sð tu5i thọ cña đức Phật ấy, và sð tuồi thọ của 
nhân dân nước ấy, đều không có bạn nào, dẫu đến 
hằng hà sa kiếp cũng không hết được, cho nên lại 
gọi là Vô lượng-thọ Phật. Đức Phật ấy có phát ra 
lời thệ nguyện lớn. đề tế-độ cho người, oai thần của 
ngài, không sao nghĩ nghì xiết được, cho nên hề ai 
dốc lòng tín hướng, niệm đến danh hiệu ngài, thì 
ngay đời mình được tiêu hết tai nạn, trừ được 
oan-quỷ, hình thần yên lặng, phúc thọ thêm dài, 
Trong ao thất bảo bên Tây nầy ra một đóa hoa sen, 
ngày sau từ bỗ cõi trần, liên ở trong ấy sinh ra, 
thoát hẳn na ngoài luân hồi mãi mãi, Các sự như 
thế, đều có sự tích làm tang chứng nành nành. 
không phải là nhời bịa đặt. 

- Lầm theo thuyết Tịnh-độ thật là rất dễ, mà kề 
cả tắm van bốn nghỉn pháp môn ở trong Đại-tạng 
cũng không ecõ phép nào vấu trớc nhanh chóng bằng 
cái thuyết ấy, như thế mà còn có người không biết 
tới, thật đáng thương thay † biết mà không chịu 
"làm, lại cảng đáng tiếc lắm thay ! 
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Trong Kinh Bại A-Di-Bà nói rằng : Một hòm ông 
ẮÁt - Nan ngồi “hầu,thấy dung nhan đức Phật Thích- 
Ca có vẻ khác thường, lấy làm lạ lắm, mới hỏi Phật 
xem vì cớ' gì ? 

Phật nói : «Lời hỏi của ngươi hay lắm thay ! hay 
hon cả sự cúng dàng các bực Thanh-Văn, bực 
Duyên-Giác trong một thiên hạ, và sự bồ thí cho 
nhân dân ở các từng trời, cho chí cả các loài sâu 
bay sâu tùn nữa, dù cho làm đến hàng bao nhiêu 
kiếp nữa cũng còn kém cái lợi ích của câu hỏi của 
agươ'i hàng thăm nghìn vạn lần kìa. Sao vậy ® —¬ Vì 
nằng từ các cõi tờ, các vua chúa, các nhân dân, cho 
chí các loài sâu bay sâu trùn, đều vì câu hỏi của 
ngươi :aà hiều được cái đạo độ thân thoát khô vậy.» 
Xem thế thì biết nằng khi đức Thích -Ca muốn nói 
đến công đứe của đức Ä-Di-Đà Phật, chất chứa trong 
lòng, hiền hiện ngoài mặt, đã khác hẳn lúc ngày 
thường rồi, thì ta đã rõ ngay rằng đức Ä - Di - Đà 
Phật cảm hóa chư Phật đã lạ lùng như thế, huống 
chỉ hết thầy chúng sinh thì còn cảm hóa biết chừng 
nào !† Cho đến lúe Át-Nan tôn-giả hỏi, mới bảo rằng 
từ các từng trời, các vua chúa, các nhân dân cho 
Chí các loài sâu bay sâu trùn, đều vỉ câu hỏi của 
ngươi mà biết được cái đạo độ thân thoát khô. Thế 
thì ta biết rõ rằng tên từ các từng trời. đưới đến 
các loài sâu bọ đều cùng ở' tong tam giới (ba cõi) 
cho nên không thoát khỏi vòng luân hồi, nên chưa 
gọi là siêu thoát được. Còn như nguyện lé'n sứe lớn 
của đức Ä-Di Đà Phật, thì không gì là không độ 
được, cho nên đều giải thoát được hếtcả các loài 
vậy. Xem ngay bài Kệ lúc mới phát nguyện rằng : 
‹Ñgã chí thành Phật thời, danh thanh siêu thập 
phương, nhân thiên hân đắc văn, câu lai sinh ngã 
sái, Điịá ngụe,quỷ.súe-sinh; diệc sinh ngã sải chung.» 
Nghĩa là : «Đền lúc ta thành Phật, tiếng tám rây 
mười phương ; trời, người nghe hớn hở, đều lại 
sinh cõi ta, Địa ngục, quỷ súc sinh, cũng đều sinh 
cöi ta.» : 
 lến 
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Xem thế thì ta biết nõ nẰng phàm ở trong vòng tam 
giới lục đạo luân hồi, không sót giống nào mà Phật 
không độ vậy. Vì thế cho nèn trong kinh nói rằng : 
đức Ä Di Đà Phật, hiện ở cõi Tây phương Cực lạc. 
lại ở khắp mười phương thế giới, giáo hóa không 
xiết kề, từ các từng trời, các nhân dân cho chí các 
loài sâu bay sâu trùn, không giống nào không được 
siêu độ giải thoát. Sâu bay là nói các con sâu bay bé 
tý, sâu trùn là nói các con dun con dế vậy. Những 
loài bé thế Phật còn hoá độ, nữa là người ru ! Thế 
thì đủ biết Phật độ hết thầy chúng sinh, không biết 
thế nào là cùng, mà người ta nhất tâm tụng niệm 
qui y, tất được sinh sang nước Phật ngay, không 
còn có ngờ' gì nữa vậy. 
X 
Xxx 

Trong kinh lại nói rằng : 

Biết bao nhiêu kiếp không lường tính xiết trở 
về trước, có đức Phật Thế tự Tai-Vương ra đời: 
hoá độ chúng sinh. Khi đó có một ông vua nước 
lớn đi nghe thuyết pháp, liền tỉnh ngệ ngay, mới 
bỏ đứt ngôi vua mà đi tu, gọi là Pháp tạng Tỳ khưu, 
tức là đúc Ä Di Đà Phật bây giờ. Ngài đối 
trước mặt đức Thế Tự Tại Vương Phật, phát bốn 
mươi tắm điều nguyện lớn, điều nào cũng chỉ cầu tế 
độ cho chúng sinh. Khi đã phát nguyện rồi, mới dốc 
lòng tình tiến, cầu ebo thấu triệt lẽ sinh tử rồi vao 
trong bực Bồ tát. Thấu triệt cái lẽ sinh tử là coi 
sống với chết là tự nhiên như nhau, Vào bực Bồ tát 
nghĩa là trong thì tu tuệ, ngoài thì tu phúc. Tu tuệ 
nghĩa là khiến cho tính sáng ngày một hơn lên, đến 
lúc thành Phật thì tính sáng bao hàm cả cõi hư 
không, không gì không biết, không gì không thấy. 
Tu phúc nghĩa là thác sinh vào trong hết thầy 
chúng sinh, cho cùng một hình thề ấy, hiều lời nói 
ấy. đề đặt cách giáo hóa. Cho nên trên từ tròi. vua : 
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dưới đến các loài sâu bọ nhỏ mọn, đều thác sinh 
vào cả. Ngài đặt cách giáo hóa chúng sinh kề có biết 
bao nhiêu kiếp tới nay không lường tính được. Ôi ! 
đặt cách giáo hóa chúng sinh, tức là làm được phúc 
vậy ; làm được phúc mà không hưởng thụ, cho nên 
phúc ngày càng tích lại càng to thêm, lâu lâu thì 
nó tràn khắp cả cõi hư không vậy. Phúc to thì oai 
thần cũng to, ví như người đời, chức quan to thì 
tế lực cũng to. Thế cho nên oai thần của ngài 
không gì là không tới được, nên mới làm được 
nhtr nguyện mà vào ngôi Phật, Thế là từ lúc ngài 
tới phát nguyện cho đến lúc thành Phật, hết thầy 
đều vì chúng sinh cả, cho nên bễ aï đốc lòng tín 
hiưướng niệm đến danh hiệu của ngài thì chính ngay 
đơi mình được mông ơn hộ niệm thêm phần phúc 
lộc. mà thân sau tất được sang thẳng bên Cực - lạc 
thể giới. Nếu hay dốc lòng tưởng đến hình tướng 
ngải, thì ngay đời mình được thấy chân thân của 


Phật. Đó là vì oai linh của Phật, không đâu không . 


tới, mà người (a dốc lòng niệm đến, niệm mãi 
thành ra tâm mình thấu tới Phật mà tự nhiên cảm 
thông đượe, cho nên thấy Phật hiện thân vậy. (xem 
quyền thứ nắm ở' dưới 
X 
- SG 
Trong Minh nói nảng : Đức A - Di - Đà Phật trải 
hàng kiếp Ä tăng-Kỳ lớn, làm những đức hạnh 
Bö-tát, lấy sức nhân nhục mà làm cái đích, không 
quản chỉ eác nỗi khô, lúc nào cũng tố cái vẻ hòa 


bình và lời ngọt ngào mà làm lợi cho chúng sinh. - 


lại khéo giữ gìn khầu nghiệp (vì miếng gây nên tội) 
không nói xấu ai, khéo giữ dìn thân nghiệp (vì thân 
làm nén tội; không trái luật phép; khéo giữ dìn ý 
nghiệp (vì ý gây nên tội trong sạch không bọn 
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chút trần nào. Trong tay thường đem các thứ quần 
áo, các đồăn uống, các cói trằng-phan bảo cái, các 
đồ âm nhac và hết thầy các món cần quý nhất mà 
bố.thí cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh vui vẻ 
đề cho dễ đường giáo hóa, cho nên tới biết bao 
chúng sinh không lường tính xiết mà mở' tấm lòng 
Bö-đề tột bực. Những nết thiện như thế, thực là 
không chừng, không bờ? nói không xiết được công 
đức mới viên mãn, oai thần pực rỡ mả làm nên 
cái nguyện của mình, vào trong cõi Phật, đều là các 
bực trí thiện, ai nấy đều được số thọ vô cùng vô 
tện, đều có tai mắt sáng suốt, xa đến đâu cũng 
trông thấy, cũng nghe thấy. Hết thầy đều là người 
cầu đạo làm thiện cả. Dù trải hàng vạn kiếp cũng 
biết hết các sự đã qua của mình, lại biết hết các sự 
đã qua, sự hiện tại,sự sắp tới ở trong mười phương 
thế giới, hẽt thầy nhân dân trên trời, nhân dân 
dưới trời cho chí các loài sâu bay, sâu trùn, trong 
bụng nghĩ gì, miệng muốn nói gì đều biết trước hết. 
Lại biết những chúng sinh ấy đến kiếp nào, năm 
nào được lên làm người, được sang Cực lạc. Đó là 
vì tuệ tính đã thông suốt, cho nên không gì là không 
biết vậy. 
X 
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Trong truyện Tịnh-độ chép rằng : Đức AÁ-Di-Đà 
Phật và hai vị Bồ tát Quán Âm, Thế-Chí ngự chiếc 
thuyền Đại-Nguyện, bơi vào trong bề sinh tử,tới côi 
đời Sa bà này, hè dân chúng sinh lên thuyền Đại- 
nguyện, đưa về Tây phương, hế ai thích đi, 
là được sang ngay. Xem thế thì biết rằng 
Phật và Bồ - tát vì lòng thương xót chúng sinh 
__ chìm đắm trong bề khô, không có lối nào agoi ra, 
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nên tự lấy oai sức thệ nguyện của mình mà dẫn dụ 


người sang Tịnh-độ, cũng như người lái đò vẫy 
người đi đường lên thuyền rồi chở sang bên kia, |- 


Chỉ hiềm người ta không chịu tin ; nếu có lòng tin 
thích đi, thì dù có tội ác, cũng được Phật độ đi hết. 


Vì rằng Phật khác hẳn người thường. Người. 


thường không vì thế lợi không chơi với ai, không 
có lợi mình cũng không chíu chơi với ai, thể cho 
nên mới là người thường. Hiền - nhân quân - tử: đã 
không có cái tâm địa như thế nữa là Phật ru ? Bỏi 
vì không từ bi không phải là Phật ; không tẽ - độ 
chúng sinh không phải là Phật;không có oai sức 
lớn không phải là Phát, Vì lòng từ bi, nên thấy 
chúng sinh chìm đắm trong bề khồ mà phải ra tay 
tế độ ; vì có oai sức lớn nên làm được thỏa lòng tế-độ., 
nên công tế- độ, như thế nên mới là Phật, Trong 
Kinh nói rằng : «Đai-y-vương năng tri nhất thiết 
bệnh, bất năng trị bệnh tận chỉ nhân ; Phật năng 
độ nhất thiết chúng sinh, bất năng độ nhất thiết 
bã: tĩn chỉ nhân.» Nghĩa là : «‹Ôngthánh thuốc chữa 
được các bệnh. mà không chữa được người hết số 
mênh ; Phật độ được hết thầy chúng sinh mà không 
độ được những kẻ không tin.» Đem cái lòng không 
tin ví với kẻ hết số mệnh thật là cùng cực lắm, VÌ 
nằng lòng tin đó là một mỗi nghĩ vậy. Xem như lúc 
người ta đang sống, trong lòng muốn đi. tìi cái thân 
phải đi ; trong lòng muốn đứng thì cái thân Phải 
đứng. thể là cái thân thường phải tùy theo lòng 
nghĩ, nhưng cũng có khi lòng muốn đi mà thân bị 
bó buộc không đi được, tếi khi cái thân đã nát, chỉ 
còn một mỗi nghĩ. Còn nguyên một mổi nghĩ, thì 
muốn đến đâu mà chả đến được, vì lẽ ấy nên dốc 
một lòng nghĩ tới Tịnh-độ. Huống chỉ lại còn có 
Phật và Bồ-tát dìu dắt cho đi, thì muốn đi 
là đi, còn có cái gì cản được nữa. 
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Đức AÄ Di Đà Phật có lời thẻ nguyện rắng : 
«Di sinh ngã quốc, dục vãng tha phương sinh giá, 
như kì sở nguyện. vĩnh bắt phục chụy tam ác đạo.» 
nghĩa ià :«Äi dã sinh sang nước ta rồi mà lại muốn 
sinh sang phương khác nửa cũng được như nguyện 
ngay mà khòng bao giờ đọa xuống ba ngả ác 
nữa.» Sao được như thế 2?-- Vì rằng đã sinh sang 
cõi Tịnh độ rồi, tất đã chứng tới cõi vô sinh pháp 
nhãn rồi. Vô sinh pháp nhân tức là thấu triệt hết 
lẽ sinh tử nồi. Thấu (riật hšt lẽ sinh tử nghĩa là tuY 
vào trong cõi sinh-tử rmmà cái tính sáng láng kia 
không bị mờ tối vậy. Tính ấy không mờ tối thì 
không bao giờ làm điều ác nữa. Cứ lẽ phải mà nói 
không làm ác tất không xa đọa. huống chi lại cậy 
sức Phật thì còn xa đọa tnaế nào được nữa, Thế 
cho nên muốn đặt cách hóa độ hết thầy chúng sinh 


rnà nguyện sinh vào trong cõi sinh tử của hết thầy 


chúng sinh. mà cái chân tính của mình vân thường 
sảng suốt lắng trong, không bị ngoại vật làm mê 
hoặc và nghiệp duyên nó lôi kéo nữa, tuy ở' trong 
cõi luân hồi, mà không bị luân hồi nữa thế nên gọi 
là thể xuất thể gian, nghĩa là vấn ở thế gian 
mà vẫn vượt ra ngoài cảnh thế gi an vậy. Sở gĩ nói 
"nằng đã sinh sang tịnh-độ nồi thì sự sinh tử tự 
nhiên như nhau. nghĩa là muốn sinh lên cõi trời 
cũng được muốn sính xuống nhân gian cũng được, 
muốn sinh vào chế đại phú đại quý eũng được muôn 
sinh vào nơi thanh tịnh cũng được. muốn chàng 
sinh bất giệt cũng được muốn giệt rồi lại sinh cũng 
được, tùy theo ý muốn, không đâu là không tự tại 
như ý. vì thể cho nên mới qúy tu phép tịnh-độ 
vậy. Người đời không hiều lẽ ấy. bị cái sinh tử nó 
làm khổ, muốn cầu sinh nơi phú qúy, lại lạc vào 
chỗ nghèo hèn, muốn sinh vào chô sung-sướng, lại 
lạc vào chốn sầu não, muốn cho chàng thọ, lại bị chết 
non, muốn sinh chốn lành lại xa ngả ác. biết bao 
L1 


nỗi ẩy, đều vì ngoại vật làm mê hoặc và nghiệp 
duyên nó dàng buộc, không được tự do tự tại, Thế 
cho nên từ kiếp vô thủy (truyền kiếp mãi mãi 
không biết kiếp nào là trước kiếp nào lả sau) trở 
lại quanh co sáu ngả không thoát ra được. Nên 
nghĩ những nỗi lo khö ấy. mà quay lòng về nơi 
thế giới rồi vậy. | 
X 
W' x 

Vỏ vì Dươnng-kiệt Thứ công đỗ tiễn sĩ rất sớm, 
lại hiều thấu tôn chỉ trong thuyền môn. Ông nói 
rằng: Căn tính chúng sinh có phần sáng suốt, cô 
phần ngu độn. Trong các phép tu. tìm một phép giản 
dị thiết cận, dễ biết dễ làm. thì chỉ có phép tu Tây 
phương Tịnh độ là hơn cả. Cứ dốc lòng tưởng niệm 
tin cây sức Phật là được tới nơi yên lành ngay. 
Bài tựa quyền Chực chỉ Tịnh-độ quyết nghi của 
ông làm cho ông Vươnng-mẫn-Trọng rằng : «Đức A- 
Di Đà Phật, sáng suốt như một vầng trăng tròn 
lớn, soi tổ mười phương. Hễ nước lắng trong, thì 
thấy bóng trăng tròa vành vạnh,không phải là trăng 
thích nước mà xuống dâu, nước đục ngầu thì bóng 
trăng không tỏ, không phải là trăng bỏ nướe mà đi 
đâu. Tại nước thì có trong có đục, có lặng có ngầu, 
chứ tại trăng thì không có lấy, có bỏ, có lại, có di... 
Cho nên Kinh Hoa-nghiêm chép đoạn chuyện eon ông 
Giải thoát trưởng giả rằng: «Phải biết hết thầy 
chư Phật, như bóng như tượng. tự tâm mình như 
thề nước kia. Các vi Như-lai kia, người chẳng có 
lại đây. Nếu ta muốn được thấy đức Đi-Đà Như-lai 
ở bên cõi đời yên vui kia, tức thì được thấy như ý.» 
Xem thế đủ biết chúng sinh chuyên chú nghĩ nhớ" 
đến ngài, thì quyết được thấy Ngài ngay. Nếu được 
sinh sang cõi đất của Ngài thì không phải echjiu các 
nỗi khö nữa. Kinh Bát-chu tắm muội nói rằng: «Bạt- 
đà-hòa Bồ tát vấn Thích Ca Phật vân: Vị lai chúng 
sinh. vân hà đắc kiến thập phương chư Phật. Phật 
giáo linh niệm Ä Di Đà Phật, tức kiến thập phương 


TỦ 


nhất thiết chư Phật.» nghĩa là : Bạt-đà-hòa Bồ tát 
hỏi đức Phật Thích Ca rằng : «Chúng sinh sau này, 
¡ầm thế nào mà được trông thấy mười phương chư 
Phật ? Phật bảo : Cứ bảo chúng niệm Ä Di Đà Phật 
tức thì được trông thấy hết thầy chư Phật trong 
mười phương.» Kinh Đại - bảo - tích cũng nói rằng : 
«Nhược tha phương chúng sinh. văn vô lượng thọ 
Như lai danh hiệu. nãi chí năng phát nhất niệm 
tịnh tín hoan hỉ ái lạc sở' hữu thiện căn hồi hướng, 
nguyện sinh kỳ quốc giả, tùy nguyện vãng sinh đắc 
bất thoái chuyền.» Nghĩa là : «Nếu các chúng sinh 
phương khác nghe thấy danh hiệu đức Vô-lượng- 
thọ Như - lai mà nẵãy ra một mối tưởng niệm 
thực tin, vui vẻ ham thích, có thiện căn gì, đều đem 
hồi hướng, đề nguyện cho được sinh sang nước 
Phật kia, cũng được như nguyện sang ngay không 
xụt lùi nữa.» Ấy đấy, những lời ấy chính là lời 
Phật nói cả,không tin lời Phật, còn tin lời ai ; không 
cầu cho được sinh sang Tịnh độ, eèn sinh cõi nào 
hơn nữa. Ông Tô đông-Pha nói rằng : Thứ-công lúc 
già, làm quan Giám-ty thái - thú, thường vẽ bức 
tượng đức Phật Di Đà dài một trượng sáu đi đầu 
cũng mang đi đề cúng dàng tưởng niệm, đến lúc 
lâm chung cắm ứng thấy Phật lại đón. ngồi xếp 
bằng chỉnh tê mà hóa. 
_#- Si @) 8-6 Co 
LONG-THƯ TẬP HI 
PHỔ KHUYẾN TU TRÌ 
(Khuyên khắp mọi người đều nên tu trì) 


Thầy Mạnh tử: nói : «Người ta ai cũng có thề làm 
được như vua Nghiêu vua Thuấn.» Thầy Tăng - tử 
nói : «Những người tất tả đi đường kia cũng có thê 
làm được như vua Vũ cả.» Ngài Bất Khinh Bồ tát 
nói : «Ta không dám khinh các ngươi. vì các ngươi 
đều có thề làm được như Phật cả.» Xem thể thì biết 
rằng ai ai cũng có thề làm pên Thánh hiền tiên Phật 
cả, Phép tu Tịnh độ là một phép tu dễ nhất. mau 
nhất, ai ai cũng tu được hết, vì thể nên tôi làm ra 
tập «Phồ khuyến tu trì› này. 
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Có kẻ bảo đức Không tử rằng:« Có người giọn 


nhà đi, bỏ quên mất vợ. có thậtthế không ?%› Đức. 
RKhông-tử nói :«Còn có người tệ hơn nữa kia. Như 


vua kiệt vua chụ thì lại bố quên mất cả cái thân 


kia.» Giá ta lấy con mắt đạo đức mà xét thì người | 
bây giờ đều bỏ quên mất cái thân eä, Sao đám nói - 
quả quyết như vậy ? -- Xét như người ta sắng m': 
mắt giậy, tối nhắm mắt ngủ, lúe nào cũng tất tÃ. 
trong vòng trần lao. không có xét qưa thân mình { 


chút nào. thể chả phải là bổ quên mất cái thân là 
gì.Nay ta hãy nói người đời đối với cái thần xem. Nói 


(ong hàng ngày thi không sự gì quan trọng bằng Ñ 
sự đói khát, nên phải lo liệu đồ ăn thức uðng. trottg ì 


hàng nắm (ñì không sự gì quan trọng bằng sự nóng 
"nét nên phải sắm sứa áo bông áo vải, trong một 
đời thì không sự gì quan trọng bằng cái cảnh sống 
chết thế mà lại không giự bị cái phương Tịnh độ 
là nghĩa làm sao 2 Lại ví như người cõ một trăm 
cân vàng, thốt nhiên có nạn, không thề sách đi được 


thể tất phải bỏ của, mà thoát lấy người nếu c | 


khứ khư giữ cái túi vàng mà chịu chết thì đời ai 
chẳng biết cười là kẻ quá ngu ấy thể là ai cũng 


biết rằng cái thân eòn chọng hơn trăm” cân vàng “ 


vậy, lúc ngày thường thì chỉ bo bo cầu danh chục 
lợi chẳng tiếc đến than dẫu một vật nhỏ “hông đáng 


tám đóng tiền cùng không chịu bỏ thế là nghĩa: 


sãàm sao 2 Lại như giá có ai kêu mình là chộm cướp < 


::hiếe mình là súc vật thì bừng bừng nồi dận ngay, 
eó khi xuốt đời oán giận không nguồi có khi sô sát 
thanh na ng ụe tù nửa. Cái (tiếng chọn €ưở'p súc vật 
kía chỉ là tiếng hão, không hề nại chỉ đến thản mình 
ma mình còn biết ghét thế, Ai cũng chỉ biết tiềc cái 
hư danhi của thân mình mà không biết tiếc cái sự thực 
của thấp mình, là tại làm sao thê 2? Cái sự thục cúa 
chân ta là gì 2 nói rút cho dễ hiệu tức là cái chet 
mả thực ra có phải là chết hắn đâu, Người ta chí 
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thấy hồn lìa cái sác mà đi thì gọi là chết, có hay đâu 
-_ nỗ bỏ chỗ nảy thì nó lại đi sang chỗ kia. Thế thì cái 
chỗ đi kia, có lẽ nào lại không dự bị tước đi nu"! 
Thế cho nên biết rằng cái thuyết Tây-phương, quả 
là không thề bỏ được vậy. 

Người ta sinh ra đời từ cha mẹ vợ con nhà 
cửa vườn ruộng trâu dê xe ngựa cho chí các đồ 
đạc thường dùng như cái mâm cái chậu, quần áo 
đai lưng v.v... bất cứ lớn bé cái thì của ông cha đề 
lại cho mình ; cái thì tự mình sắm lấy : cái thì của 
con cháu biếu hay người khác tặng cho. Hết thầy cái 
0¡ không phải là của mình. Của mình, nên nhỏ nhặt 
như mảnh giấy dán cửa sô có ai sé rách cũng phát 
cáu ngay, bé tí như cái kim có ai mang đi, cũng tiếc 
ngấp ngồm. Kho đụn đầy ních lòng vẫn cèn thèm ; 
vàng lụa đã nhiều vắn kính doanh riết, cất chân 
bành mắt không gì không tiếc ngủ ngoài một đêm, 
đã đâm nhớ nhà, đầy tớ: chưa về, đã lo nó trốn, biết 
bao nhiêu sự, sự nào là không thắc mắc đến. Nhất 
đán tới tuần đại hạn bấy giờ đều bỏ sạch ngay 
đến cái thân mình, cũng là cái vật bỏ đi. huống chi 
các vật ngoài thân ru ! Lặng tâm mà nghĩ, đường 
như một giấc chiêm bao. Cho nên thầy Trang tử nói : 
«Có bực đại-giác, rồi mới biết cái thân ấy là một 
giấc mộng lớn vậy.» Cồ nhân có câu rằng : 

Tới khi nhất đán vô thường, 
Biết người là giấc mơ' màng mà thôi. 
Muôn nghìn thứ cũng giả đời, 

Chỉ còn cái «nghiệp» nó thời theo thân, 

Nhời nói ấy hay lắm thay ! ta cho là có ý vị lắm, 
nên trích lấy hai câu dưới và thêm hai câu nữa 
thành một bài Kệ rằng : 

Muôn nghìn thứ cũng giá đời, 
Chỉ còn eái «nghiệp» nó thời theo thân. 
Ä Di Đà niệm cho cần, 
Sinh sang Cực lạc mười phần không sai. 


`. 


Cái «nghiệp» đó tức !à thiện nghiệp và ác nghiệp 
vậy. Nghiệp đem đi được, lễ nào lại không gây 
lấy cái nghiệp Tịnh độ ư 2? Xưa có cụ Liễu - minh 
thưởng lão, thuyết pháp eo chúng nghe, chỉ vào 
cái thân mà nói rằng : «Cái này là cái vật chết, chỉ 
có cái vật linh thông ở trong mới là eái vật sống. 
đừng có lo sự sinh hoạt cho cái vật chết ấy, mả phải 
lo sự sinh hoạt cho cái vật sống này mới được.» „Ta 
rất phục câu ấy, nên bay nhắc lại cho người nghe 
luôn, Phàm những kể chỉ tharn các cái ngoại vật 
đề tự phụng raìan, ấy đều là lo sự sinh hoạt cho cái 
vật chết sả, Người đời chưa thề thoát hẳn cái tập 
quán ấy ngay được thì trong khi kiểm echáe nuôi 
thâm, nên bớt ra mật chút thì giờ, quay vào bề trong 
tự soi sét mình :nà lưu tâm vào nơi Tịnh độ, ấy là 
cách lo sự sinh hoạt cho cải vật sống vậy. Vả lại 
kinh doanh tất tả, eho đượe giầu ahư Thạch sùng, 
sang đến nhất phầm, cũng có eái ngày hất kiệp, sao 
bằng cõi Tịnh độ không bao giờ cùng nu 2 
x 
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Nguyên người ta không có cái chết. sở đi có 
tiếng chết là tớ'i cái sác thịt ấy mà nói thôi, Sao vậy ? 
Vì rằng thần hồn nó lại nhờ cái sác ấy mà lớn lên 
cho nên gọi là sống, khi thần hồn la sác :rnả đi thị 
cái sác ấy nát, cho nên gọi là chết, Vậy, thần hồn 
ãy chính là mình mà cái sác ấy chỉ là cải chỗ mình 
trọ vậy. Minh thì có đi có lại, chỗ trọ thì có lúc 
thành lúc nát, xét thế thì sẽ biết cái sðng kia không 
phải là sống đâu, là bởi thần hồn nó lại mà thành 
cái sác vậy, mà cái chết kia cũng không phải là 
chết đâu, chính là vì thần hồn nó đi mà eái sắc nó 
nát thôi vậy. Người đời không biết đến phần thần- 
hồn, chỉ biết có phần hình sác nên mới thích sống 
mả sợ chết, cũng đáng thương thay! Vậy, thần 
hồn nó lại, thì nó tự đâu mà lại đây 9 --Ấv là nó 
theo nghiệp duyên mà lại vậy. Thần hồn nó đi, thì 
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nó vì đâu mà đi đây ® Cũng là tủy theo ngiiệp duyên 
mà đi vây. Vậy. nghiệp duyên là cái gì đây ?® Nghĩa 
là sư đã làm ra mà là cái nghiện ở' nhân gian. thì 
thần hồn nó cũng theo đó mà sinh ở nhân gian : 
những sự đã làm mà là cái nghiệp G' trên trời, thi 
thần hồn nó cũng theo đó mà sinh ở trên trời ¡ nều 
các sự đã làm mà là cãi nghiệp ở cõi Ã tu la, thì 
thần hồn nó cũng theo đó mà sinh ở' cõi Ä tu la, nếu 
các sự đã làm mà là cái nghiệp ở ba ngả ác (tam ác 
đạo) thì thần hồn cũng theo đó mà đọa vào ba ngả ác. 
Vì thế nên cứ luân hồi sáu ngả, không bao giờ 
ngốc đầu ra được. Sao lại như thế 2? - Đẻ là vì 
cái nghiệp mình gây ra nó không được lâu mà nó 
cùng không bao giờ rút hẳn. Cho nên thầa hồn nó 
trọ ở nghiệp nào đó, nghiệp hết thì hình sáe phải 
nát. Hình sác nát rồi thần hồn kia không có chỗ 
trọ lại phải theo cái nghiệp trong đời hiện tại 
mình đã gây ra mà đi vậy. Ví như người làm nên 
cái nhà. tất phải ở' trong nhà ấy, làm ra món ăn 
uống gì, tất hưởng lấy mùi món ấy. «Gây nên cái 
nghiệp như thế, thì phải chịu sự báo như thế» đó 
là cái lẽ tự nhiên vậy. Vậy thì cái sự hành vì của 
đời ta đây, có lẽ nào không cần thận được ?® Muốn 
cho thoát khỏi luân hôi, hết đường khô não, không 
còn gỉ hơn phép tu Tịnh-độ nữa. Nên ta quyết phải 
tu mới được Vậy. 

Nội người sinh trong cõi đời này, hết thầy như 
bọt nước cả, lúc nỗi lúc chìm. Lên một lên hai, lẽn 
mười, hai mươi chết không biết chừng, may thì 
sống được bốn mươi năm mươi cũng đã là khó. Tuy 
cũng có người sống đượne bầy tám raươi, song, eö- 
lai vẫn cho là hiểm. Người ta cứ thấy có người 
già cả, tưởng là thọ cá không biết rằng, biết bao 
nhiêu kê chẽt non. Vả lại sống ở thế gian đều là khô 
cả chỉ vì không nghĩ kỹ nẻn không biết đé thôi. 
Lúc bắt như ý. đã là khö rồi cho được như 
Ý, cũng có được là bao lâu!.. Cha mẹ vợ 
eoon dâu da họ mạc, hoặc bị ốm dau chết chóc, 


ty” 
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hoặc bị giết hại lìa tan hoặc ngay thân mình, bỗng 
dưng phải hạn. bình sinh tội ác có phải là không 
hẳn đâu. Nói ngay những sự trước mắt, nầy một 
mối nghĩ bất chính, nói một nhời nói bất chính. 
trông một cái sắc bất chính, nghe một tiếng động 
bất chính, làm một sự gì bãt chính đều là tội lỗi 
cả, Lại còn món ăn, là thịt chúng sính cho chí eái 
mặc cũng giết chúng sinh mới có, nói rộng một chút, 
thì có phải chỉ một tội ăn thịt và mặc đồ tơ' lụa thôi 
đầu. Không nghĩ thì thôi. nghĩ đến thật là đáng sợ. 
Từ trẻ đến già, từ sinh đến tử tích lũy đã nhiều, 
chẳäng chịt khăng khít không biết lỗi nào mà gỡ' cho 
"a. Khi nhắm mắt rồi, thế tất phải: theo nghiệp 
đuyên đi mù mù mịt mịt biết là về đâu ‡ Hoặc 
đọa địa rgục chịu các nỗi cực khõ hoặc làm súc - 
sinh bị :¿gười ta giết thịt hoặc vào ngả tu la mỗi 
hờn giận bức bách cho có thiện nghiệp được sinh 
trên trời hay sinh ở nhân gian hưởng hết phúc rồi, 
lại luân hồi như trước, lần lừa chìm nỗi biết kỳ 
nào ra. Chỉ có phương phép Tây-phương tịnh độ, 
thật là một con đường tắt siêu thoát luân hồi thứ 
nhất thôi. Được sinh làm thân người, là rất khó 
đấy, phải thừa lúc mình lành mạnh, mà lo làm cho 
trọn việc lớn ấy đi. Phải nên thường thường nghĩ 
nằng : Ta từ vô-thủy tới nay, luân hồi sâu ngả, chưa 
từng biết đến cái phương phép này cho nên không 
thoát ra được, bây giờ' biết rồi, lẽ nào không bắt 
tay làm dấn ngay đi. Tuôi già phải cố gắng sức là 
lẽ tất nhiên, còn tuôi trẻ kia, cũng đừng có lần lừa 
ngày tháng. Lúc nhắm mắt sang ngay thế giới Cực- 
lạc, ngoảnh lại trông những kẻ chết xuống âm - phủ. 
trông thấy Diêm-vương, hết hồn hết vía, tình cảnh 
"thật khác nhau như trời đất vậy. 
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Ví như người mới tới một thành thị lón, tất 
nhiên phải tìm: một cho trọ đã, nói mới ra ngoài làm 
việc, thời đến tối mới có chỗ mà ngủ yên. Tìm chỗ 
trọ trước tức là (íu phép Tịnh độ vậy. đền lúc tếi 
tăm. ấy là tới lúc hạn lớn nó đến vậy thác sinh 
trong hoa sen. tức là không đọa vào ngả ác vậy, 
Lại ví như mùa xuân có sự đi xa trước phái 
sắm đủ ô nón, thốt nhiên mưa xuống. mới khói 
cái khö ướt át lang thang. Sắm ô nón trước tức 


tu phép Tịnh độ thốt nhiên mưa xuống tức là số 


kiếp sắp hết: khỏi được cái khô ướtt át lang thang, 
tức là không đến nỗi trầm luân ác-thú vậy. Đấy. 
tìm chỗ trọ trước có hại gì đến công việc làm đâu, 
sám ô nón tước, có trở ngại gì đến cuộc đi xa đâu, 
Xem thế thì đủ biết tu phép Tịnh độ, không cö hại 
gì đến việc đời cả,làm sao người ta lại không tu tư 


“Ta có biết một người bình sinh hay thịt cá ăn, lúc 


già bị bệnh, tựa hồ cái bệnh trúng-phong, ta thấy 
vì tội ác mà đau ốm khô thế, mới tởi nhà thăm, 
khuyên họ niệm A Di ĐÀ Phật, họ nhất định không 
nghe, chí nói các chuyện lắm nhảm, có lẽ họ bị 
nghiệp ác che lấp, tật bệnh hôn mê, không thề höi 
tâm nghĩ đến điều thiện pữa chăng 2 lúc nhắm mắt 
rồi,eon tính làm sao được nữa, Ôi ! ai tu thì phải 
mau đi, thế gian có ngày tất có đêm, có rét tất có 
nóng, ai ai cũng biết, không thề dấu được. Giá có 
nói rằng tống tất cô chết, thì họ lại kiêng không 
dám nói ra, sao mà tối tăm quá đến thế ! Không biết 
rằng cái «ta» đây nó cô chết hẳn đâu hết duyên hết 
nghiệp. thì nó lại đi đó thôi. Vì thế cho nên phải tu 
Tịnh-độ cầu cho được thác sinh trong hoa sen ra mà 
hưởng cái thân nhẹ nhàng trong sạch, cái thọ vô 
hạn vô cùng, mới thoát khỏi hết mọi nỗi sinh tử 
khô não vậy. 

Sinh vào «hạ phầm hạ sinh ấy» nghĩa là tới lúc 
hấp hối, đã thấy cảnh tượng địa ngục hiệu rồi, mà 
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đốc lòng niệm Nam mô Ä - Di - Bà Phật được mười | #' 
hơi thì hình tướng địa ngục hóa ra hoa sen cũng |úU 
được sinh sang Tịnh độ, đó là vì lòng từ bi và oai | 1U 
sức của Phật rất thâm rất lớn. cho nên mới như thế |t' 
được. Niệm Phật mười hơi đó là lúe mình còn sống | 
mà niệm chứ không phải chất rồi nhờ' người niệm 
cho đâu. Niệm lúc eèn sống thì lúc chết Phật và | 
Bồ tát tự nhiên lại đón cho nên tất được sang Tinh- | là 
dộ còn khi chêt nồi mới nhờ người niệm thì chưa | tử 
biết ra làm sao. Trong Kinh nói rằng: Khi chết rồi | U/ 
mới nhờ người làm công quả thì bầy phần mới được | tt 
một phần mà làm từ lúc mình còn sðng. sẽ được | lÚ 
phúc báo gấp trăm nghìn lần. Thế thì ta tội gì trong | Ú 
khi còn sống chẳng niệm mỗi ngày lấy mười hơi |lu 
cứ đề đến chẽt mới nhờ người niệm hộ? Kinh lại. | lu 
nói nằng : Ví như sắt đá tuy nặng thật, dùng sức |ú 
thuyền cũng có thề qua sông được một cái kim tuy ` Í\ 
nhẹ, không nhờ: thuyền cũng không thề sang sông | ủ 
được. Đó là nói ví như người có tội nặng, nhờ sức | II 
Phật cũng có thê sinh sang Tịnh -độ được, mà tội ác | u 
dù nhẹ không cậy sức Phật cũng không thề vãng là 
sinh được. Lại ví như kể bình sinh làm ác, mộtngày  s 
kia ehiu phục phép luật,lại thành ra lươ*ng đân ngay, n 
Ta nhò' sức Phật mà (tiêu hết tội ác cũng như thế, ị 


Lại nói nhự con chấy con rận muên lần sống chết, 4 
không bò qua một dậm, nếu nó bám vào người, thời |; 


nghìn dậm cũng tới được. Ta nhờ sức Phật được \ 
sang Tịnh-độ cũng như thếy chớ có ngờ gì vậy. ', 
Minh có tội ác, niệm Phật mả khêng thề vãng sinh | ) 
được thì nên phát nguyện cầu cho thấy Phật đắc Ẹ 
đạo nồi trớ' lại tiếp độ cho hết thầy kể oan người 4*, 
thân, thì thế nào cũng được vãng sinh. Có kêhỏổi ', 
pằng : Cái người kia, bình sinh làm áe, giết hại 4 
chúng sinh, tàn phá nhân dân, tới lúc chết niệm 
Phật cũng được vãng sinh, thế thì những chúng 
sinh bị họ tàn sát phải ôm tấm lòng oan uỗng biết 
bao giờ' cho giải được ® Cái đó chẳng hề chi, vì rằng 
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sau khi đã sang Tịnh độ. đã đác đẹo rồi, thể nào 
cũng tế độ cho hết thầy kể oan người thân được, 
Thứ chả phải là hơn sự oan oap tương báo, hai 
bên cùng không biết L⁄¿ỷ nào được thoát ra ư' 2 
X 
b4 bé 

Ta làm ra cuðn Tịnh độ văn này. chú ý muốn 
khuyên hết thầy mọi người coi thấy nghe thấy, đều 
mở: rộng côi lòng. lấy lòng Phật làm lòng mình. 
khien cho ai ai cũng biết mà sinh sang Tịnh-độ 
tất. Nên nghĩ ngay nằng : Cái pháp môn này, có ai 
biết tới cũng như mình biết, sung sướng lắm thay ! 
Có ai khong biết, như mình không biết, đau sót 
lắm thay! Nẽếu chỉ biết tu riêng lấy mình thế là 
hạng Thanh-văn,Phật cho là tiều thừa nghĩa là như 
cỗ xe bé chỉ trở' được một mình thôi. Phật bảo hạng 
ấy là hạng làm rứt tuyệt mất giống Phật đó.Khuyên 
cho nhiều người biềt đạo: ấy là Đại thừa bồ tát, 
nghĩa là như cỗ xe lớn, chở được mình lại chờ 
được cả mọi người. Bựec này được hưởng phúc vô 


cùng cho nên mới tới được ngôi Phật vậy. Hằng hà 


sa số chư Phật trong. mười phương đều cùng khen 
ngợi cái công đức của đức AÄ-Di-Đà Phật là không 
nghĩ nghì xiết. Nghĩa là nghĩ không thấu mà nói 
không xiết vậy. Công đức như thể thật là tuyệt 
phầm, còn làm gì mà chả được ru! Thế cho nên 
khuyên được một người tu phép Tịnh - độ, rềẽi lấY 
thiện duyên ấy tiêu trừ tội ác cũng đưoc. tăng thêm 
phúc thọ cũng được trang nghiêm eái công đdứec văng 
sinh cũng được cầu độ cho kẻ chết cũng được 
cả vậy. Song, phải chí thành cầu nguyện, thì mới 
quyết được công quả. Cứ xem ngay một chuyện 
Phòng chứ. cũng đủ biết đại khái rồi,  Huống chỉ lại 
khuyên đượse một người trở' lên cho chí năm người 
mười người kia ữ ® huông chi lại khiến cho người 
mình đã khuyên được đi khuyên người khác, lần 
hồi kế tiếp mãi mãi lk‹hông cùng kía tr 2 
Là 14:46 


Như thể thì cái thuyết Tây phương có thề tràn | * 


khắn cả thiên hạ mả chúng sinh trong bề khô đều | 


được sinh sang Tịnh độ hết vậy. Khuyên người 
vào đường p›¬ái, gọi là Paáp thí, mà Tịnh độ pháp- 


môn này lại là một sự pháp thí lớn, vượt khỏi luân - 


_=- 


hồi, các sự pháp thí khác không thề nào sánh kịp | 


được. nên đượse hưởng phúc không bao giờ cùng, _ 


Vì thể eno nên Đại từ bồ tát có bài Kệ khuyên người 
tu pháp Tịnh độ rằng ¡ «Năng khuyến nhị nhân tu, 
tỉ tự kỷ tỉnh tiến. Khuyến chí tiập dư nhân, phúc 
đứe đi vô lượng. Như khuyến bách giữ thiên, danh 
vỉ chân bồ tát, hựu năng quá số vạn, tứe thị A Di- 
Đà» Nghĩa là: «Khuyên được hai người tu, ví như 
mình tính tiền ¡ Khuyên đến hơn mười người phúc 
đức đã khôn lường; Khuyên được trăm nghìn 
người, ấy là chân Bồ tát, Khuyên được số hơn vạn, 
tức là ÄÁ Di Đà». Xem thế thì biết pằng đã biết cõi 
Tây phương, lẽ nào lại không mở' rộng cỗi lòng 
khiến cho ai ai cũng biết đề tích lấy phúc lảnh vô 
lượng được ru ? 
x 
gics 

Lại ví như người đói lứ, cho một bữa no; rét 
cóng cho một manh áo, đã là cái ơn lớn rồi huống 
chi họ đang bị trầm luân sáu ngả. không biết bao 
giờ ngñc được đầu na mà ta chỉ bảo cho biết 
phương phép tu này, thiến cho họ thoát ngay luân 
hồi được hưởng cái phúc thọ vô cùng vô eựe thì 
cải ơn ấy có bao giờ' cùng tận được ru ® 

Kinh Kim Cương nói rằng : 

«Nhược nhân dĩ hằng hà sa đẳng thân bố thí, 
như thị vô lượng bách thiên vạn ứe kiếp, bất như 
hửu nhân, văn thử Kinh-dđiền, tín tâm bất nghịch, 
kỉ phúc thẳng+ bỉ.» N„hĩa là : Giá có người đem hằng 
sa cái thân mà bố tí tới trăm nghìn vạn ức kiếp 
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khôn lường kia, sũng không bằng người nghe Kinh- 
điền này, dếc lòng tin phục, thì cái phúc lại hơn 
người kia.» Sao vậy 2 Vì rằng lấy thân bố thí, thì 
chỉ được hưởng cái phúc ở thế gian còn có khi hết, 
mà tin Kinh-diền này thì có cái eœ ngộ được chân- 
tính, đượ'e hưởng phúc không có bao giờ: cùng tận, 
cho nên hơn phần kia vậy. Cứ ý ta xét, thì không 
những tin Kinh Kim-cươnng, được như thế thôi, nếu 
biềt khuyên người tu phương Tịnh độ, phúc cũng 
như thể. Sao vậy ® Vì rằng đã sang Tịnh-độ, không 
mắc luân hồi, không sụt lùi nữa, chi thẳng một lối 
thành Phật mới thỏi. Vậy biết đã sinh sang đây. 
tuy chưa thành Phật ngay, song đã có cái thang cái 
bực mà leo lên bực Phật rồi. Vậy thì khuyên được 
môt người tu phương Tỉnh-độ, tức là mình vo thành 
được một chúng sinh lên làm Phật rồi. Đại phàm 
ai đã làm nên Phật, tất cứu vớt được vô lượng 
chúng sinh. Kìa vị Phật cứu vớt được vô lượng 
chúng sinh kia, đều bởi ta khuyên từ trước, như 
thế thì được phúc lành chả phải là hơn hẳn người 
đem hằng hà sa số cái thân mà bố thí hàng trăm 
nghìn muôn ức kiếp khôn lường là gì 2 !. : 
x 
"`... 

Phàm đối với những người hoặc là chỗ thầy 
bạn dạy bảo. hoặc là chỗô cö ơn dắt díu, hoặc là chö 
đi lại chơi bời, đều nên bào cho biết phương phép 
tu nơi Tinh-độ đề mà báo ơn, cho chí đối với hết 
thầy mọi người, hoặc e6 cái ơn một bữa cơm, rnột 
chén nước, hoặc mới cùng nói một câu,eùng ngồi 
một nhát, dưới nữa đến kẻ tôi tó?, có công giúp ta 
khó nhọc, nội kẻ nào có ích tới mình, có giúp sức 
cho mình đều nên bảo cho họ biết, khiến cho họ 
được thoát qua bề khô, Không những thế thôi, hết 
thầy mọi người biết hay chẳng biết, quen hay 
chẳng quen, đều nên đề lòng đem phương phép ấY 
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mà giáo-hóa họ, khiến cho được cùng sinh sang nơi 
Tịnh-độ. Lại không những thể mà thôi, Xem như 
¡úc đức Phật Thích:Ca còn ở' trên đời, có một nước 
khó khuyến hóa lắm, Phật bảo ông Mục - liên có 
duyên với họ, cho sang hóa họ, người nước ấy đều 
tin theo cá. Có người hồi Phật rằng : Người nước 
ày có duyên gì với ông Mục - liên ? Phật nói: VÌ 
đời xưa khi ông Mục -liên làm người kiếm củi, 
lúc đang chặt cây ở' trong núi, một đàn ong sợ' bay 
vù ra, ông Mụe Liên mới nguyện một nhời rằng : Hễ 
khi ta đắc đạo rồi ta sẽ hóa-độ cho cả đàn ong này. 
Nay người trong thành này. tức là đản ong lúc đó. 
Mục liên có phát nhời nguyện ẩy cho nên ta nói là 
có duyên. Cứ xem như thế, thì biết rằng không 
những đối với người, nên khuyên tu phép Tỉnh- 
độ mà đối với hết thầy loài chim bay loài muông 
chạy. cho chí các loài sâu bay sâu trùn, hết thầy 
vật nào có hình có tướng mắt trông thấy được, hẻ 
ta thông thấy, nên vì nó mà niệm mấy tiếng Ä-Di-Đà 
Phật và phát nhời nguyện rằng: «Nguyện cho 
chúng ngươi đều sinh sang cõi đời Cực-lạc, khi ta 
đắc đạo rồi, ta sẽ cứu vớt hẽt chúng ngươi.» Không 
những đối với các loài e6 hình có tướng mắt trông 
thấy được, nên nguyện như thế, ngay đến các loài 


không trông thấy được, cũng nên nghĩ như thể" 
Thế thì lòng thiện của ta rất chín, đối với hết thầy 
_ eẨhlúng sinh đều có duyên cả, Như thẽ thì ta tất 
đượe sinh vào hạng nhất bậc trên (thượng phầm 
thương sinh › mà khi ra hóa-độ, lkchông ai là không 
taứe lòng tin theo vậy. 
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LONöB-THỮ TẬP IV 
PHƯƠNG PHÉP TU TRÌ 
Phép tu Tỉnh - độ, phần nhiều thấy ở-' trong 
Kinh Đại AÄ-Di Đà và Kinh Thập-lục Quản, Có bực 


"hiền, có bực thâm, thiền thì công nhỏ, vào hạng 


thấp trong chín phầm; thâm thì công to, vào hạng 
cao trong chín phầm. Song, tuy cao thấp có khác, mà 
rút lại đều tới cõi Cực lạc, thoát hẳn luân hồi, tràng 
sinh bất lão. Nay xin kề các bực thiền trướe, rồi kề 
đến bực thâm, đề cho người tùy ý trọn lấy mà 
tu vậy.» 


Trong 38 điều nguyện của đức Ä Di-Đà Phật, 
có một điều nguyện rằng : «Ngã tác Phật thời. thậP 
phương chúng sinh. chí tâm tín nhạo, dục sinh 
ngã quốc, thập thanh niệm ngã danh hiệu, nhi bất 
sinh giả, ngã bất tác Phật.» Nghĩa là: «Lúc ta 
thành Phật, chúng sinh trong mười phương, hề ai 
dốc lòng tin thích, muốn sinh sang cõi nước của ta, 
niệm đến danh ta mười tiếng. mà không được 
sinh sang, thì ta không thành Phật nữa.» Ấy đó, tự 
Phật có lời thề nguyện tế-độ cho người, mà lại bảo 
người niệm đến mười tiếng, là cốt đề nêu cái lòng 


quy - y đó mà thôi. Cứ mỗi ngày giay sớm, chắp tay 


ngoảnh về phương Tây lễ rồi niệm mười câu : 
«Nam mô AÁ - Di - Bà Phật› lại làm lễ đọc bài Kệ 
phát nguyện của Đại-Từ bồtát một lượt rằng : 
dNÑguyện đồng niệm Phật nhân, cộng sinh Cực-lạc 
quðc. Kiến Phật liếu sinh tử, như Phật độ nhất 
thiết.» Nghĩa là: «Nguyện người cùng niệm Phật. 
cùng sinh nước Cực-lạc. Thấy Phật hết sinh tử, 
như Phật độ hết thầy.» Đozn làm lễ đứng giạy. Cứ 
dốc lòng thành như thế quyết không có ai là không 
được vãng sinh. chỉ hiềm vào trong chín phầm 
không được bực cao thôi. Những người không biết 
chữ. cứ đọc câu Kệ ấy cũng được phúc lớn. 
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Mỗi ngày giậy sớm, chắp tay ngoảnh về phương 
Tây lẻ rồi niệm; «Nam mô A-Di-Đà Phật, Nam mô 
Quán-thế-Âm Bö-tát:; Nam mô Đại thẽ-Chí Bồ-tát; 
Nam mô nhất thiết Bồ tát Thanh-văn chư: thương 
thiện nhân.» Mỗi danh hiệu niệm mười tiếng ; Đoạn 
lại làm lẽ, rồi đọe bài Kệ Đại-từ bồ tát tán Phật 
sảm hối hồi hướng phát nguyện một lượt rằng : 
‹Thập phương tam thế Phật, AÄ-Di Đà đệ nhất. Cửu 
phầm độ chúng sinh, uy đức vô cùng eực. Ngã kim 
đại quy y, sắm hỗi tam nghiệp tội. Phàm hữu chư 
phúc thiện, chí tâm dụng hồi hướng. Nguyện đồng 
niệm Phật nhân, cảm ứng tùy thờ'i hiện. Lâm chung 
Tây phương cảnh, phản minh tại mục tiền. NKiễến 
văn giai tỉnh tiến, cộng sinh Cựưe-lạc quốc, Kiến Phật 
ngộ vô sinh, nhì? Phật độ nhất thiết,» Nghĩa là : «Ba 
đời mườ'i phương Phật, đức Di-Bà đệ nhất, Chín 
phẩm độ chúng sinh, oai đức không cùng eựe. Còn 
nay xin quy y. sắm hổi ba tội nghiệp. Phảm được 
phúe lành chỉ, dấc lòng xin hồi hướng. Nguyện 
người cùng niệm Phật, cảm ứng như tiếng vang. 
Tới lúc sắp hấp hối, Cựưe-lạc hiện trước mắt, Thấy 
nghe đều tỉnh tiền, cùng sinh sang Tịnh-độ. Thấy 
Phật hẽt sinh tử, như Phật độ hết thầy.» Boạn lại 
lễ tạ lui ra, Bài Kệ này có oai sức lớn lao, hay tiêu 
diệt hết các tội lõi, tăng thêm các phần phúc lành. 
Trong khi làm lê, mà lại đốt hương, thì lại cảng 
hay lám, Ngày nào cũng thế. tất đượ'e sinh vào bực 
tung. Nếu ai lễ mà đọc bài Kệ trên này thì lại 
đượ°e phúc đức lớn hơn, _ 

x 
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Cũng tụng niệm như trên, chỉ khác rằng trong 
lúc niệm Phật, tâm mình tưởng như thân mình 
đang ở trước mặt Phật, tại cõi Tỉnh-độ mà chắp tay 
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cung kính niệm Phật; Lúc niệm đến các vị bồ tát 
Cũng tưởng như thế : Lúe niệm đến danh hiệu các vị 
bồ tát, các bực thanh văn. các bực thượng thiên. thì 
lòng tưởng như mình ở cõi Tịnh-độ mà tiếng tụng 
niệm thấu khắp tới tước mặt các vị bồ tát các bực 
thanh-văn và các ngài thượng-thiện ấy. Lúc lẽ bái 
cũng tưởng như mình lễ bái ngay ở' nơi Tịnh-độ ; lúc 
đọc Kệ cũng tưởng như mĩỉnh ở' ngay trướe mặt Phật 
nơi Tịnh độ, mà cñắp tay cung kính đọc Kệ. Duy có 
lúc đổi trước tượng Phảt, tượng các bề tát thì 
không phải tưởng thế, mà tưởng rằng Phật và bồ- 
tát hiện thân ngay ở' dó đề nhận lễ của mình và nghe 
tiếng mình niệm, Chuyên chí như thê, thì khi vãng 
sinh tất được vào bực cao. 
Xx 
x x 

Hồi đức Phật Thích Ca còn ở dời, có hai ông bà 
già kia, lấy một đấu thóc đề làm cái số ghi lấy những: 
iời niệm Phật A-Di-Bà, nguyện được vãng sinh sang 
Tây- phương. Phật thấy thế mới bảo rằng : «Ta có 
một phép khác, khiến cho người niệm một tiếng 
mà được một số thóc rất nhiều». Đoạn mới bảo cứ 
niệm: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới, tam 
thập lục vạn ứe. nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ 
bách, đồng danh đông hiệu Ä Di Đà Phật. Đem thóc 
ra đếm thì eứ mỗi lẻ đếm được 1800 hạt, cứ tính số 
niệm kia ra thì niệm một tiếng được bằng sö thóe 
hai nghìn tạ. Phật tự đem phép ấy bảo hai người già 
niệm thì biết nằng công đức niệm ấy lớn biết chừng 
nào! Nếu người tối dạ không niệm được cả câu, thì 
cứ niệm một danh hiệu Phật cũng được. Dạy người 
niệm được cả câu thì được phúc lành lớn, hay tụng 
thêm Kinh Tiều A-Di-Đà, hoặc Kinh Đại A-Di Đà, 
hoặc các Kinh khác, tùy số nhiều ít, hồi hướng cầu 
nguyện sinh sang Tây-phương, cũng từ sạch được 
hết cỗi nẽ nghiệp chướng. 


— lý — 


VÃNG SINH TỊNH - BỘ CHÂN NGÔN 


( Bài chú đọc cầu sinh sang Tỉnh độ ) _ 

Nam mô Ã di đả bà gia, đá tha già đá gia. đá địa 
gia tha, Ä di lị đô bà tỉ. A di lị đá. tất đam bà tì, A 
di lị đá. (¡ ca lan để. AÄ di lj đá, tì ca lan đá. Già di 
nhỉ, Già già na, Chỉ đá ca lệ, Sa bà ha, 

X 
>> X : 

Phật hồi ông Át-Nan rằng : Ngươi có muốn 
trông thấy ngườ' tong địa ngục không 2 Ông Át- 
wan nói ;¡ Tôi muốa lấn. Phả: nối : «Thân ví ác, 
hầu ngôn ác, ý 4è. tìử địa ngục nhân giã.» Nghĩa 
là: Minh là¡ni sự á2. miệng nói sự ắc. ý nghĩ sự ác, 

ấy là người đỉa ngĩc đó.» Ý Phật nồi sự thiện ác 
Của người ta không ngoài ba a nghiệp Tnâa Khu và 
Ý, nay ba nghiệp đêu ác ấy là cái nghiệp thuần 
đen kịt cho nên phải đọa v2o địa ngục ; Nếu ba 
nghiệp đều thiện, thì là nghiệp trắng tỉnh tất được 
lên thiên đường,nều trong ba nghiệp có một nghiệp 
thiện, thi là sái nghiập lẫn lộa, cảng lcaông phải đọa 
vào địa ngụ: Vì thš chonân thìn.v?i ý tuy ác mà 
miệng niệm đến danh hiệu Phật clag là có một 
ghHiệp thiện. còi hơiaa ba nghiệp đều ác cả. Vả lại 
lức miệng niệm Phật tân: lại trởag đến tượng 
Phật, thì ý nghiệp cũng thiện. Ngồi cho ngay ngắn, 
tay lân tàng hạt, thì cái nghiệp thân cũng thiện nốt. 
Thường giữ được ba nghiệp đều thiện ấy mà tu 
phương Tịnh độ,tất là sinh vào phầm nhất, Thường 
khi ta ở trần gian, nghe kẻ rao bán cua. Cắt một 
tiếng rao, mà biết ba nghiệp đều ác cả. Sao vậy ° 
Mình gánh cua, thể là nghiệp thân ác; ý muốn bán 
cua, thế là nghiệp ý ác; miệng rao bán cua. thế là 
nghiệp miệng ác, Vì thế nên biết ằng cất một tiếng 
"ao mà ba nghiệp đều ác.Ấy những người như thế, 
tức là hạng người Phật cho là hạng phải đọa địa 
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ngục vậy. Cứ: đó suy ra, thì trướ'e mắt ta đìy, kề có 
biết bao nhiêu người đỉa ngục, đăng sợ' lắm thay ! 
Chúng sinh nau sĩ, kh2n+z biết nhân-giuả., nìì phi 
tội lôi, thực rất đáng thuong, Ai biết nõ các lẽ ấy, 
mà đem phép tu này na day bảo dẫn dụ cho người 
qọi là pháp thí. Pháp thí là một sự bố thí rất lớn, 
được hưởng phúc lành, không biết thế nào mà kề 
xiết, HaŠe có kẻ nói: Ngườ'i ta niệm Phật. cứ niệm 
mãi mãi cũng như: kêu gọi một ngườ'i nào đó, cứ kêu 
cọi ho3i.người ấy tất phát cáu, thế thi cứ niệm Phật 
tmrãi, chưa chắc đã là thiện ® Không. không phải thế, 
chúng sinh từ lúc chưa có thân tới nay, tội ác vì 
miệng, tích sâu như bê, cao như núi, niệm Phật cho 
nhiều, đề nửa sạch đi,còn lo không sạch. có lẽ nào 
đem sựr kêu gọi ngườ'i thường mà so sánh được ư 2 
Vả lại chính tự Phật m? ra eái phép tụng niệm, đề 


dân dụ chúng sinh, đặng cho cái nghiệp miệng hóa 


thiện,rồi đần đần đến phần thân và ý đều thiện cả. 
Như thể mà lại bảo rằng cứ niệm Phật mãi chưa 
chắc đã là thiện, đó là lời thế tục, không phải lời 
chư Phật dẫn dụ chúng sinh, không đáng đề lọc 
vào tai vậy, 
X 
`. 

Giữ được trai giới vẹn (oàn, lại lễ Phật niệm 
Phật, tụng đọc Kinh điền Đại thừa, hiều thấu nghĩa- 
thứ nhất ; lấy đó hồi hướng. nguyện sinh sang ˆ 
Tỉnh độ. tất là thượng phầm thượng siình. ( Vãng 
sinh e6 chín phầm : 1.) Hạng bét bậc dưới 2.) hạng 
vừa bậc dirối 3.) hạng nhất bậc dưới ; 4.) hạng bét 
bậc trung 5.) hạng vừa bậc tung 6.) hạng nhất bậc 


. trung. 7.) hạng bét bậc trên 8,) hạng vừa bậc tên, 


9.)hạang nhất bậc trêr.iTiẽ nào là trai ® Nghĩa là: 
1,\ Không ấn thịt 2.) MKiiòồng uống rượu 3.) Không 
cầâm dục 3.,Không ăn nắm mùi cay. Thể nào là giới 2 


} 
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Giới nghĩa là: 1.) Riêng sát sinh, 2.) trộm cắp 
dòm dỏ, 3.) tà dâm (là ba nghiệp phân thân.) 


1.) Nói dõi, 2.) nói thêu đệt, 3.) hai lưỡi, 4)áekhầu 4|“ „ 
( là bốn nghiệp phần miệng. ) 1.) Tham muốn 2.)hờn =4 lớt: 
giận 8.) tà kiến «thấy sẳng» (là ba nghiệp phần Ý › _ kỉ È 
cộng lại là thập-giới (mười điều răn. ) Giữ được sÖ 
trọn vẹn cả mười điều răn ấy gọi là thập - thiện ch 
( mười điều thiện ) nếu phạm cả mười điều ấy gọi \ 9 
là thập ác ( mười điều ác. ) Giữ được mưởi điều ấy N." 
cho trọn vẹn, thì được sinh lên côi trời. Giữ được tUh 
bốn điều răn ở' trên, lại không uống nượu nữa, gọi 1”"'' 
là ngũ giới, Giữ được ngũ giới, thì được sinh làm \.s 
người mãi, Còn như tu về phương Tịnh độ, thì ni 
không có nhất định như thế, Nếu giữ được mười sftP 
điều răn trọn vẹn, lai thêm các phần công đức như | peŸ 
tên đã kê, thì quyết đượe vào hạng nhất bực trên, Nử 
nếu chỉ giữ được eó năm điều răn, mà lại tu theo _`Ñ.. 
phương Tịnh-độ, thì cũng được sinh vào hạng nhất 

bực trung hay hạng bét bực nhất vậy. Nếu không 

giữ nồi ngũ giới, thì một điều giới sát sinh cũng lÌ 
phải cố giữ. Vì rằng sát sinh là đầu ngũ giới, mà M " 
cũng là đầu cả thập giới nữa, lại là đầu cả hai trăm tủ 
năm mươi điều giới của bậc tỳ khưu nữa. Thế là ì 
không sát sinh, tức là thiện lớn, trái lại thi là ác th 
lớp, Vì thế nên các Cụ xưa nói rằng: Hễ muốn sát - IÌ 
sinh, nên ngắm ngay vào mình xem. Coi thân mình _# 
không thê giết được, thì mạng vật cũng thế, cho N 
nên không sát sinh thì được sống lâu, mà sát sinh NM' 
thì phải bị quả báo chết non. Nghĩa là mình muốn ' lÁ 
sống lâu, vật nó cũng muốn sống lâu, cứ giết nóhoài, 311 : 


mà lại muốn mình sống lâu, có lẽ nào được không ® M-ô) 
Vì thế nên phải giới sát Đại khái sát sinh đề ăn 
cho thích khẩu, thì cái thích biết thế nào cho vừa. 
Buông bát buông đũa, mùi ngon hết rồi, mà sát 

nghiệp ( căn tội sát sinh ) còn đó, Nếu nói sát sinh 

là cốt đề đãi khách, thì giá ngày thường mình 
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không hề sát sinh thì ai nói :nình được. Mình nên 
biết nằng tội mình làm mình chiu., có ai thế hộ được 
đâu... Kinh nói rằng : «Lai nhì độc trr lai, khứ nhỉ 
độc tự khứ. Luân hồi độc tự hành, quả báo độc tự 
thụ.» Nghĩa là: Lại tự mình lại, di tự mình đi. Luân 
hồi tự mình làm nên, qưả bảo tự mình phải chíu. 
Coi đó thì đủ biệt vì người mà sát sinh cõ nên hay 
không ?! Nếu bảo vì cúng tế tỗö tiên, nên phải sát 
sinh, thi lưng eœm đĩa muối, mà dốc lòng thành kính 
cũng thấu nơi xanh vàng rồi. Ông Khồng-tử' nói : 
dDẫu cơm. rau canh dưa mà lòng vẫn tín thành, - 
cũng là chí kính.» Như thế thì hà tất phải sát sinh 
mới là lễ2!+ Vả lại, cứ thắp hương tụng kinh, nhờ 
sức Phật cầu cho tô-tiên, tất là được siêu sinh Cực- 
lạc. Sát sinh cúng tế, nào có cần đâu. Vậy cứ giữ lấy 
một điều giới sát, đề tu phương Tỉnh độ, quyết 
đượse vượt lên trên bực dưới rồi vậy. 
X 
| x X _ 
Trai-giới sạch sẽ, thanh tâm lặng nghĩ, ngoảnh 

mặt về phương Tây, nhắm mắt lặng yên, dùng sức 
tưởng tượng hình như thấy chân - thân sắc vàng 
đứe Phật Ä Di Đà ngôi trên tòa sen lớn ở' trong ao 
thất-bảo bên Tây - phương, mình cao tượng sáu, 
giữa khoảng lông mày, có một tia hào - quang trắng 
sóa, trong róng, ngoài có tảm khia. xoay quanh bên 
"hữu năm vòng, ánh sáng nực rõ sắc mặt và sắc 
thânnhư mầu vàng ánh đoạn rồi dừng tâm tưởng 
vào tỉa hào quang trắng, không được tưởng vơ: 
tưởng vần một mãầy may nào, và tự khiến cho 
mình dù nhắm mắt dù mó' mắt eũng thấy như thế 
cá, Đó là muốn khiến cho mình nhớ: luôn không quên 
được vậy. Cứ thế tập mãi lèng nghĩ-tưởng thành 
thục tự nhiên cảm ứng, thấy cả toàn thân của Phật: 
Pháp - môn này là một phương pháp thứ nhất, vì 
nằng lúc lòng tưởng Phật, thì lòng ấy tức là Phát, 
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hay hơn miệng niệm, và thân sau (ất được sinh vào 
bực nhất phẩm trên. Đời nhà Đường có ông Khải - 
Vương và ông Viên - Quả dùng phép «quán tưởng» 
này,chÏ có năm tháng mà thấy chính thân được tới 
cõi Tịnh - độ. trông thấy hình Phật, nghe thấy Phật 
thuyết pháp. ( truyện này sẽ chép ở' dưới quyền thứ: 
năm ) Còn có nhiều phép ‹quán tưởng» chép ở 
trong Kinh Thập-lục Quán, chứ không phải chỉ có 
một phép này mà thôi. 

Cứ theo phương phép quán-tưởng, thấy thân 
đức Ä-Di Đà Phật rất cao rất lón, ngồi trên tòa sen 
cũng to như thế,và cứ chuyên chú vào tia hào-quang 
trắng ở' giữa khoảng lông mày đã nói trên bài trên, 
ñy là bậc nhất. Vi rằng lúc tâm tưởng Phật, thì tâm 
äy túc là Phật mà tưởng được rất lớn thì lòng 
thiện cũng rất lónn vậy, Nếu chưa làm đượ'e như thế 
thì hãy tưởng đến hình tượng nhơ nhỏ eũng được. 
Nhưng cốt nhất là phải chuyên-ehí tỉnh thành,không 
được nghĩ vơ nghĩ vần, Cứ theo trong pho Quán- 
Kinh nói nằng : « Quán tưởng Ä Di Đà Phật thân 
tướng quang mìinh.như' bách thiên vạn ức Diêm phù 
đàn kim sắc, Phật thân cao lục thập vạn ức na-do- 
tha hằng hà sa do-tuần, my gian bạch hào, như ngũ 
tu di san, Phật nhãn như tứ đại hải thủy,thanh bạch 
phân minh, di vô duyên từ, nhiếp thủ chúng sinh.» 
Nghĩa là : Tưởng tượng thấy thân tưởng đức Ä Di 
Đà Phật sáng láng rực rõ, như sắc trăm nghìn vạn 
ức thứ vàng Diêm phù đản, thân Phật cao sắu mươi 
vạn ức na-do-tha hằng hà sa do tuần, tia hào quang 
trắng ở' đầu hai khoảng lông mày như năm ngọn 
núi tu-di, mắt Phật như nước bốn bề lớn, xanh 
trắng rõ ràng, lấy lòng vô - duyên - từ (1) mà 
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(1)( Yò duyên từ: Bồ-tát lấy bình-: đẳng-t -trì, kbông ‹ có 
đê lòng vương vít gì với hết thầy chúng sinh, mà hết thấy 
chúng sinh tự nhiên được ích lợi, ) 
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thu hết chúng sinh. ( vàng diêm phù đàn là một thứ 
vàng rất tốt ; na do-tha là muôn ức ; do-tuần là mười 
sáu dặm )› Cứ lời Kinh nói, thì tính khôn xiết. cứ 
tính một hằng hà sa do-tuần. cũng đã lớn không thê 
nói xiết nữa. huống chỉ lại tới đến số sáu mươi vạn 
ứe hằng hà sa do-tuần kia Pu ! 
: x 
x...ˆ* 


Lại tưởng tượng thấy vị Quán-thế-Âm bồ tát 
thân dài tám mươi vạn ức na do tha do tuần, mình 
như sắc vàng tía, bàn tay tỏa ra sắc năm trăm ức 
các mầu hoa sen, có tám vạn bốn nghìn hào quang, 
hào quang ấy mềm lạ,nhũn lạ,ngài dùng bàn tay quý 
báu ấy đề tiếp dẫn chúng sinh. Đoạn lại tưởng 
tượng thấy vị Đại thế-Chí bö tát, thân dài tám 
mươ'i vạn ứe na do-tha do-tuần,suốt mình sáng láng 
như sắc vàng tía, chúng sinh có duyên, đều được 
thấy ngài cả. Đoạn lại tưởng tượng chính ngay thân 
mình đã được sinh sang cõi đời Cực lạc bên phương 
Tây, ngồi xếp bằng tròn ở' trong một đóa hoa sen, 
tưởng như hoa sen cúp lại, tưởng như hoa sen nở: 
ra, trông thấy Phật và bỏ-tát đầy rẫy trong cõi hư 
không. 

~ 
7x 
Mở lòng cứu độ ehúng sinh; mở' lòng chí thành, 


mở lòng kiên cð, mở: lòng sâu xa, lại chăm lễ bái 


niệm Phật, như thế thì hiện ngay dời mình được 
nhờ Phật phù hộ, mà thân sau tất được sinh vào 
hạng nhất bậc trên. Cái lòng cứu độ chúng sinh là 
thế nào ® Tức là tấm lòng nguyện cho được sinh 
sang Tịnh-độ, được thấy Phật đắc đạo. rồi quay về 
cứu vớt chúng sinh trong bề khö, không phái chỉ 
cầu riêng độ đượ'c một thân mình vậy. 


sa. 
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Cái lòng chí thành là thế nào 2? Là dốc lòng quy đầu 
về Phật, không có cầu thả một chút nào. Lòng kiên 
cð là thế nào ? Là kiên quyết tỉnh tiến, không chịu 
sụt lùi, Lòng sâu sa là thế nào ? Là dụng tâm thâm 
thiết, thẳng tới nơi Tịnh-độ. như người xuống đáy 
bê mò ngọc châu. Ba đờ'i chư Phật và các chúng sinh 
trong pháp giới. đều do cái tâm ta mà nên, tâm ta 
đã được như thế, lẽ nào chẳng được sinh vào hạng 
nhất bậc trên. nu 2 1! 
x 
* ye% 

Trai tăng (tiàm đồ chay thết sư ) cúng Phật; đốt 
hương dâng hoa, treo phan xây tháp, niệm Phật lẽ 
sảm, làm các việc sùng phụng Tam. bảo, rồi đern 
cô¡:g đức s4 hồi hướng mà nguyện cho sinh sang 
Tinh-độ cũng được. Hoặc là làm eác sự lợi ích cho 
thể gian cho chí các việc thiện, tiện đâu làm đó. 
Như làm con biết hiểu:dưỡng cha mẹ; làm anh biết 
âu yvẽêm em; làm em. biết kính thuận anh, trong 
chốn khuê-môn, không điều gì không chỉnh-tề, trong 
chốn họ hàng. kbông đâu không hòa-mụe, đối với 
lắng diềng hàng xóm, có lễ có ân, cho chí thờ' vua 
thì hết lòng son vỉ nước làm quan thì nhân từ lợi 
dân, làm người trên thì gắng làm thiện đề võ yên 
cho chúng, làm kẻ dưới thì chăm chỉ làm lụng đề 
báo giả người trên, Hoặc là dạy bảo kế ngu mê, hoặc 
là giúp đỡ: đàn côi cút, hoặc cứu kẻ hoạn nạn, hoặc 
giúp kê bần cùng, hoặc bắc cầu xây giếng, hoặc cho 
thuốc phát cơm hoặc bớt sự phụng dưỡng của 
mình đề lợi cho người khác, hoặc tới sự chia phôi 
tài lợi, mình nhường cho người phần hơn đề tụ' 
giảm piêng mình. Hoặc bảo người làm thiện hoặc 
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khen ngợi điều thiện, can ngăn điều ác, tùy sức tùy 
nơi mà làm các việc thiện ở thế gian, rồi lấy công 
đức ấy hồi -hướng (1), nguyện sinh sang Tây- 
phương cũng được. Hoặc là đối với hết thầy các sự 
lợi ích cho thế gian, không cứ lớn bé, không cứ 
nhiều ít, đưa cho người một đồng su, múc cho 
người một chén nước, cho chí việc thiện nhỏ bằng 
sợi tơ' sợi tóc cũng mống lòng nghĩ rằng : Xin đem 
cái duyên tốt lành ấy hồi hướng, nguyện được sinh 
sang cõi Tây. Sao cho dốc một niềm không hề gián 
đoạn thì tất được sinh vào hạng nhất bực trên. 
Xx 
. T8 vs ° 
Phật bảo: Muốn được sinh nơi Tịnh-độ, phải 

tu ba điều phúc lành. Một là hiếu dưỡng cha mẹ, 
kính thờ: thầy và người trên. Dốc một tấm lõng 
lành không giết hại sinh lính và tu mười nghiệp 
thiện ; hai là vâng theo đạo tam-gquy, giữ gìn đủ 
giới luật, không trái uy-nghi ; ba là mở: lòng bö-đề, 
tin chắc nhân quả, tụng dọc Kinh-điền Đại-thừa. 
khuyên nhủ người làm điều thiện. đó là cái nhân 
cöt yếu đề rũ sạch tội nghiệp của ba đời chư Phật 
vây.t Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng. ) 

1% 

` $ x 

Ta xem  hêt các Kinh, không thây chỏ nào nói 

về phép «Gửi của vào kho âm phú.» Vậy dám 
khuyên người đời, đem cái tiền tiêu phí gửi-kho 
ãy mà thỉnh sư làm lẽ cúng dàng, cầu cho sinh sang 
cõi Tịnh-độ, nhất tâm ó- đó. thì tất được vãng sinh, 
Nếu không nghe, mà cứ làm theo lõi «gửi kho ảm 
phủ» thế là chí 6: âm phủ, chết rồi tất đọa xuống 
âm-phủ vậy. Ví như một người nào đó, không 


quay iai mà cầu chúng sinh tới cửa bồ-đè, 
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chịu tu tỉnh đứe hạnh, đề kết - giao với các hiền - 
nhân quân-tử, lại đem tiền gửi ở tòa án, đợi khi vàơ 


ngục. đem tiền ấy cầu cho khỏi tội, chả là khò' dại: 


lắm ru ?®!† 
NÓI VỀ CÁI HẠI ĂN THỊT 

Kinh Lăng Già nói rằng : « Hữu vô lượng nhân 
duyên. bất đương thực nhục. » Nghĩa là: «Có 
không biết bao nhiêu nhân duyên, không nên ăn 
thịt.» Thịt các chúng sinh, nguyên không phải là 
cái nên ăn, Chỉ vì tai mắt nghe thấy quen röi. nên 
không biết là trải, Nếu hay bỏ đứt, thật là bay nhất, 
bằng chưa bỏ hẳn được, thì nên ăn ba món thit 
thanh tỉnh, mà giảm dần đi, Ba món thịt thanh tịnh 
đó là gì ? - Là mắt không trông thấy cảnh tượng 
lúc con vật bị làm thịt, tai không nghe tiếng kêu 
lúc con vật bị làm thịt, ý khêng ngờ họ vì mình mà 
làm thit côn vật ấy đề thết mình. Thường khi bữa 
ăn kiêm eä hai món, thì nên bỗ bớt một: món đi, 
Như trước kia hai bữa cơm đều dùng thịt cả, thì 
bổ bớt một bữa đề ăn chay. Lộc của người ta trỏi 


cho đươe hưởng, nguyện đã cô số, biết dè dặt như 


thế, eũng đủ thêm thọ, Hôin tước ăn thịt, hôm sau 
nên vì chúng sinb bị thịt ấy mà tụng niệm cầu siêu 
độ cho nó, may na mới cởi bớt mỗi oan và giản: bớt 
tội lòi, Cứ xem ngay nhời vua Điêm la bảo ông 
Trinh--lân.thì sẽ biết ehf thành vì nó mà niệm Phật. 
thì thể nào nó cũng vãng sinh, 

NÓI VỀ HÌNH - TRẠNG VỊ QUÁN - ÂM NGỒI 

Cứ xét thong các Kinh tạng thì chư Phật Bö tát, 
từ chân tay cho chí mắt, tai, mũi, thân, miệng, ý, 
đều thường ngay ngắn, cho nên gọi là bát đoan, 
Quán-thể Âm bö tát, nguyên vẫn ngồi xếp bằng. 


Vì ngài thân thông biến hóa tự- tại, cho nẻn gọi là 
Quán Tự-Tại. Người bây giờ thường Vế ngài ngồi 
kiếng chân xöa tay, nhân thể mã gọi là Tự - tại 


Quán - Âm ià lâm. 
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LONö-THỮ _ TẬP V 
SƯ TÍCH CẢM ỨNG 

Cụ Viễn pháp-sư nhà Đông-Tấn, đầu tiên xưởng 
ra phép tu Tịnh-đệ. Tới bản-triều có quan thi-lang 
Vương mãn-Trọng và gần đây cõ ông Lục eư-sĩ ở 
quận Tiền - đường biên tập các sự-tích cảm ứng, 
tất cả hơn hai trăm truyện, đều có khắc bản lưu 
truyền. Nay tôi tóm tắt lấy các truyện tu của người 
trai-giói, người thường, người tội ác và các người 
đau ðm khô não, tất cả là ba mươi chuyện, đề 
cho người xem đến mà sinh lòng (tín ngưỡng. 

1.) Cụ VIÊN pháp-sư đời Đông - Tấn 

Cụ Tuệ-Viễn người ở Nhạn-môn. tu tại núi Lư- 
sơn, cùng với bọn ông Lưu-Gi Đân, vừa tăng vừa 
tục, một trăm hai mươi ba ngườ'i, họp nhau làm 
một hội, gọi là «liên xã», đề tu phép Tịnh độ. Ý 
bảo tu thể rồi sau này được thác sinh ở trong 
hoa sen cả. Cụ lặng tâm tưởng tượng. mới trong 
vòng mười mỏt năm trời, ba lân được thấy hình 
tướng Phật mà cụ vân giữ kín không nói cho ai 
hay, sau mười chín năm nữa, giữa đêm ba mươi 
tháng bẩy, cụ thấy đích mặt đức Ä Di Đà Phật, đầy 
cháp cả côi hư không, trong bóng sáng tròn, có các 
vị hóa Phật, vị Quán Âm và vị Thế chí đứng hầu 
hi bèn, lại thấy giòng nước sáng loáng, chia na 
mười bốn nhánh, nhánh nào củng chảy xuống lại 
dùn lên, mà tóa ra các tiếng điện thuyết các phép 
mầu nhiệm nào kh35, nào không, nào vô - thượng, 
nào võ ngã. y như các lời trong kinh Thập lục Quán 
đã nói. Bấy giờ: Phật truyền bảo cụ rằng : « Ngã di 
bản nguyện lực cố, lai an-úy nhữ, bậu thất nhật 
đương sinh ngã quốc. » Nghĩa là : «Ta lấy cái sức 
bản nguyện của ta. lại đây yên ủi ngươi, sau bầy 
ngày nữa, ngươi sẽ được sinh sang nước ta.» 
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Lại thấy các vị sư như ông Phật-đà-gia-Xá, ông 
Tuệ-Chỉ và ông Đàm-Thuận đứng ở bên Phật, đều 
tới trước mặt cụ vái chào mà nói rằng : «Cái 
chí của Pháp sư, làm trước chúng tôi. làm sao lại 
đây chậm thể ?›» Cụ trông thấy sự rành rọt như 
thế, mới nói chuyện cho các học trò nghe và bảo ; 
«Từ lúc ta mới tới đây, mười một năm giời, được 
ba lần sang tới Tịnh độ. trông thấy hình tướng 
Phật, nay lại được thấy. chắc là ta được sang 
Tịnh độ rồi» Hôm sau thấy mệt. đến ngày thứ 
bầy thì mất, Cụ thủa thẻ học thông hết các Kinh 
sứ, nhất là đao Lão tử Trang-tử lại càng am-hiều 
lắm. Nhân khi đi chơi núi Thái -hành, nghe eụ 
Bạo-Ăn pháp sư giảng Kinh Bát nhã, bỗng tỉnh 
ngộ ngay, mới nói nằnog : «Chín giòng (cửu lưu ) 
bàn bạc lạ lùng, đều là cặn bã cả» Mới cắt tóc di 
tu. Sau đến ở' núi Lư sơn, ba mươi năm trời 
không hề bước chẩn ra ngoài. thọ tắm mươi 
hai tuôi. 
2.) Ông LƯU GIDÂN 

Ông Lưu-Gi-Dân người đời Đông - Tãn, tên là 
Trình- Chi, tên tự là Trọng-tư, hiệu là Gi Dân, cùng 
ở: với cụ Viễn. tu phép Tịnh độ, Chuyên dùng cách 
tỉìnhtọa mà tưởng tượng. Mới được nửa năm, 
trong lúc nhập định. liên thấy hào quang của Phật 
sáng loè chói lói, đất cắt tựa vàng. ở núi mười lãm 
năm, Cuối năm ấy, trong lúc tưởng niệm đến Phật. 
lại thấy đức AÄ Di Đà Phật mình vàng ði, hào 
quang tóa ra, nủ tay thông xuống xuống dưới nhà. 
ông lấy làm yên ủi quá khóc lóc kêu rằng : «Đám 
mong đức Như-lai xoa trán cho con, phủ áo eho con.» 
Phật liền thò tay xoa vào trắn và kéo áo cả sa phủ 
ở mình ông. Một hôm khác. trong lúc tưởng Phật, 
lại thấy mình được vào trong ao sen thất bảo thấy 
các hoa sen cái trắng cái đồ sen nhau. nước trong 
leo lẻo, không tròng thấy bờ" trong có một người: 
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e3 có vòng hảo quang tròn, ngực cé chữ vạn, chổ 
xuống nước ao và bảo: Đây là nướe bát công đức 
đẩy, uống đi! ông uống vào tFấy ngon ngọt lạ 
nhường, trổ: về còn thấy hương thơn ngất, thất 
cả ra ngoài lông da, ông mới nói nằng:« Thế này 
là cái duyên ta được sang Tịnh độ nồi đấy » cáo sư 
trong núi đều đến hội họp rất đông. Ông thấp 
hương đối tư tượng Phật khấn rằng :‹« Con vì 
được thấy lời dạy của đức thích Ca, cho nên mới 
biết đến đức Ä Di Đà, vậy nên nén hương này 
trước xin cúng dàng đức Thích Ca Như Lai, lại 
cúng dàng đức A Di Đà, sau xin cúng dàng chư 
Phật bỏ tát trong hội pháp hoa cho chí mười 
phương chư Phật bồ tát nữa, nguyện cho hết thầy 
chúng sinh có tình, đều được sinh sang Tịnh độ.» 
Khấn rồi từ biệt mọi người. ngồi yên ngoàảnh mặt 
về phương tây. chắp tay tắt nghỉ. Thọ năm, mươi 
chín tuôi, 
3Ông KHUYẾT CÔNG TÁC, 

Ông người Đông Tấn là m t bực chân tu trong 
hội Liên xã. Khi mất rồi, đến ngày giô, có mô( ông 
bạn đến làm lễ ở' chùa Bạch Mã (tại Đông kinh, thấy 
cung điện cây cối đều biền ra sắc vàng cá, tự 
nhiên trong không có tiếng nói nằng:‹ Tôi là Khuyết 
Công Tắc, bình sinh chỉ cầu nguyện cho chúng- 
Sing sang Cực lạc. bây giờ đã được như nguyện 
Pói, nên lại báo tin eo anh biềt, nói đoạn biến mất, 

58. Ông TRƯƠNG KHÁNG. 

Ông người đời nhà Tăn, làm quan tới Hàn lâm 
học sĩ, Bình sinh chăm làm thiện (in sùng Phật, 
thề tụng bài chú Đại-bi-tâm đà la-ni mười van lượt 
đề cầu nguyện sinh sang tây phương Khi đẹc dú 
số, tuổi đã qua sảz mươi, thốt nhiên bị ốm, song 
vân cứ niệm AÄ Di-Đà Phật luôn mồm, và chỉ bảo 
người nhà rằng:« Kìa Tây-phươug Tịnh độ ở' ngay 
thong gian nhà phía tây. đức Phật Di Đà ngồi trên 
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hoa sen, và thẳng Ông-nhi nỗ cũng đang lễ Phật 
chơ'i đùa ở' tên ao sen đất thuần cát vàng kia kìa, 
Rứt lời nằm vên một lúc, lại thấy cất tiếng niệm 
Phật, rồi tắt nghỉ. (ông-nhi tứe là thằng cháu bé của 
ông, chết từ hồi lên ba tuöi) 
5.) Sư eụ ĐÀM - GIÁM 

Sư cụ Đàm-Giám người ở' xú: Giang lăng, sinh 
đòi nhà Tống. giới hạnh rất nghiêm, thường cầu 
nguyện cho sinh về nước an dưỡng đề thấy mặt đức 
Phật A-Di-Bà bởi thế nên làm được một điều thiện 
bằng cái tơ' sợi tốc cũng hồi hướng hết. Một hôm 
đang nhập định, bỗng thấy đức Ä Di Đà Phật lấy 
nước rảy trên mặt và nói: ‹«Địch nhữ trần cấu, 
thanh nhữ tâm niệm, nhữ chi thân khẩu, câu chí 
nghiêm tịnh.» Nghĩa là: «Rửa sạch bụi trần cho 
ngươ'i, cho tâm niệm ngươi trong trẻo, cho thân 
miệng ngươi được trang nghiêm thanh tịnh.» Lại 
lấy một đóa hoa sen ở' trong bình đưa cho. Lúc xuất 
định (hết giờ' nhập định giở' dậy) mới cùng các sư 
tPong chùa từ biệt. Đêm còn khuya một mình bước 
lừng thững đưới mái hiên niệm Ä Di Đà Phật, Sắp 
sang canh năm càng niệm Phật kíp hơn nữa đến 
sáng các học trò theo lệ thường vào thăm, thấy cụ 
ngôi xếp bằng không động đậy gì vào tận nơi xem 
thì ra cụ đã hóa rồi. 

6.) Sư cụ TUỆ - TIẾN 

Cụ Tuệ-tiến người ó' Dương đô. Sinh vào đời 
nhà Nam-tề. Hồi ngoài bốn mươ'i tuôi nguyện tụng 
Kinh Pháp-hoa. Hễ câm đến sách là đâm ðm, mới 
phát nguyện xin khắc trăm bộ Kinh đề sám trừ 
sạch nghiệp-chướng. Khắc xong. bệnh cũng khỏi 
hẳn, nguyện đem công đứe khắc Kinh, hồi hướng 
cầu sang Tinh-độ. Hốt nhiên trong không có tiếng 
bảo rằng : «Việc ngươi đã làm xong, nguyện ngươi 
đã đượ'e thỏa. vậy ngươi được sinh sang Tịnh-độ. 
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Cụ nghe đoạn liền bạch rằng : Con không dám cầu 
lên phầm trên, chỉ cho hạng diri, cũng không đến 
nỗi sụt lùi rồi vậy. Niên hiệu Tá-minh thứ ba, vô 
bệnh mà hóa, thọ tám mươi tuôi, 


7. Sư cụ ĐÀM - LOAN 

Cụ Đàrñ-loan người ở Bíeh-cðốe,sinh vào đời nhà 

Hậu Ngụy. Trước theo học phép tu của ông Bào Ẩn- 
quân, được mười quyền Kinh tiên. Cụ hón hở tự 
đắc. cho thế nào mình cũng thành đươc thắn tiên. 
Sau gặp sư cụ Bồ đề Lưu-chi mới hỏi rằng: Đạo 
Phật có tràng-sinh không ® Có thề trừ được cái 
khö già yếu mà bất tử không ® Cụ Lưu - chỉ nói : 
Tràng sinh bất tử, chính là đạo Phật đó. Nói rồi đưa 
cho bộ Kinh Thập lục Quán và dặn rằng :; «Ngươi cử: 
chăm tụng Kinh này thì không bao giờ phải sinh 
trong ba cõi, phải đọa vào sáu ngả, cho chí eái cơ: 
đầy vơi thêm bớt, cái họa phúc được thua của trời 
đất cũng không noi đâu mà buôe cho mình được. Còn 
như số thọ, thì như đá núi, như cát sông, cái số đá 
cát ấy còn có hạn, chứ số thọ này không bao giờ 
cùng. Ấy là cái tràng sinh của đao Phật ta đó. Cụ 
nghe lấy làm tin lắm, liền đốt hết Kinh tiên, mà 
chuyên tu theo Thập lục Quán Kinh, dẫu lúc nóng 
nét biến đồi, ốm đau quấy nhiều, eũng không hề 
trễ nải. Vua Ngụy thấy cụ có chí cao thượng, lại 
e5 công hóa người, lưu truyện rất nộng. nên gọi 
là thần Loan. Một hôm cụ bảo các học trò rằng : 
«Địa ngục chư: khô, bất khả dĩ bất cụ: cửu phẩm 
tịnh nghiệp, bất khả dĩ bất tụ.» Nghĩa là : «Những 
nối khô trong địa ngục thực là đáng sợ : mà chín 
phầm Tịnh độ tất cần phải tu mau » Nói đoạn bảo 
các học trò niệm AÄ Di Đà Phật cho to, rồi ngồi 
ngoảnh mặt về hướng Tây nhắm mắt, dập đầu lẽ 
Phật rồi hóa, Trong lúc đó cả tăng lẫn tục ai ai cũng 
nghe thấy tiếng đàn nhạc từ phía tây Hại, mãi mới 
tan di, 
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6.) Sư eụ ĐẠO DU _ 
Cụ Bạo Du người đời nhà Tùy, Tu ở chùa 


Khai Giác. Cụ chạm một bức tượng Phật bằng gỗ 


trầm giài ba tấc, ngày ngày niệm A Di Bà Phật, 
Hốt nhiên chết đi, bầy ngày cụ sống lại. 

Thuật chuyện có gập đức Ä Di Đà Phật. ngài 
hỏi cụ rằng : «Sao ngươi đục tượng nhỏ quả thế 2» 
Cụ thưa : «Tâm cho là tó thì to ngảy, Tâm cho là 
nhỏ thì nhỏ thật.» Nói đoạn, thì thấy pbo tượng 
to đầy khắp cả côi hư không. Phật lại bảo rằng ; 
Ngươi hãy về nước ngươi, lấy nước tắm gội, đợi 
đền lúc sau mai mọc lên thì ta lại đón ngươi. Đến 
lức đó quả nhiên thấy Hóa Phật lại đón, hào quang 
sáng rực, cả nhà đều trông thấy cả Bấy giờ cụ 
mới mất, năm ấy chính là năm khai-hoàng thứ tám. 

_ 9.) Sư cụ THIỆN ĐẠO. -ˆ 
Cụ Thiện Đạo người ở Kinh, sinh đời nhà Đường 
Răm Trinh Quán, cụ vào yết kiến Tây-hà-sước 
thuyền sư, được xem đàn tràng chín phầm Tịnh- 
đệ. mới đõc chí tu trì, sốt sắng như người củu 
lửa cháy nơi đầu vậy, mỗi khi vào chùa, liền chấp 


tay qùy lễ, nhất tâm niệm Phật, đèn lúc hết sức 


mới thôi, dẫu trời giá nét buốt xương, cũng niệm 
toát mồ hôi ra mới nghỉ, đề tô lòng chí thành với 
Phật-Pháp., Bước chân ra là đem ngay phép tu 
tịnh độ nói cho mọi người nghe, häm: hở làm lợi 
íeh cho ngườ'i,không lúc nào ngơi.Hơn ba mươi năm 
trời giữ đúng giới luật, không phạm một máy 
may nào. Bình sinh không bao giỏ dương mắt nhìn 
con gái, tuyệt hết môi cầu danh lợi xa nơ! ehoí 
nhả nô đùa, Đi đến nơi nào, cũng giữ tâm thân 
thanh tịnh cúng đàng. Cơm ảo có thừa đều cho 
kẻ khác. Đỏ án ngon đưa cúng mọi ngươi, đó ấn 
tầm thường đề lại mình ăn Các mùi dấm sửa 
không từng ăn uống. Ài cúng dàng tiền bạc thì 
đem in kinh. Cụ đã in được hơn mười vạn quyền 
¬G) 
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kinh Di Đà, vẽ hơn ba trăm búe Tịah độ biến tướng, 
Thấy chùa tháp nào đồ nát thì sửa lại ngay. Ngọn 
đèn thờ' cúng hàng năm không tắt, áo cà sa và bình 
bát của mình không đề cho người khác giặt rửa. 
Thủy chung một mực, không hề thay đồi Rhông 
giao du với người nào. vì sợ người bàn bạc việc 
đời làm lảng mất công tu hành. Lần lượt truyền 
phép tu Tịnh độ cho người đời nhiều không kê xiết 
Hoặc có kẻ hỏi eụ rằng :‹«‹ Cụ cứehăm niệm Phật, có 
được sinh sang Tịnh độ không ? Cụ nói :« Anh niệm 
thể nào thì được như thế nấy ,» Bởi lòng thành 
như thế nên hê eụ niệm một tiếng A Di Đà phật, 
thì thấy một tua sáng ớ miệng tóa ra. Niệm đến 
mười tiếng cho chí trắm tiếng, tiếng nào cũng thấy 
tua sáng như vậy Cụ có một bài kệ khuyến hóa 
người pằng :« Tiệm tiệm kê bì bạch phát. khoan 
khoan hành bộ long chung, Giả nhiên kim ngọc mãn 
đường, nan miễn suy tàn lão bệnh, nhậm thị thiên 
ban khoái lạc, vò thường chung thị đáo lai. Duy 
hữu kính lộ tu hành, đãn niệm Ä-Di Đà-Phật .» Nghĩa 
là:« Kìa xem eái kiếp eon người. 

Chẳn g bao tóc hạc da mỗi lưng khom. 

Dù cho vàng ngọc đầy hòm, 

Cái cầu già ðm gầy còm tránh đâu. 

Dù cho sung sướng thế nào, 

Vỏ thường qủi nỗ cũng vào chẳng tha, 

Chỉ có niệm Phật Di Đà, 

Ăy con đường tắt cho ta tu hành 

Sau eụ bảo người rằng :«‹ Cái thân này đáng 
chán lắm. ta sắp về tây đây Rồi trèo lên cây liễu 
thước cửa chùa, nhảy xuống mà tự vẫn. Vua Cao Tôn 
thấy cụ niệm Phật có tua sáng ở miệng ra, đến 
lúe xá thân lại tỉnh thành như thế, mới sắc tứ 
biền treo nơi cửachùa ba chữ « Quang-minh-tự.» Đến 
Triều Tống eụ Từ-Yân thức xám chủ chép chuyện 
xượơc rằng : Đức ÄA-Di+Ð à Phật hóa thân đi đến 
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Tràng An. nghe thấy nước sông Sản-thủy chảy, mới 
nói rằng ;« Có thế bảo niệm Phật được» Ba năm '{ 
Sau suốt cả. trong. thành Tràng Ăn người người | 


đều niệm Phật. Sau lại có eụ Pháp Chiếu Đại Sư | 
na đời, tức là thân sau của cu vậy. -- 5 -‹: 


f0). Sư eụ HƠÀI NGỌC. ''“ “*' -°°£ 
Cụ RHOÀI NGỌC người Châu Thái, sinh đỏ nhà 
Đường bình sinh chuyên chú tủ phép Tịnh độ ngốt Ì 
bốn mươi năm trời. Tới năm Thiên bảo thứ nhất, 
trong khi eụ đang niệm Phật, sực thấy các thánh. ' 
phương Tây đông đúc như cắt sông Hằng, trong 1 
số đó có một vị, tay cầm đài bạc đưa đến tước mật 
cụ, Cụ nói: Hoài Ngọc tôi dây, bản târnà cầu lấy đài 
vàng, chứ có cầu lấy đài bạc đâu. Dứt lời đài biến 
mất mà người cũng biến cả, Từ đó cụ càng dốc chí 
tỉnh thành, qua hai mươi mốt ngày nữa. lai thấy 
vị cầm đài bạc trước trở lại bảo rằng :« Vì pháp sử 
đốc lòng tỉnh tiến nay đã được lên tới phầm trên 
tất thấy Phật nên ngồi yên lặag mà chờ: Phật đến. 
Riột loáng thấy ánh sáng chiều vào tpong nhà, ba 
hôm sau lại thấy có ánh sáng lạ nữa. Cụ nói ;« Hễ 
thấy có mùi thơm lạ ấy là biết kiếp báo thân của 
ta. Sáng hôm sau cụ viết một bài kệ nằng t(c Thanh 
tịnh hiệu khiết vò trần cấu, liên hoa hóa sinh vĩ 
phụ mẫu. Ngã kinh thập kiếp tu đao lai xuất thị 
Diễm phù yếm chúng khô Nhất sinh khồ hạnh siêu 
thập kiếp, vĩnh ly ta bà úy Tịnh độ » 


Nghĩa là :« 

Hoa sen là mẹ là cha, 

-Sạch trong không chút bụi đơ' bơn NÀNG cá = 
Trải qna mườ'i kiếp tu hành, v., 
Bảo cho trần thế chúng sinh biết Hư 

Một đòi khö hạnh giữ giảng, 
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Về nơi Tịnh độ thoát phương Ta bà. 

Viết xong bài kả mùi hương sực nức đầy chùa. 
Trong bọn học frò có người thông thấy đức Phật 
Di Bà và hai vị B3 tát cùng ngồi trên tòa vàng bên 
tòa có trăm nghìn vĩ hóa Phật, từ phương tây xuống 
đón cụ Cụ cùng kính chắp tay mỉm cười mà hóa. 


11›. Sư eụ KHẢI-PHƯƠNG và sư cụ VIÊN QUÁ 

Sư cụ Khải Phương và sư cụ Viên Quả người 
ở: Châu Phần, sinh đời nhà Đường.Hai cụ đều dốc 
lòng tỉnh thành tín theo Pháp môn Tịnh độ. Sau 
năm tháng trong lúc tưởng niệm, hai eụ cùng thấy 
mình tởi bên ao thất bảo rất lớn. Trong ao có một 
cái bảo trưởng (thứ màn che làm bằng các vật báu.) 
Vào trong thì thấy hai vị Quán Âm và Thế-Chí ngồi 


trên hai đóa hoa sen lớn, dưới có muôn nghìn hoa 
sen nữa. lại thấy đức A Di Đà Phật ở' phương tây 


lại ngồi trên một bông hoa sen lớn hơn cä và hào 
quang lấp lánh chiểu lộn với nhau, Hai cụ vào lẽ - 
Phật rồi bạch rằng :«‹ Các chúng sinh ở cõi diêm 
phù. theo lời kinh dạy chăm chỉ niệm Phật, có 
thề được sinh sang đây không ?› Phật phán dạy 
nảng:«‹ Như niệm ngã gianh, giai sinh ngã quốc 
vô hữu nhất nhân niệm nhỉ bất sinh giả » nghỉa 
là « Hã ai niệm đến tên ta đêu được sinh sang 
nước ta,không cỗ một người nảo niệm mà không 
được sinh sang bao giờ » lại thấy trong nước 
Phật đất phẳng như bàn tay lọng vàng lưới ngọc, 
trên dưới chẳng chịt cùng nhau Liền đó eö một 
vị sư ngồi trên xe báu. từ đằng xa đi lại bảo 
hai cụ rằng : Ta là Pháp Tạng đây. vì túc nguyện 
nên lại đến đón các ngươi Hai cụ liền lên xe đi 
thẳng. Lại thấy chính mình đượse ngồi trên đóa 
hoa sen, 
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Rồi xem đức Phật Thích Ca và Văn-Thù Bö Tát khen 
ngợi sự sung sướng nơi Tịnh-độ. Lại thấy trước 
mặt có một cải điện lớn, trước điện có ba bực thềm 
bảu bực thứ nhất thuần hạng bạch-y, bực thứ hai 
nửa tăng nứa tục; bực thứ ba thuần là tăng cả 
Phật chỏ bảo hai eụ rằng :« Này! Đây là các chúng 


Sinh ở Nam Diêm phù đề vì cỗ công niệm Phật mà. 


được sinh sang dây đó. các người nên tự gắng lên .» 
Khi hai cụ trở giay bèn kề cho các học trò biết rõ 
Năm hôm sau hai cụ bỗng "ghe thấy tiếng chuông 
mà người ngoài không ai nghe thây. hai eụ mới 
bảo rằng « Có chuông vang động, đó là Phật đến 
nước chúng ta.» Rứt lời hai eụ cùng hóa cả. 

12 ). Sư cụ TỰ GIÁC. 

Cụ TỰ - GIÁC người ở châu Chân, sinh đời nhà 
Đường. Cụ tự nguyện rằng: Cầu xin đức Đại bi 
quán âm dẫn dắt cho thấy đức Phật A - Di - Bà cụ xin 
tiền đúc tượng Đại bỉ cao bốn mươi chín thước cất 
chùa thờ phụng. Làm lễ nguyện xong, canh ba đêm 
hôm ấy, bỗng thấy hai luồng tường quang cưỡi mây 
bay xuống. hai bên có vị Quán âm và vi Thể chí 
Phật dủ cánh tay vàng sờ: vào đầu cụ và bảo rằng :« 
Thủ nguyện vật thuân. lợi vật vi tiên Bảo trì sinh 
sứ, thục bãt như nguyền ›» nghĩa là « Giữ gi”i cho 
chuyên, lợi vật trước tiên, sinh sang ao báu, ai 
chẳng như nguyền ›». Cách sau đó mười một năm 
giữa đêm hôm rầm tháng bảy thấy một người 
hiện nửa mình trên mây, hình như Tỳ sa môn thiên 
vương. cúi xuống bảo rằng :‹ Cái kỳ yên vui ngay 
lúc nảy rồi đấy » Cụ liền ngồi xếp bằng trước tượng 
Đai-bi mà hóa. 

18› Sư eụ THIẾU KHANG. 


Cụ THIẾU KHANG người ở Lụe châu. sinh đời. 
nhà Đường. Đầu năm trình nguyên. một hôm tới 


chùa Bạch mã tại Kinh lạc thấy các chữ trong điện 
thường có ánh sáng chiếu ra cụ mới lục ra xem 
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thì là bải văn khuyến hóa sang Tây của sư cụ 
Thiện Đao. Cụ tự nghĩ, nói rằng : Nếu tôi có duyên 
với Tịnh-đệ,xin cho văn này lại chiếu ánh sáng ra.» 
Nói chưa dứt lời, đã thấy ánh sáng lấp lánh ra, cụ 
liền vào thẳng Tràng-an tìm đến nhà thờ' ảnh cụ 
Thiện -đạo, làm một lễ lón dâng cúng. Đang khi làm 
lễ sựe thấy eụ Thiện đạo đứng ở' trong không trung 
bảo rằng «Ngươi eứ y theo công việc của ta mà làm 
thì eái eòng của ngươieũng được sinh sang Tịnh độ.» 
Lại gặp một vị sư bảo rằng :« Ngươi muốn khuyến 
hóa ngươi, nên đi sang xứ Tân định ». Nói rồi đi mất 
Tân định tức là Châu nghiêm bây giờ vậy. Lúc cụ 
đi đền nơi còn chưa ai biết. cụ mới đi khuyên 
giáo tiền, dỗ trẻ eon đến đưa cho vả bảo rằng :« A 
Di-bà-Phật là thày của chúng bay hễ chúng bay 
niệm được một tiếng ta cho một đồng tiền » Trẻ con 
chỉ thích được tiền, bảo là niệm ngay Được hơn 
môt tháng,trễể eon đến niệm Phật xin tiền mỗi ngày 
một đông Cụ mới bảo rằng :«‹ Cứ niệm Phật mười 
tiếng ta sẽ cho tiên ». Trẻ eon cũng nghe, eụ làm cách 
ấy tới một năm trời bất cứ sang hèn lớn bé, hẽ 
thấy cụ là niệm A Di Đà Phật,vì thế nên đầy đường 
chật lối nặt người niệm Phật. Sau eụ lập một đàn 
tràng Tịnh độ ở núi Ô-long, xây đàn ba bực. đề cho 
người đến họp. Nửa đêm làm lễ. cụ lên tòa ngồi, bảo 
mọi người đều quay mặt về hướng tây Cụ cất tiếng 
niệm AÄ Di Bà Phật trước mọi người đều niệm theo. 
Lúc cụ niệm Phật mọi người đều trông thấy hình 
bóng Phật trong miệng hiện ra niện luôn mười 
tiếng thì thấy mười vị Phật hiện pa như chuỗi hạt 
liền liền nối nhau, Cụ nói:« Các ngươi có trông thấy 
Phật không, hễ ai thấy thì biết rằng được sinh sang 
Tịnh độ.»Số người lễ Phật có tới ba bốn nghìn cũng 
có người không trông thấy Phật Sau cụ dặn mọi 
người rằng: các ngươi nên tăng tiến tấm lòng 
thích nơi Tính độ mà chán cõi Diêm-Phù đề đi mới 
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đượ'e, » Lại bảo bấy giờ hễ các ngươi ai thấy ánh 
Bắng ấy mới thật là học trò ta. Bói đoạn liên 
phóng ra mấy tỉa sáng lạ rồi hóa. 


1) Sư cụ DUY-NGẠN 


Cụ Duy Ngạn người ở' Châu-Tính. sinh đời nhà 
Đường,bình sinh chuyên tu phép thập-lục - quán, 
Một hôm thấy hai vị Bồ tát Quán âm và Thế chí hiện 
ở: trong không, mãi mãi không biến. Cụ đập đầu 
làm lẽ, nước mắt như mưa và than rằng: « Cứ 
eon mắt thịt đượse thấy dong nhan thánh-nhân,thật 
là may mắn bội phần, chỉ tiếc rằng không làm thế 


nào mà truyền cho đời sau được. » Đang khi than. 


thở' bỗng thấy hai người lạ mặt đến, tư xưng là 
thợ' vẽ,cầm bút ngoạch mấy cái chưa kịp chớp mắt 
bức vẽ đã xong mà người cũng biến mất lúe nào 
không biết. Học trỏ lấy làm la lùng quá, mới hỏi 
cụ. Cụ nói: « Đỗ có phải là thơ vẽ trong cõi trần 
này đâu ! » Đoạn lại nói : Bây giờ' là lúc ta sắp sang 
Tây rồi đây, các eon có ai muốn theo ta thì cứ nói 
nõ Có một cậu tiều đồng tình nguyện xin theo. Cụ 
nói :« Đã quyết theo ta thì về nói cha mẹ biết đi.» 
Tiều đồng về nhà nói, bố mẹ cười và mắng là nói 
sằng. Tiều đồng lặng yên cứ đi về chùa, lấy nướe 
trầm tắm gội sạch sẽ rồi ra trước tượng đức A-di. 
đà Phật ngồi xếp bằng mà sang Cựe lạc. Có người 
hay biết chạy đến bạch eụ. Cụ liền lên chùa võ lưng 
chủ tiều đồng mà nói rằng : «Ñgươi theo hầu ta sao 
lại đi trước thế › Đoạn cầm bút. thắp hương đứng 
trước tranh ảnh hai vị Bồ tát viết một bài kệ rằng: 
c(Quán âm chợ' viên nhiếp, Thế-Chí phụ giao nghênh, 
Bảo bình quan thượng hiền, Hóa Phật đính tiền 
minh.Câu du thập phương sái, chì hoa hậu cửu sinh. 
Nguyện di từ bi thủ, đề tưởng cộng tây hành, » 
Quán-âm Thế chỉ chỉ đường, chư Phật hiện hóa rõ 
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'ðl l nàng chẳng sai, Nguyện đức từ bị ra tay cầm hoa 
lì | sen đẫn về Tây thác vào » Viết xong bảo các học 
trò niệm Phật giúp nồi ngước mắt về phương tây 
mà hóa, 


15.) Sư bà TỊNH-CHÂU 

Sư bà Tỉịnh-Châu người đờ'i nhà Đường, ở' chùa 
Tích Thiện tại Trằng Ăn Một tấm cà-sa. xin ăn lần 
lữa. Một đời không hề dận gắt Tụng kinh Kim- 


n Cương hơn mười vạn lượt, Dốc lòng niệm Phật 
 [ nguyện đường vãng sinh Niên hiệu Hiền Khánh 
¡ủy ƒ thứ năm bị cảm, bảo các học trò rằng : - Trong vèng 
„ j năm tháng ta được trông thấy đức Phật Di Bà 


¿ Ñj_ mười lượt. thấy cảnh Cực lạc thế-giời hai lượt, 
“ Ñ trên hoa sen bắu có trẻ chơi đùa, thể nào ta cũng 
sở được sinh sang phầm trên rồi. » Nói đoạn ngồi xếp 
'° _ bằng tròn mà hóa, hào quang sáng dực cả chùa. 


45.) Ông PHÒNG CHỨ 

Ni Ông Phòng-Chứ người nhà Đường. tự nhiên 
 Ấ chết tươi hồn xuống Âm-phủ, thấy vua Diêm-la. 
ịa Vua bảo rằng : « Cứ xét trong sồö thì ông đã từng 


úô Ế khuyên được một người già niệm Phật đã được 
m sinh sang nơi Tịnh-độ rồi, Ông l:ưởnng phúc ấy, cứ 
ô  - lêcũng được sinh sang Tỉnh độ,cho nên mới vời 
¡ Ñ_ ông lại đây nói chuyện đó Ông nói : « Trước tôi 
II còn phát nguyện in một van quyền kinh RKim- 
0 Cương và tuần lễ nắm đài nữa, chưa muốn vãng 
sinh vội. Vua nói : In kinh tuần lễ vẫn là một sự 


hay thật,song không bằng sớm vãng sinh là hơn. 
| Ông cð từ. Vua biết chí ông cương quyết,không thề 
đoạt được, nên mới cho hồi sinh Xem đó đủ biết 
rằng khuyên người ta tu không những mình được 
vãng sinh mà thôi, lại eòn cảm động cả đến cõi u- 
ninh nữa vậy. 
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17.) Ông LÝ-TRI DAO 

Ông Lý-tri Dao người kinh Tràng An. sinh đời 
nhà Đường,ông có tài khéo dạy người học phép tu 
Tịnh-độ,lập hội niệm Phật làm khuôn cho cả mọi 
người. Sau khi ðm bỗng dưng nói rằng : Sư cụ niệm 
Phật về kia kìa, liền súc miệng nửa mặt mặc áo 
chinh tề, sai đốt lò hương,ra nhà ngoài làm lễ nghe 
thấy ở trốn hư không có tiếng thuyết kệ rằng : 
‹Ổ Báo nhữ lý chỉ diêu. công quả thành tự chiêu. 
Dẫn quân sinh Tịnh-độ, tương nhĩ thướng kim- 
kiều.» Nghĩa là : 
: « Báo tin cho ông Dao hay, 

l1hành công kết quả tự tay vo vào 
Cầu vàng đã bắc cao eao, 
Xin về Tịnh-độ thác vào hoa sen, 

Đoạn ông trở' vào ngồi xếp giữa đàn mà hóa Khi 

đó mọi người đêu ngửi thấy mùi hương rất lạ 
18. Bà DIÊU 

Bà Diêu người Thượng - Đẳng sinh đời nhà 
Đường vì gặp bà Phạm Hạnh khuyên niệm Ä di 
đà Phật. Lúc hấp hối bà thấy Phật và Bồ-tát lại đón 
Bà bạch rằng : ‹« Con chưa kịp từ biệt với bà Phạm 
Hạnh xin khoan cho một chút. Phật liền đứng lại 
trên không, chờ' khi Phạm-Hạnh đến bà Diêu liền 
hóa ngay 


19; Bà vợ ông ÔN-TỈNH VĂN 

Bà vợ' ông Ôn-tỉnh-Văn người ở: Châu-tính sinh 

đời nhà Đường. Phải bệnh triền miên mãi không 
khỏi. Chồng khuyên nên chăm niệm Ä đi đà Phật, 
Bà nghe lời dốc lòng niệm Phật hai năm trời 
không hề sao lãng Được thấy phong cảnh Tịnh độ, 
bà mới bảo chồng rằng : « Tôi thấy Phật rồi, đến 
tháng sau thế nào cũng được vãng sinh. Lại đem đô 
ăn dâng biếu cha mẹ và thưa rằng : « Nay con 
được theo bóng Thánh, vãng sinh sang Tây, dán 
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xin thầy mẹ và chồng đều chàm niệm Phật, rồi 
dây sẽ được thấy nhau ở chốn trời Tây » Đứt lời 
thi tắt nghỉ Trước khi chết ba hôm còn thấy một 
đóa hoa sen, to lớn bằng vắng mặt trời. 


90. TRƯƠNG CHUNG-QUYỸ 


Chung Quỳ người đời nhà Đường bình sinh 
chuyên làm nghề thịt gà bán. Bỗng thấy một người 
mặc áo đỏ sám. lừa một đàn gà đến và gọi rằng : 
Mồ nó,.mö nó đi!Đàn gà xúm lại mồ bốn xung quanh, 
mồ lên hai mắt máu chảy lênh lảng, đau buốt đến 
tâm can May gặp được một người sư đi đến, bảo 
Phải treo tranh ảnh Phật, đốt hương niệm đức 
A-Di Đà-Phật, Chung-quỳ dốc lòng niệm mãi đến 
lúc sắp chết, hương thơm nức nhà đức Di Đà đến 


nướ°e, 


21.) TRƯƠNG THIỆN HÒA 


Thiện Hòa người đời nhà Đường, bình sinh 
làm nghề đồ tề giết trâu bò bán. Lúc ðm nặng, thấy 
mấy con trâu nói như tiếng người. « Mày giết hại 
chúng tao. » Thiện Hòa sợ quá bảo vợ đi tìm Sư 
đến ngay đề cứu Rhi ông Sư đến bảo Pằng :« Trong 
kinh Thập lục Quán dạy rằng : Hễ ai tới lúc hấp 
hối thấy cảnh tượng địa ngục hiện ra thì dốc lòng 
niệm luôn mấy tiếng Namô Ä - di - đà - Phật, thị 
đượ'e sinh sang Tịnh độ.»Thiện-Hòa nói : Vâng,phải 
nhanh mới được không thì phải vào địa-ngục bây 
giờ. Nói rồi liền không kịp lấy lư hương nữa, tay 
tái châm lửa tay phải châm hương, ngoảnh mặt về 
Tây. dốc lòng niệm Phật, chưa đầy mười tiếng đã 
thấy hớn hở nói rằng : Tôi thấy đức Ä di-dà-Phật 
ở phương Tây đi lại, ban cho tôi một tòa sen báu, 
dứt lời thì tắt nghỉ, 

KIÊN -› THẾ 
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99.) Sư cụ CHÍ THÔNG 
Cụ Chí-Thông người ở Phượng-tường,sinh đời 
nhà Tấa. Nhân được xem nghỉ lễ tu phép Tịnh-độ SẮ 
của Trí -giả đại-sư, lấy làm thích lắm, từ đó nhồ không qữửi 
dám nhồ về hướng tây, ngồi không dám ngắnhlưng | 0° 
về hướng tây. Dðe lòng tu tiến, sau thấy chỉm hạc - le 
Chim công từng đàn bay xuông phía tây, lại thấy ị tụ 
bóng sáng hoa sen chói lọi ở' ngay trước mặt.Cụ nói: 
Chim hạc chim công là cảnh Tịnh-độ hoa sen chiu | Ê 
sáng là chỗ thác sinh. Rõ nàng là đượe sang Tịnh độ '*' 2 
nồi, mới trở: dạy lễ Phật mà hóa ngay. Lúc làm lễ ' 1 
hỏa-hóa,thấy có đám mây ngũ sắc,phủ ở trên ngọnlửa:  ' + 


23.) Cụ Tồ VĨNH MINH tan 

Cụ Vĩnh Minh tên là Duyên Thọ quê ở Đan 4131 
Dương, sau thiên sang ở Dư Hàng. Từ thủa nhỏ đã lim 
ham tụng Kinh Pháp Hoa Hồi trai trẻ làm thư lại ở l 
huyện tiêu lạm nhiều tiền công. Lúc xét ra thì Tu 
thuần lấy đề mua các giống vật đem phóng sinh. Cứ ~ hai 
xét luật phải xử tử. Khi đem ra pháp trằng, Tào tiên lấ§ 
Vương sai người na coi, nếu thấy sắc mặt biến đỏi tần 
thì chém ngay, nếu không thì về tâu lại. Lúc đem ''‹¿ 
ra chém, thấy thần sắc eụ vẫn như thường, mới tha hạ 
tội cho. Cụ trở' về cắt tóc đi tu, trong lúc nhập định, thì 
thấy vị Quán Âm lấy nước cam lộ vầy vào miệng. Mù 
Từ đó có tài biện bác như thề Quán Âm, cầm bút '': 
thành pho thành quyền, có làm na các sách như; N\ 


Vạn thiện đồng quy lục, Tòn kính lục v.v. cộng tới 
ba bốn trăm quyền trụ trì ở chùa Vĩnh Minh, ngài 


tập một trắm tám điều, dỗõe lòng tỉnh tiến tu về lì 
phương tây. Khi hóa rồi môn đồ hỏa táng đề trong I\ 
một cái tháp Từ đó có một vị sư cứ ngày đến lễ xung & 
quanh tháp.Có người hồi vì cớ gì vị sư ấy nói rằng : Ù 
Tôi là sư: ở Phủ Châu, vì mắe bệnh năng, chết xuống h 
âm phủ, số chưa hết thật lại được hồi sinh, thấy IỄ 
bên góc điện có một bức tranh vẽ một vị sư, Diêm la 


vương cũng đến lễ bái. Tôi hỏi vị sư ấy là ai, thì ` 
người chánh thư ký nói rằng : « Đó là cụ Thọ thiền. | 
sư ở chùa Vĩnh - Minh. Đại phàm ai chết cũng phải H 


qua chõn ấy, chỉ có một vị sư này là không phải qua 
_Ý 5K 
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đây mà đượ°e sinh vào hạng nhất bậc tên ở' bên Tây 
phương Cực lạc thế giới.Vua nất lấy làm kính trọng 
cho nên về tượng đềsớm hôn cúng dàng.» Tòi nghe 
thấy thế, cho nên thành kính phát tâm, lại đây lẻ 
quanh tháp ngài vậy.Xem thế đủ biết tính thành tu 
theo pháp môn Tịnh độ được dưới Âm phủ kính 
trọng như vậy đấy. 
24.) Sư: cụ KHẢ CỨỬU 

Cụ Khả Cửu người ở' Châu miỉnh, sinh đời nhà 
Tống. Bởi cụ thụ trì tụng độc kinh Pháp hoa, nên 
người đời gọi eụ là Cửu pháp hoa.Bình sinh chuyên 
tu về phép Tỉnh độ. Năm Nguyên Hựu (thứ tám ngồi 
vên mà hóa,bấy giờ đã tám mươi nốt tuổi Ba ngày 
lại hồi sinh. Kề càe sự ở nơi Tịnh độ y như trong 
kinh Thập lục quán. Cụ thấy trên đài hoa sen, đều 
ghi sẵn tên họ các người đáng được vãng sinh. 
Trong một cái đài vàng tía ghi rằng : Huân- pháp 
hoa ở quảng giáo viện thuộc phủ Thành -đô nhà Tống 
đã sinh ở trong này rồi. Lại có một cái đài vàng ghi 
rằng : Tôn Thập nhị lang ở' Châu-minh đáng sinh 
ở: đây ¡ m¿t cái đài vàng nữa ghi rằng ; Cửu pháp 
hoa đài (tức chỗ của cụ) lại có một ,cái đài bằng bạc 
ghi rằng : Đài này là của Từ-đạo cô ở: Châu minh. 
Nói đoạn lại hóa đi. Sau nắm năm nữa Từ-đạo cô 
mất,mùi thơm đầy nhà ; lại qua mườ'i hai năm nữa 
Tôn thập nhị lang mất đàn nhạc ầm cả trời không. 

25,) Cụ KIM-THÁI-CÔNG 

Cụ người ở Cối kê, sinh đời nhà Tống, trướse 
làm nghề chài lưới, sau bổ hẳn làm nghề khác, 
mỗi ngày niệm A-di đà -Phật đến vạn tiếng, nau dưa 
chay sạch, không sơ' sài một chút, Một hôm tự dưng 
bảo người nhà rằng : « Ta thấy đức A-di đà Phật và 
hai vị Quán âm Thế chí ở ngay trước cửa, tất là 
ta được về nơi Tịnh độ hẳn. » Hôm sau lại bảo 
nằng : « Ta đã thấy đưa đài sen vàng lại đón rồi.» 
Nói đoạn bảo đốt lò hương, cụ ngồi chỉnh tề vắt tay 
kết ấn mà hóa đi. Làng sóm xa gần đều ngửi thấy 
tiếng đàn nhạc và nghe thấy mùi thớm suốt ngày 
không dứt. Bãy giò' chính là năm Chính-hòa thứ sáu: 


Tân, 
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26) Người thợ rào họ Hoàng 


Người thọ' nào họ Hoàng, quê ở' Châu Đàm. sinh 
đời nhà Tống trước đi lính, sau làm nghề thọ' rào. 
Mỗi khi đánh đe mồm vẫn cứ niệm Ä di đà Phật hoài. 
Mệt hôm tự dưng nhờ: người láng giềng viết hộ 
một bài tụng niệm đem in hộ cho nhiều đề phát 
đi các nơi khuyên người niệm Phật Bài tụng 
rằng ‹ Đinh, đỉnh đương đương, cửu luyện thành 
cương,Thái bình tương cận. ngã văng Tây phương? 
Nghĩa là : « Cheng cheng. choang choang, luyện mãi 
thành gang Thái bình sắp tới, ta đến Tây phương » 
Đọc cho ngưới viết xong rồi thì liền hóa ngay. Bài 
tụng này ấn tống khắp vùng Hồ nam nhiều người 
nhờ' đó mà biết niệm Phật. 


27.) Kinh-vương phu-nhân đời nhà Tống 


Khoảng năm Nguyên Hữu, Kinh-vương phuư- 
nhân cùng các cô hầu dốc lòng tu theo phép môn Tỉnh 
độ,cô hầu biếng nhác trễ nải,phu-nhân nầy la khuyên 
giải cô hầu ấy biết hồi ngày càng tu thêm tỉnh- 
tiến. Lâu lâu bảo người hầu kháe rằng :« Tối hôrn 
nay tôi được sinh sang Tây phương Tịnh-độ. » Đêm 
ấy quả nhiên vô bệnh mà mất, mùi thơm sựec nức 
cả nhà. Sáng ngày mai người hầu bạn nói với phu- 
nhân rằng : « Tối qua tôi mơ' thấy chị hầu mới mất 
Về nhờ tôi thưa với phu nhân rằng - Chỉ ấy có 
lời kính thăm phu nhân và cảm tạ ơn đức phu 
nhân đốc trách cho chị ấy tu phép môn Tịnh độ, 
nay chị được sang Tây-phương rỏi, thực lấy làm 
cắm ơn phu nhân vô hạn. » Phu-nhân nói : « Có cho 
ta cũng mơ' thấy thì ta mới tin » Đêm hôn sau 
quả nhiên phu nhân lại mơ' thấy eô hầu ấy. Phu 
nhân mới hỏi rằng : « Có thề cầu sang Tây phương 
được không ? Người nàng hầu thưa rằng : được, xin 
bà cử theo tôi mà đi, Phu-nhân nghe lời đi theo 
đến đó thấy trong ao.hồ rộng lớn mông mênh,hoa 
sen lắm thứ, xanh đỗ tnắng vàng đua nở, sen 
_. 


nhauư.eó lẻ p thì tươi lớp thì hé2,nhiều về khác nhau 
Phu nhôn hồi : « Sao lại khác nhau như thể » Người 
nàng hầu tk:ưa rằng: Đó là bởi lòng cảm ứng của 
người thể gian phát tâm niệm Phật, cầu sinh cõi 
Tây phương. Hễ ai niệm Phật một tiếng thì trong 
ao nở ramột đóa hoa sen. Nếu lòng nguyện ngày 
cảng tỉnh tiến, thì đóa hoa sen ấy ngày càng tốt 
tươi, cho đến to lớn bằng cái bánh xe. nếu lòng 
nguyện sụt lùi, thì đóa hoa ấy ngày càng héo úa, 
cho đến tàn rụng. Lại thấy một người ngồi trên hoa 
,sen;áo bay phấp phới, đầu đội mũ ngọc. mình mang 
chuỗi chân châu đẹp đẽ khác thường trang nghiêm 
oai vệ. Phu nhân hỏi vị nào thế, Người nảng hầu 
nói vị ấy là ông Dươnng-Kiệt đó. Lại có một vị pữa 
cũng ngồi trên hoa sen, người nàng hầu trỏ và nói : 
Vị đó là ông Mã vu. Phu nhân hỏi : Thế thì ta được 
sinh vào chỗ nào ? Người nàng hầu dẫn đi xa 
chừng hơn ba đậm xa xa trông thấy một cái đài 
bằng vàng. bóng sáng lẫn với hào quang. Người 
nàng hầu nói : Đấy là chỗ hóa sinh của phu nhân và 
là hạng nhất bậc trên kia đó. Phu nhân tỉnh giậy 
sai người đi dò xem ông Dương-Kiệt thế nào thì ra 
ông ấy đã chết rồi. Mà ông Mã vu thì hãy còn khỏe 
mạnh. Mới hay dốc lòng tỉnh tiến không lui, thì cái 
xác tuy còn ở cõi Sa bà mà cái thần hồn đã chứng 
nơi Tịnh đệ. Sau phu nhân đến ngày sinh nhật, 
thắp hương đốt trầm, đứng trước khám thờ: vị 
Quán-Âm bồ tát, eon cháu đem lễ đến chúc thọ thì 
thấy phu nhân đã «hóa đứng» rồi, 


98.) Quán-Âm-huyện quân đời nhà Tống 

Huyện Quân họ Ngô chồng là Đô quan viên 
ngoại ở' làng.Lã - Hoành, cũng hiều thấu lẽ Phật 
lắm. Vợ' chồng đều trai giới tu trì thanh tịnh, Ngô- 
thị c6 hai tên hầu gái cũng ăn chay và gắng sức 
giúp chủ làm các việc công đức. Một tên hơi thích 
thiền-lý (nhận rõ cái thân là giả mà yên định cỗi 


.. 
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lòng) ốm nặng mà vẫn vui về như không, lúc hấp 
hồi. còn cười cười nói nói, như thề lột xác vậy, 
Một tên thì chuyên giữ giới luật rất là khắc khô, 
eó khi suốt tháng không ăn, ngày ngày chỉ uống 
một chén nước trong sạch eúng vị Quán - Âm mà 
thôi, Một hôm bỗng thấy bằnchân trên đóa sen vàng, 
cách ba hôm thấy cả đầu gối, ba hôm nửa thấy rõ 
cả mặt mũi, giữa là đứe Di Đà, hai bân là Quán-Âm 
và Thế Chí, Lại trông thấy. cả đền đài đất nướe rõ 
rằng như thấy ở' trong bàn tay, liền biết đích là nơ; 
Tịnh độ. Có người hỏi thì nói rằng ở' bên ấy đều lả 
đàn ông trong sạch cả không có một người đàn bà 
nào. Lại hỏi Phật ở' bên ấy thuyết pháp thể nào ? 
thì nói rằng tôi mới tu đượse thiên nhãn ( mắt sáng 
như trời ) chưa được thiên nhĩ ( tai thính như' trời ? 
cho nên chỉ trông thấy người hỏi người đáp, người 
chỉ người nhìn, chứ không nghe thấy tiếng gì cả. 
Trong ba năm trời, lúc nào cũng thấy cái cảnh ở- 
trướe mắt như thế. Một ngày kia, bỗng dưng phải 
cảm, tự nói nằng mình được vâng sinh Tịnh độ, nói 
nồi Hiền chết. Ngô thị thờ' vị Quán-Âm linh cảm lắm. 
Thường đề hai ba chục chum vại ở' trong gian nhà 
sạch sẽ, đồ nướe cho đầy, tay cầm cành đương liễu 
đọc thần chú, tất thấy Quán-Âm bồ tát phóng hào 
quang vào trong chum nước. AI có bệnh não đau 
đớn gì, cứ uốag nước ấy là khỏi. Nước đã đọc chú 
ấy nét đến đâu cũng không đóng cục, đề đến mấy 
năm cũng không biến mùi. Vì thể nên đời gọi là 
Quán-Âm huyện-quân. 


29.) Phùng thị phu nhân đời Tống, 

Phu nhân tên là Pháp - Tín, là con gái quan 
Thiều - sư Hứa - tuân. Lấy chồng là quan Tuyên - sứ: 
Trần tử Cung,thủa bé hay quặt quẹo, khi lấy chồng 
nồi lại càng lắm bệnh lắm, các thầy thuðe cho là 
bệnh chữa không được. Phu nhân mới tới vết 
kiến sư cụ Từ thụ-Thâm thiền sư,hỏi phép trừ bệnh, 
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su cụ bảo eứ ăn chay niệm Phật là khỏi tất cá 


các bệnh. Từ đó phụ nhân không ăn qua một chút 


cá thịt nào nữa, chút sạch cả các đồ trang sức, mặc 


áo dái bơi chèo, chắm chắm tu theo pháp môn [ịnh- 
độ. Đi đứng nằm ngồi,khi nào cũng nghĩ tới cõi Tây 
phương, thức ngủ uống ăn,không lúc nào chẳng nghĩ 


| tưởng tới Tây phương, múc nước dâng hoa, lòng 


cũng nghỉ tưởng tới Tây-phương, tụng kinh làm 
đạo, cũng nghĩ tới Tây-phương. Một mối nghĩ thoảng 
qua,một điều thiện nhỏ mọn,nhất nhất đều làm, cho 
đó là cái thuyềncái bè đề đưa mình sang cõi Tây: 
phương. Trong mười năm trời, một mực như thể, 


không có biếng nhác một lúc nào mà tâm yên vóc 


mạnh, thần khí tốt đẹp ai thấy cũng kính trọng. 
Một hôm bỗng viết một bài kệ rằng : 
‹ Tùy duyên nhậm nghiệp hứa đa niên, 
Uồng tác lão ngưu vị canh điền. 
Đả điệp thân tâm tảo quy khử, 
Miễn giáo tị không thụ nhân xuyên. 
Nghĩa là: « Bao năm duyên nghiệp đọa đây, 
Như trâu già những kéo cầy cho ai. 
Dẹp lòng sớm liệu về thôi, 
Còn đâu dươ'ng mũi cho người số Pu, 

Họ hàng thấy vậy đều lấy làm quái gở. Phu- 
nhân nói : « Tôi sắp về Tây phương rồi đây, eó chỉ là 
gớ. » Rồi thấy trong mình khó ở, hơi thở khò khè, 
bông ngồi nhỏm dạy mà rằng : « Tỉnh thần ta sang 
chơi Tịnh độ, được vào lễ tận mặt đứe Di đà, Quán: 
âm Thề chí đứng ở hai bên ngoài ra lại thấy trăm 
nghìn thanh tịnh Phật tử (các người theo Phật chân 
chính) đều cúi đầu chúc mừng cho ta đượ'e sinh sang 
đấy, còn như eung điện ao "ừng sắng sủa lạ lùng, y 
như trong kinh Hoa Ngh êm và kinh Thập lục Quán 
nói » Đến ngày sau phu-nhân yên nhiên mà hóa, 
người nhà đều ngửi thấy mùi thơm sực nức khác 
hẳn các mùi thơm ở' nhân gian. 
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Quyền thứ sấu 
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KHUYÊN RIÊNG TỪNG NGƯỜI 


« Tu phép Tịnh độ, nên tùy cái địa Yị mình 
mà làm thiện, đề giúp thêm cái công tu-tiến, cho 
nên quyên này tôi đặt là quyền Đặc vị khuyến dụ 
« khuyên riêng từng người ». Còn những người 
không biết chữ, mong rằng, các vị nhân-từ quân- 
tử mở' lòng bồ đề mà giảng giải cho họ nghe. ấy là 
một sự bố-thí rất lớn vậy. Trong quyền này chia 
"ra bực trướse, bực sau, đó là dø gần đến xa, hay do 
cấp tới hoãn, eaứ không có cứ gì kể eao người thấp 
VẬY. bÐ 


1) HKHUYÊN NGƯỜI HỌC TRÒ 


Học trò có người học vấn chưa tấn tới mà lại 
đỗ cao, có người học rộng biết nhiều mà suốt đò'i 
không có tên trên bảng,thế chả phải là vì đời tpướe 
giồng nhân khác nhau, cho nên báo ứng cũng khác 
nhau là gì ® Song le, dù được khoa danh sớm toại 
trải bước quan sang, công nghiệp lừng lẫy một thời 
nhưng phúe báo ấy: cũng cô lúc hết! Đám khuyên 
các bực hậu sinh chăm chi học hành, rốce lòng hiếu 
thuận, nghĩ lại các tô tiên ta từ trướe nhẫn lại, 
nào ai còn sống tới giờ,eũng nên lưu tâm vào phép 
tu Tịnh-đệ này, ngày chồng tháng chất cái công 
tích lũy càng nhiều, lâu lâu tự khắc xem thấy vui 
thích đến lúc eó tuổi, nên nghĩ đến công việc đä qua 
đều như chiêm bao.như trò giỗi, ngày tháng luốỡng 
qua, ai người thoát được, có lẽ nào không mau 
mau mà lưu tâm vào đạo tu Tịnh-đô nảy cho được? 
Không cứ chỉ kẻ già người trẻ, nếu hay đem đạo 
này mà lần Iượt khuyến hóa nhau thì cái đời hiện 
tại đã được hưởng phúc lành mà thân sau tất được 
sinh vào ngôi thượng phầm, 


`. 


9) RHUYÊN NGƯỜI LÀM QUAN 

Những người làm quan, ai cũng bởi đời trước 
làm phúc giồng nhân cho nên đời này đượse hưởng 
phúc thế, Ví như mùa xuân gieo mạ, mùa thụ được 
gặt lúa, nếu không tu phúc làm gì mà đượe thế ru ! 
Song phúc ấy có lúc hết, nếu mình lai tu phức,làm 
các việc tiện lợi cho người. rồi đem công đức ấy hồi 
hưởng Tây phương. thì Hền được vượt hẳn ra 
ngoài vòng luân hồi. thọ sướng vô cùng, phúc báo 
ở: thế gian không sao sánh được ® Nếu thực lòng 
thương xót đến chúng sinh, không nõ bỏ mà đi 
hẳn, thì hãng sinh sang Tây-phương, thấu triệt lẽ 
sinh tử rồi, lại nguyện về cõi đời này làm nên tề- 
tướng. tạo công lợi to, chả là hơn trước lắm ru ® 
Nếu hay đem phương phép ấy mà ban bố cho dân, 
khiến họ biết khuyên lẫn nhau, dân trọng lời quan, 
tất là họ cũng thích theo lắm. Cứ nhời kệ của Bại- 
Từ Bö tát nói rằng : 

Đời này trút sạch tai ương, 

Thân sau thượng phẩm rõ ràng không sai. 

Thì công đức ấy, khi còn sống ở đời có thề tiêu 
hẽt tai ương được phúc lành lớn, mà khi thác rồi 
tất được sinh vào bậc trên nhất vậy. 


8) RHUYÊN CÁC NHA LẠI 

Người làm chức nba lại, nên tự nghĩ rằng : 
Người là quan, ta là nha lại, người sang ta hèn, 
người nhàn (ta nhọc tà phải khéo giúp việc người 
mới được yên ön, nhõ' có vụng vé, bị người quở' 
trách, đó là vì kiếp trước ta tu kém người, cho 
nên khác nhau như thẽ. Vậy thì ta phải cần thận, 
khiêm nhường, đề giữ lấy bồn phận, bất cứ việc 
lớn việc bé tùy nghỉ phương-tiên khiến cho mọi 
sư điều được chu tất, như thế là không có lo sợ' gì 
nữa. Tích thiện mãi mãi, đề phúc cho con cháu. Nên 
nghĩ xem £on cháu các nhà nha lại mà đượ'e vinh hoa 
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Đạo trời rõ rệt, không thề không tin đượ'e. Lại nên 
thường niệm Ä di đã-Phật, cầu nguyện sinh sang 
cõi nước Cực lạc, rồi lại khuyến hóa người, khiến 
cho ai đều biết khuyên nhau làm thiện, như thế 
không những cái đời mình đây đượ'e hưởng phúc 
lành mà sau khi thắc nồi cũng được sinh vào bậc 
thượng phầm, hay tung phầm vậy. 


4') KHUYÊN NGƯỜI LÀM THUỐC 

Người làm thuốc nên tự nghĩ rằng: Người ta đau 
ðm, cũng như raình đau ðm, có ai đến xin thuốc thì 
nên cho ngay, đừng hỏi sang hèn, đừng chon giầu 
nghèo, cứ đốc một lòng cứu người, đề làm duyên 
lành với người, mả tu lấy phúc báo cho mình, trong 
chốn minh mình tự có quỷ thần phù hộ cho, Nếu 
thừa lúc người ta lo sọ' nà dụng ý kiếm chác, dùng 
lòng bắt nhân, trong chốn mình mình, tự có thần 
trinh giáng vạ. Làng ta có một ông lang rất giỏi tên 
là Trương ngạn Minh, phàm các tăng đạo, hay ké 
bần sỹ, ngườ: nghèo khó, kẻ quan viên hay lính 
trắng mà đến lấy thuốc đêu không lấy tiền cá có 
khi lại cho thêm tiền thêm gạo nữa. Có ai đến mời 
thì dù là kẻ nghào hèn đến đâu ồng cũng đi ngay, 
Kẻ giầu đem tiền lấy thuốc; ông cũng cho nhiều 
thuốc mà chẳng hải tiên nhiều hay ít gì c4 chỉ cầu 
cho chóng khỏi thôi, hông cô lòng mong họ lại đem 
tiền lấy thuốc lần nữa. Người nào nguy quá, biết 
không thê cứu được, ông cũng đưa cho thứ thuöe 
cực tốt cho họ yên lòng, nhất định không lấy tiền 
thuốc. Tôi ở' eùng ông ta mãi, biết đích ông ta là 
người làm thuốc, mà không bao giờ' cất miệng nói 
lấy tiền, thưzơ là một người cô âm đứe thứ nhất 
trong nhà làm thuốc vậy. Một höin trong thành phát 
hỏa, ngọn lửa lan ra, cháy tất cả làng, eni eòn eó 
nhà ông ta là. không việc gì Lại một nắm nọ, dích 

sa. 7U ° : 


tất là ông cha người ta tu nhân tích đức nhiều.. 
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trâu. bò giữ mà nhà ông cũng chẳng thiệt mất một 
|ˆ con nào, đó thật là một cái tang chứng rất rõ ràng 
|. có thần minh cứu giúp cho vậy. 
|: Con ông học nho, đồ đầu (hi hương. hai ha đứa 
- cháu đứa nào cũng khôi ngô tung hậu. cũng là 
một sự đáng tin trời vẫn dành phúc cho người 
thiện vậy. Giá thử cứ đăm đăm cầu lợi, thì mấy 
cái vạ kia có đủ bù lại được không 2 Những người 
_ cùng môn iàm thuốc xin đem gươ'ng ấy mà soi xem ! 
| Nếu lại thường đề tấm lòng như thể mà hồi hướng 
NÓ kì sang nơi Tịnh độ thì tất là sinh vào bậc thượ'ng 
ụ lễ phầm. Nếu lại nhân lúc người ta đau ốm mà bảo 
| chơ phép (tu Tịnh độ ấy thì người ta dễ sinh lòng tin, 
0 | giá kẻ ðm kia lại phát cái nguyện lớn, truyền bá 
UJ cho rộng, đề chuộc lỗi trước, cầu cho khỏi bệnh thì 
ú lï tất đượ'e như nguyện ngay. hoặc tuôi trời hẽt hạn, 
“| cũng đượ'e nhân cái nguyện ấy mà sinh sang Tịnh- 
!LÌ- độ ngay. Thường dùng phép ấy đề khuyến hóa 


LÍ người ta thì không những thân sau hóa sinh vào 
LÍ thượng phầm, mà ngay cái đời mình đây eũng được 
Ệ người tà tôn kính, và đề phúc lại cho con cháu vô 
IR cùng vậy. 

1 58.) RKHYÊN NGƯỜI XUẤT GIÁ 

.w„= Ngườ'i đi xuất gia nên tự nghĩ nẳng : « Ta là kẻ 
| x!"1Ất gia, hiều thấu lẽ sinh tử. là phận sự của ta. 


"| Không làm được thế mà chìm đắm trong vòng trần 
_— fụe. một ngày kia đại han nó đến biết cậy vào đầu 2 
Ngày thường tuy cũng có thiện nghiệp cũng không 
sao thoát được cái vòng luân hồi né cuốn đi, Nghiệp 
thiện hưởng hết lại bị đọa lạc, chỉ bằng sớm tu 
phép Tịnh độ, thoát ngay luân hồi, thấy được dung 
nhan đức Ä Di Đà Phật,ấy mới là trọn việc xuất gia. 
Như eœu Vĩnh minh-Thọ thiền sư, cụ Tràng lư-Tích 
thiền sư,eụu Vạn-nïên-Nhất thiên sư đều tu phép ấy, 
quay lại hóa ngườ'i, khiến cho họ biết cùng khuyên 
lẫn nhau mãi ta lẽ nào chẳng bắt chiếc các cụ ư 2 
ÂU lóc: 


Nói tóm lại đượ'e hưởng một đồng tiền người ta bố 
chí, đều phải đem phép Tịnh độ mà nói cho người ta 
nghe, đề báo ơn lại, Dù họ không tin, nếu họ tin 
ngay. lợi ích lại càng lớa lắm vậy. Cứ thường 
dụng công hóa người như thế, thì cái đời ta đây 
tất được mọi người kính trọng, mà eái thiện duyên 
cửa mình cũng agày càng thuần thục thêm lên. Giá 
lại dốc lòng dùng phép quán tưởng thì chả bao lâu 
đả đượe thấy chân thân của Phật khi cái báo thân 
này hết tất đượ'e sinh vào thượng phầm'thượnng 
sinh rồi vào ngôi bất thoái bồ tát nữa, 

Xưa có câu rằng : 

Kiếp này chẳng độ thâa này 
Hiếp nào mới độ thân này nữa ru † 
Cứ nghĩ đến câu ấy luôn đừng có biềng nhác. 


6.) HHUYÊN BỰC THAM THIÊN. 

Vi dùng eông tham thiền mà hiều thấu cái nghĩa 
thứ nnất thoát hẳn sinh tử luân hồi, vẫn là nhất 
paäm vậy. Song tới được cõi ấy, trám phần không 
dáng hai ba, Nếu tu theo phép Tây phương, thi 
taoät ngay luàn-hồi mà sinh tử tự như naau, muôn 
agtrởi không sót một, vì thế nên tôi dám khuyên 
cáe người xuất gia. bực nào ceõ căn khí nhất, thì 
ngoài việc tharn thiên, mỗi ngày nên bớt chút thì 
giờ mà tu phép Tây phương. Nếu nhân tham thiền 
hiều thấu nghĩa thứ nhất, mới siêu thoát luân hồi. 
hãi còn cách cảnh enư Phật nắt xa chì lại tìm sang 
cho thấy Phật Di Bà, eung kính làm lễ, chả hay lắm 
Pu ‡ nếu chưa giác pgộ, tuôi trời đã hết rồi, thì đi 
tắt ngay sang phương Tây, thấy Phật nghe phép, lơ 
gì không giác ngộ ngay. Nếu không tu phép Tây 
phương, khỏi sao nghiệp duyên nó kéo đì được. 
Ngay như cụ Thanh-thảo Đường Giới thiền sư, cụ 
Chân như-Triết đều còn bị chỉm đắm luân hồi, thựe 
là đáng sợ ( xem quyên thứ bầy ), Nău biết chuộng 
đạo này, dốc lòng tu tiễn, nồi quay na hóa độ cho 
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l Nưo: khiến cho người ta biết lối mà khuyên lẫn 
{ -_ nhau. Như thế, người ta tất phục mình là bực cao 
_ tăng nghe mình nói tất là vui theo, lợi ích thật là 
_vô cùng mà sau hẳn được sinh về đài sen thượng 
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7.) RHUYÊN NGƯỜI GIẦU 
l Người giầu nên tự nghĩ rằng : Ta nay đượe giầu 
có, là vì đời trước giồng nhân sẵn rồi, ví như thóc 
ăn năm nay là thóc cây tự năm ngoái vậy. Song, 
_eơœm áo tài lộc eủa người ta dưới âm ty đã ghi số 
ì nhất đỉnh. Doanh sinh lần lần. cái số đáng có cũng 
dần dần lại. Nó mà lại chậm, thì số tồi cũng gia 
thêm ví như nướe chầy từ từ thì lâu can nếu 
{{- vội vàng tham lam, cầu cho được ngay, thì cũng 
Ấ chỉ có cái số ấy thôi, có giư ra cũng sinh tai vạ 
mà đi, Ví như thề nước đầy quá thì phải dàn ra 
Ñ{ vậy. Ta nên tùy phận sinh nhai. đừng đề dến đầy 
| nàn rụa., và vợi bớt ra làm việc thiện,cứu giúp mọi 
_ người, đề phòng đầy ràn, như thế thì không những 
đời này được hưởng phúc tốt lành, lại gây thêm 
được phúc về sau nữa. Lại nên nghĩ rằng cái phúc 
ở thể gian cũng có lúc hết, nến đem hồi hướng về 
Tây phương. thì không bao giờ hết đ:¿roe., Vả lại 
giầu eä ở thế gian này, cö phải eó của thì eái gì cũng 
đưoc như ý đâu. Chỉ cố lưu ý về Tây phương mới 
CÍ. có sự vui thích, Lại nên ín eả văn bài kinh sách 
nói về phép tu Tây phương mà phân phát đi đề 
ƒ cho người ta biết đường mà tu, thế mới là giồng 
“|  sái nhân phúc vô cùng. Như thế thì cái đời mình 
_| đây có thể tiêu trừ hết tai va, quỷ thần cũng yêu 
_`Í mà phù hộ cho. đến khi thác rồi. tất đu'o'e thượng 
phẩm thượo'ng sinh. 


8) RKHUYÊN NGƯỜI THAM LẬN 

Được của người ba nghìn, vẫn cho là ít, thế là 
tham ; phí của mình hai nghìn, đã cho là nhiều, thế 
là lận. Cái lỗi tham lam biền lận, mọi người đều 
cùng như nhau mà không tự biết đó thôi. Nếu hay 
bỏ được thói Ấy mới là người hiền. Có được như 
thế, thì việc thiện nào cũng có thê làm được, nghiệp 
ác nào cũng có thê chừa được. Sao vậy 2 Vì rằng 
không tiếc của tất làm được thiện. mà tham của tất 
làm ác vậy. Cú thê mà tu phép Tỉnh- độ, tất là 
không phải sinh ở' ngôi hạ phầm vậy. Nếu lai quay 
ra khuyến hóa người khiến cho người lại biết 
khuyễẽn hóa lẫn nhau,thì người ta thấy mình kkông 
có lòng tham lam biền lận, tất họ cảng tôn kính bội 
phần mà thích nghe mình cảm hóa. Cảm hóa được 
nhiều tất đượ'e sinh sang bậc trên, chẳng còn có 
ngờ gì nữa,ma ngay lúc còn sống đây, sẽ thấy đượ'e 
phúc lành ngay lọ'i ích nói không xiết được. Cứ làm 
đi sẽ biệt rõ ngay. 


9.ì KHUYÊN NGƯỜI CON HIẾU 

Đức Tràng-lư-Tích thiên sư làm bài văn khuyến 
hiếu, một trăm hai mươi thiên. Một trăm thiên 
trước nói: « Phụng đưỡng miếng ngọt miếng bùi 
là đạo hiếu thể gian. Sau hai mươi thiên khuyên cha 
mẹ tu phép Tịnh độ,là đạo hiểu của kế xuất thế gian. 
Đạo hiểu thể gian chỉ có được một đời, còn là hiểu 
nhỏ, còn như đạo hiếu xuất thế gian. thì không có 
bao giờ' hết. Vì rằng khiến cho cha mẹ được sinh 
nơi Tinh-độ phúc thọ vô cùng. như thề hằng-hà sa- 
kiếp ấy là đạo hiếu không gì bằng vậy. Lúc cha mẹ 
còn mà không đem phép ấy ra khuyên cha mẹ, sau 
này chỉ thương tâm hoài, ma chay to tát còn cõ 


_— 


¡ch gì nữa ru 2 Nếu đem pháp ấy mà khuyến hóa 
mọi người, khiến cho họ lại biết khuyên lằn nhau 
rồi lấy công đức ãy giúp thêm phần phúc thọ cho 
cha mẹ. Phật khỏng ngắn trở lòng nguyện của 
người, có ý ấy tất là tới được phần thượng phầm 
thượng sinh vậy. Làm con người biết hiếu với 
cha mẹ nếu cứ xuy cải lòng ấy ra mà hiếu dưỡng 
cha mẹ. thì cái bậc của mình được sinh sang kia, 
chẳng nói cũng tự biết rồi. 


10.) KHUYÊN TRONG TÌNH CỐT NHỤC ÂN - ÁI 
Trong tình cốt nhục ân ái nên thường nghĩ đến 
bài Kệ của Đại-Từ bồ tát rằng : « Cốt nhục ân tình 
tương ái, nan kỳ bạch thủ đoàn viên. KỶ đa cường 
tráng vỏng thân, cánh hữu anh hài mệnh tận. 
Khuyến niệm A-Di Bà Phật, thất bảo trì trung hóa 
Sinh, Tụ hội vĩnh vô ly biệt, vạn kiếp tràng sinh 
khoái lạc ». 
Nghĩa là : Ân tình cốt nhục cùng nhau, 
Đoàn viên tới lúc bạc đầu hiếm thay ! 
Đầu xanh tuôi hãy còn dài, 
Biết bao nhiêu kẻ ngậm ngùi biệt ly. 
RKhuyên ai chăm niệm Phật đi, 
Trong ao thất bảo đợi kỳ hóa sinh. 
Bây giờ? xum: họp thân tình. 
Cùng nhau muôn liiếp trằng sinh đời đời. 
Nếu không nghe nhời, mà cứ đua may áo đẹp, 
cho mầu mô: thân, chỉ chuốc miếng ngon, đề cho 
thích khầu. Một mai tới lúc chia tay, không có nơi 
nào bấu víu, khóc thương cũng chẳng làm chỉ ! Thế 
cho nên khi còn sống nên khuyên nhau chăm chỉ 
niên Phật, lại quay ra khuyến hóa người 


- ,khác, khiến cho họ biết khuyên lẫn nhau, 


LH và 


Như thế không những trong tỉnh cất nhục của 
mình được hướng eái vui ân ái vô cùng, mà tình 
cốt nhục của người cũng được vô cùng ân-ái, eái 
phúc ày biết bao giờ. ecùng,quyết được sinh vào bậc 
tung phầm thượng sinh, 


11. KHUYÊN KẺ TÔI ĐỒI 

Làm thân tôi đòi nên tự nghĩ rằng : Vì chưng 
kiếp trước ta không tu phúc, cho nên đến nêi nghèo 
hèn thế này. Người ta nhàn nhã. mình phải nhọc 
nhằn.ngườ'i ăn miếng ngon, ta phải kham khẽ, 
ngườ'i mặc lượt là, ta manh áo rách,đó đều là nghiệp 
duyên đời trước cả. Sự đã qua rồi, tính chẳng kịp 
nữa, từ đây gi đi, nên cð đồi ác làm lành. Siêng 
náng ngay thá‹g, hết lòng hầu hạ đề giữ lấy thân, 
đề gây mắm phúc. Chăm niệm Ä-di dà-Phật, không 
lúc nào nhãng,niệm mãi tự khắc thuần thục,chắc 
được sinh sang cực lạc. Nẽu lại đem phép ấy mà 


khuyến hóa các người cùng một hạng mình, khiến 


cho cũng hóa lân nhau, thì được phúc bảo vô cùng 
vo sinh vào bậc trung, hay bậc trên nữa. 


12.) RHUYÊN NGƯỜI LÀM RUỘNG 

Người làm: ruộng nên tự nghĩ rằng: Nghề làm 
ruộng là nghề vụ bản thật, song cầy ruộng cuếc 
dất, giết hại các giống sâu bọ nhỏ rất nhiều. Sr 
hại đỗ tuy khôag sao lánh được. nhưng hay lựa 
đường bảo hộ, sám hối lễi xưa. Chăm niệm A-di-dà- 
Phật và phát nguyện lớn rằng : « Con xin nguyện 
rằng khi được thấy Phật đắc đạo rồi, trước hết 
xin độ các loài sâu nhỏ mà khi trước làn ruộng 
đã giết hại nó, thứ nữa xin độ cho hết thầy chúng 
sinh, bất cứ là oán thù hay thân thuộc.«Cứ thường 
thường niệm như thế, lâu đần thuần thục chắc được 
sinh sang cõi nước Cực lạc. Nếu lại đem phép ấy mà 


Tổ TÁ, 


Mất àc- 


- khuyến hóa người, khiến cho họ lại khuyên lẫn 

Í. nhau, như thể thì ngay đời nay được hưởng phúc 

ả lành mà thác côi tất đượờe sinh vào bậc trung hay 
_ ẹ bậc thượng phầm vậy. 
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13.) KHUYÊN NGƯỜI CHĂN TẮM 

¿ Người chăn tằm nên tự nghĩ rằng: Tằm nhá tơ, 

N4 người ta lấy tơ dệt áo. đó là lẽ thường thế gian. 

“Í Song cũng là giết hại giống vật đó. Người đời cho 

_ pằng đức Mã-minh bồ tát dạy phép chăn tằm.kháo 

lì trong Kinh tạng, không có thuyết ấy. Cứ như nhời 

Phật dạy các học trò rằng : « Không được mặc đồ tơ 
lụa và dùng các thứ da làm giầy dép, vì các thứ ấy 

có giết giống vật mới có». Xem thế thì biết làm 

nghề chăn tằm eũng là có tội vậy. Vậy ta nên chăm 
sám hối, niệm AÄ Di-Đà Phật và phát nguyện lớn 
rằng : « Con xin nguyện rằng, sau khi eon đã thấy 
Phật đắc đạo rồi, con xin độ hết các con tắm trước 
kia con vì chăn nó lấy tơ' mà làm hại nó.» Cứ chăm 
niệm mái. lâu rồi tự khắc thuần thục, cũng được 
sinh sang cõi đời Cực-lạc. Nếu lại đem phép ấy mà 
khuyến hóa người khác,đề cho họ khuyên lẫn nhau, 
như thế thì ngay đời mình đây được hưởng phúc 
lành, mà sau khi thác rồi cũng được sinh vào ngôi 
tung phầm vậy. 


14.) KHUYỀN RGƯỜI BUÔN BÁN 

Làm người buôn bản nên tự nghĩ rằng: Bình 
sinh buòa án, chác đâu khôag sự giả dõi. Ngay 
như một tấm lụa cũng hại bao nhiêu mạng con 
tăm mới có, khôag thề nói rằng mình không có 
một tội gì được. Một mai hết số, theo nghiệp duyên 
đi, chỉ bằng sắm hối làm lành, tùy phận kiếm ắn, 
Sð mình có nhiều, tự nhiên nó dần dần có, số mình 
có ít, cho được nhiều nó cũng hết dần. Huống chỉ 
số tiền của của người ta nó có hạn, nóng nầy cầu 


~ Ji 


cho đầy đủ ngay, chỉ tô chóng chết, cứ thong thả 
kiếm dần mới được dài lâu, cứ đề lòng nghĩ đến lẽ 
ấy và chăm niệm A Di.Bà Phật, nguyện rằng sau 
khi đắc đạo rồi, trước hết độ cho hết thầy chúng 
sinh đã giao thiệp với mình, sau xin độ cho hết 
thầy kẻ oán thù người thân thuộc. sau nữa độ cho 
hết thầy chúng sinh eó duyên và vô duyên, cứ nghĩ 
thế mãi lâu tự khắc thuần thục, chắc là đượe sinh 
sang cõi nước Cực lạc, Nếu lại đem phép ấy ra 
khuyến hóa người khiến cho người lại khuyên 
lân nhau. Như thế ngay đời hiện tại được hưởng 
phúc lành mà sau khi thác rồi, tất sinh vào bậc 
trung phầm thượng sinh vậy. 


15.) RHUYÊN NGƯỜI THỢ MỘC 


Làm người thợ mộc nên tự nghĩ rằng : Ta là 
thuyên thợ,.hoặc làm nhà cửa cho người ở'; hoặc 
làm đồ đạc cho nguời dùng, đó tuy là nghề hay 
thật. Song cũng là vì kiếp trướe không tu, cho nên 
kiếp này không được giầu có, nhà mình làm ra, 
đ8 người khác ở*, đồ mình làm na,đề eho người khác 
đùng. Nếu không như thế tất là đói rét. Vậy nên tùy 
phận làm lành, teong khi chẽ tạo cho người, chăm 
chỉ hết lòng kuông mong đắt quá, ấy eũng là cách 
gầy phúc. Lại chằm niệm A Di-Đà Phật, lúc câm dìu 
búa, cũng cứ dđõe ìiòng mà niệm, niệm mãi không 
thôi, tự nhiên thuần thục, chắc la được sinh sang 
cõi nước Cựec-lạc. Nến lại đem phép ây mà khuyến 
hóa người khác, đề cho họ lại khuyên lẫn nhau, thì 
ngay cái kiềp hiện tại đảy được hưởng phúc lành 
mà sau khi thác rồi eũng đượ'e sinh vào trung phầm 
lay thượ`ng phẩm nữa, 
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16.) RKHUYÊN NGƯỜI TRUẦN TRIÊN 


Người bị lắm nöi truân triên đừng có oán trời, 
đừng e5 trách ngư >¡, Đó đều là vì nghiệp duyên của 
mình gây từ trước cả. Như: Thấy người sinh lòng 
hoan hỉ,lại đượ*e sự báo hoau hỉ, quấy nối hại người, 
lại đượ'e báo quấy rối làm hại làm việc phuơng tiện, 
lại đượ'*e cái báo như ý mình muốn làm ngăn trở 
người lại đượe sự báo ngăn trở. Bièt bao nhiêu sự 
như thế,đều do mình gây lên từ kiếp trướ'e cả như 
bóng theo hình như vang ứng tiếng. Vậy biết đời 
này ta bị lắm nỗi truân triền đều là vì kiếp trướ'e 
không chịu làm phúc làm lành cả. Sự đã qua rồi. 
hối đũng không kịp từ nay trở di, nên chăm sám 
hối thường niệm Ä Di Đà Phật thì không những tiêu 
trừ đượ'c hết nghiệp chướng cũ lại thêm được 
duyên lành nữa,kiếp sau sinh sang cõi đời Cụ c-lạc, 
không phải chịu những nôi chuân triên ấy nữa. 
Chẳng nói chỉ sự kiếp sau cho xa ngay lúc nhắm mắt 
cũng đã khác rồi. Nếu lại đem phép ấy mà khuyến 
hóa người, khiến cho người biết khuyên lân nhau, 
như thế ngay đời hiện tại được hưởng phúc lành, 
mà sau khi thác rồi, tất được sinh vào bậc vừa 


phầm trên nữa. 


17.)_ RHUYÊN KẺ CỐT NHỤC OÁN THÙ LÃN NHAU 


_ Những kể cốt nhục oán thù lân nhau, nên tự 
nghĩ rằng : Vì chưng kiếp trướe ta gây nên nghiệp 
ác, cho nên kiếp này nó mới thể này. Hoặc là 
mình giết chết tính mạng họ, hoặc là mình vỗ nợ 
họ, 1oặe là mình quay rầy họ, cho nên như vậy, 
neu làm ' duyên lành có đâu đến thế này, 


— Í9 - 


Quả hay sám hối nghiệp cũ. hết sức trách mình, 
không gây một sự ác gì với người, và thường niệm 
Ä Di Bà Phật, đề giải cái lòng giận dữ, đề tiêu hết 
cái duyên ác. Nguyện cho được sinh sang cõi Cực- 
lạc thì những người xum họp với mình đều là bậc 
thượng thiện cả, không làm gì có cái khồ này nữa. 
Nếu lại đem phép ấy mà khuyến hóa người. khiên 
cho họ lại khuyên lẫn nhau, như thế thì ngay đời 
hiện tại được hưởng phúc lành mà khi thác rồi, tất 
được sinh vào bực vừa tầng trên vậy. 


18) KHUYÊN NGƯỜI ĐÁNH CÁ 

Người đánh cá nên tự nghĩ rằng: Cá sinh ở 
trong nước; không có hại chỉ đến người, thế mà ta 
lại dùng trí khôn, chế ra chài lưới đề săn bắt nó, 
đem bán đi đề nuôi thân mình, đề nuôi nhà mình, 
Cá ở trong nướe nó eũng có thân thuộc, bao nhiêu 
trứng ở' trong bụng nó, đều là tính mạng cả thế mà 
(ta bắt mà thịt, tội biết chừng nào! Nếu đồi ngay 
nghề ấy đi. thì là hay nhất, nếu chưa kiếm đượe 
kế gì đồi ngay. thì hằng đừng nên thịt các cá bé và 
các loài lâu chết, như sò, ðc, lươo, ba ba v.v,. 
Thường niệm ÀÄ Di Đà Phật, sám hồi tội lỗi và phát 
nguyện lớn rằng : Con xin nguyện pằng sau khi 
thấy Phật đắc đạo rồi xin độ cho hết thầy các mạng 
mà con đã làm hại nó, đều được sinh sang Tịnh-độ, 
Niệm mãi ki:iông thôi, lâu tự khae thuần thục, củng 
được sinh sang Cực lạc. Nếu lại derm phép ấy 
khuyến hóa người khác, khiến cho họ biết khuyên 
lẫn nhau, Như thế thì ngay đời hiện tại tiêu trừ 
tai vạ, được hưởng phúc lành, mà sau khi thác rồi 
cũng không phải ở' hạ phầm bậc dưới nữa. 

19) KHUYÊN KẺ ĐÁNH CHIM 

Làm nghề chăng lưới bắt chim nên tự nghĩ rằng : 
Con chim nó ở' trong "ừng, nó ở trên trời, không 
cô hại gì đến người. Ta tham cái thịt của nó mà 
= BỊ) —- 


dùng mưu kế bắt nó. Ta yêu tính mạng ta. nó củng 
có tính mạng nó, ta yêu kẻ cốt nhục ta, nó cũng có 
eon cái nó. Mẽu đồi cái ngnề ấy ngay ấy là hay nhất; 
nếu chưa đồi ngay được thì đừng có giết hại các 
loài chim nhỏ và chim nó đang nuôi con. Chăm niệm 
Ä Di Đà Phật sám hối tội mình và phát nguyện 
lớn rằng : « Sau khi con thấy Phật dắc đạo rồi, xin 
t£ độ cho hết thầy các con vật mà trước kia con đã 
giết hại. đều sinh sang Tịnh độ » Niệm mái không 
thôi, tự nhiên thuần thục, cũng được sinh sang cöi 
nước Cực lạc. Nếu lại đem phép ấy mà khuyến hóa 
người khác. đề cho họ biết khuyên lẫn nhau, thì 
ngay đời hiện tai từ được tai ương. sạch cả tội 
lôi sau khi thác rồi cũng không phải ở bậc hạ 
Phẩm hạ sinh nữa. 


20) KHUYÊN KẺ LÀM BẾP 


Làm nghề bồi bếp nên tự nghĩ rằng : Vì chưng 
kiếp trước ta không tu phúc, nên kiếp này nghèo 
khô. lại làm nghề nấu nướng, mồ thịt chúng sinh, 
tuy rằng không phải vì mình mà làm thịt nó, nhưng 
cũng là cái tội rất nặng. Nếu đôi nghề đi ấy là hạng 
nhất, nếu chưa đỏi ngay được, cũng đừng tàn ác 
cho lắm. Chăm niệm À Di Đà Phật, sám hối làm 
tành và phát nguyện lớn rắng : «Con xin nguyện 
rằng sau khi con tuây Phật dắc đạo rồi : tế-độ hết 
các mạng vật trước kia con đã giết hại, đều được 
sinh sang Tỉnh độ.» Niệm mãi không thôi tự nhiên 
thuần thục cũng được sinh sang cõi nước Cực lạc, 
Nếu lại đem phép ấy mà khuyến hóa người. khiến 
eo họ biết knuyên lẫn nhau, thì ngay đời hiện tại 
tiêu từ được tội lõi mà sau khi thác rồi; cũng 
không phải sinh ở' hạ phầm nữa, 
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21) RHUYÊN NGƯỜI LÀM PHÚC 
Làm các việc phúc đứe vẫn là hay thật. Song cái 
phúc thế gian huởng mãi eũng hết, vì rằng những 
cách ấy chưa lọt ra khỏi cái vòng luân hồi vậy. Nếu 
đem công đức đã làm ấy, hồi hướng sang Tây 
phương, mới thoát hẳn ra ngoài vòng luân hồi, phúc 
báo không bao giờ' hết được. Vì thế tôi xin khuyên 


"rằng: Đối với người không biết chữ, nên mỡ tấm. 


lòng bồ tát, giảng giải cho họ nghe, như trong nhà 
tối có đèn. như kẻ lạc đường thấy lõi, Bem phương 
phép này bố (hí rộng ra, khiến cho mọi người đều 
biết, đều được thoát khỏi luân hồi, cái cõi phúc ấy 
mới là muôn kiếp không cùng, khi sang Cực - lạc, 


vào ngay bạng nhất bậc trên, cái phúc thế gian bì 
kịp thể nào được Pu ï 


292.) KHUYÊN NGƯỜI TỤNG KINH 


Nội người tụng Hinh, hay là giữ trai - giới, vẫn 
là nghiệp hay, đời sau tất được hưởng phúc. 
không có ngờ: chỉ, nhưng phúc ấy hưởng eó lúe hết, 
không thề thoát hẳn luân hồi được. Nếu lại tu phép 
Tây phương, thì lọt khỏi các cái vòng luân hồi ngay 
lập tức, người tội ác kia, tua còn được vãng sinh 
ngay, huống chi là người tụng Kinh trai - giới ! 
sinh vào bậc nhất. là chắc bẳn rồi. Song le. ftu lấy 
môt mình; là cái công nhỏ, khuyên người tu tỉnh, 
công mới càng to. Nếu đem phép ấy mà khuyên 
ngườ'i. khiến cho họ biết khuyên lẫn nhau. Người 
ta thấy mình là người ăn chay tụng Kinh, thì lại 
càng tin lời mình nói lắm. Công ấy lại càng lớn lao, 
ngay cái đ>i mình này được hưởng cái hạnh phúc 
của người ta cung kính quy y mà sau khi thác rồi, 
phúc đức biết bao giờ hết đượ'c. 


-S ÑØ __ 


98) KHUYỀN NGƯỜI QUYỀN QUÝ 


Những người quyền quỷ nên tự ngh? rằng : Minh 
nay tuy được mọi sự như Ý mọi điều sung sưzng‹ 
Song ngày tháng thoi đưa trăm năm mấy chốc cồ lại 
bao người eưe kỳ sang trọng, mấy người còn sống 
đến nay. Chỉ bằng trong khi bận rộn đề chút thìigiờ 
cứ mỗi buồi sáng bớt ra một lát mà tu phép Tây 
phương này thỉ ngay đời mình đây, tiêu hết tai 
vạ, bớt các tội nghiệp. sau khi thác rồi, ở trong hoa 
sen hóa ra, hưởng cái vui sướng mãi mãi. không 
còn một,nỗi khô chi. thế chả là hay lắm ru !. 

Xem như Văn - lộ - Công đời Tống. cùng sư cụ 
Nghiêm thiền - sư, kết tập cái duyên Tịnh - độ,đến 
mười vạn người ở chốn Kinh - sư, lại như ông 
Vương - mẫn - Trong. ông Dương - thứ - Công, ông 
Cát trọng-Thầm ông Mã đồng-Vương ông Phùng-tẽ- 
Xuyên, đều là bậc sang mà tu phép Tính-độ cả, chả 
là cái gương sáng cho ta soi đó nu ! Nếu lại mở: lòng 
đại - bö'- tát, đem phương phép Ấy ra khuyến hóa 
người. khiến cho người ta biết khuyên lẫn nhau, 
người ta thấy mình là bưcquyền quý, nói ra ai cũng 
tin nghe, tôn giáo ngày càng lan rộng, được hưởng 
phủúe lành. dễ mà lường xiết được nu !Sau khi thác 
rồi, tất được vãng sinh vào bậc nhất nữa. Nếu cứ 
chìm đắm qua ngày. lchông biết tu theo phép ấy, đến 
lúc buông tay, hối không kịp nữa. 


23.) KHUYÊN NGƯỜI RẤT THÔNG MINH 
Người rất thông minh nhớ nhiều học rộng, 
mở' miệng thành văn, cất bút nên bài được người 
đời tôn kính, vẫn là hẳn rồi. Song đối với tâm 
tính bề tong của mình, vẫn là khôag có ích chí, 
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Thầy Trang - Tử nói : Cái phần thấy đó không 
phải là thấy thật, là tự thấy ở' ngoài mà thôi, cái 
phần nghe đó không phải là nghe thật là nghe thấy 
ở ngoài mả thôi. Không tự thấy ở' trong mình, mà 
chỉ thấy ở bề ngoài. không tự nghe ngay ở' trong 
mình mà chỉ nghe ở' bề ngoài, thế là chỉ lượm được 
các cái người ta đã được rồi, không phải là mình 
tự được của mình, chỉ lấy cái « thích » của người 
làm cái thích của mình, không phải là mình tự 
thích của mình. Nhất đán bố đi mới biết bình sinh 
lưu ý, đều là vô ích cho mình. Vẫn hay rằng sự 
nghiệp thông minh, không thề vứt ngay đi được, 
mà mỗi ngày cũng nên bó't chút thì giờ,lưu tâm vào 
nơi Tịnh độ. Nếu hiều thấu lẽ đó ác duyên tụ' khác 
bó't dần mà thiện duyên ngày cảng tăng tiến, lúc 
eòn ở đời đã thấy lắm cái đáng ưa. Nếu lại đem 
phép ấy ra mà khuyến hóa người,khiến cho họ biết 
khuyên lẫn nbau.thì người ta tỉn rằng thông minh 
như mình, còn tin lẽ ấy, tất là lẽ chính không sai, 
mà cái thuyết này mỗi ngày một truyền rộngkhắếp 
mãi mãi, đỏ cũng là một bậc bồ tát phù trì giáo này 
vậy. Một ngày kia sinh vào bậc nhất hưởng Phne 
tốt lành biết thế nào là cùng Pu Ì 


95.) IHUYỄN NGƯỜI BÁẤN RƯỢU 

Người bản rượu nên tự nghĩ rằng : Năn niống 
thóc cốt đề nuôi sống người, nay ủ nừ na làm rượu, 
khiến cho người uống. hay làm những sự chẳng 
lành, ấy là lỗi ai ® Nên chăm sám hối, niệm Ã Di-Đà 
Phật phát nguyện lớn rằng: Nguyện xin bao 
nhiêu (ội phá hại năm giống thóc từ khi bán nượnu 
tới nay đều tiêu diệt hết vả sau khi thấy Phật dắc 
đạo rồi xin tế-độ cho hết thây các thứ dùng đề làm 
nượu, hết thầy cac chúng sinh nhỏ đã làm bại nó 
và hết thầy những người uống rượu, đều dượe 
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sinh sang Tịnh độ, Cứ thế niệm mãi không trôi, lâ:: 


nồi tự khắc thuần thục, quyết nằng được sinh sang 


cõi nước Cựec-lac,. Nếu lai đem phén ấy mà kh›:rvến 
hóa người, khiến cho họ biết khuyên lân nhau, thì 
ngay đời mình, tiêu hết tai vạ, được phúc dải lâu, 
mà sau khi thác rồi tất được sinh vào tung phẩm. 


26.) KHUYÊN NGƯỜI MỞ HÀNG CƠM 

Người mở' hàng eơm nên tự nghĩ nằng : Ta đem 
thịt các chúng sinh, mồ sẻ nướng án kiếm lời nuôi 
thân. Ta có bà con thì chỉ muốn cho yên vui sung 
sướng mà nghề sinh nhai của ta đây, lại vì giết 
hại eđhúng sinh mà sống như thế thựe là ác nghiệp 
lắm lắm. Nếu đồi nghề khác ấy là bay nhất. nếu 
chưa đồi được thì đừng có giết hại những vật khó 
chết như cá cua, sò, hến và các vật nhỏ bé nữa. 
Những món thịt cá, bất đắc dĩ mới dùng ấy là cách 
thứ hại. Nếu lại chưa làm được đúng như: thể. thì 
nên chăm niệm A-Di Đà Phật, còn hơn kể không 
niệm nhiều. thứ nữa thì sám hối phát nguyện lớn 
nằng : Nguyện rằng sau khi ta thấy Phật đắc đạo 
nồi ta độ hết thầy các chúng sinh tước kia ta đã 
giết và hết thầy chúng sinh ăn thịt nữa đền đươc 
sinh sang Tịnh đệ. Niệm mãi không thôi tự nhiên 
thuần thục, cũng được sinh sang Cực lạc. Nếu lại 
đem phương phép ấy na khuyến hóa người, khiến 
cho họ biết khuyên lẫn nhau, thì khi ở trên trần, 
tiêu trừ hết áe nghiệp, mà sau khi chết rồi. cũng 
được hưởng KH: vô cùng. 


927.) KHUYÊN KẺ ĐỒ - TÊ 
HKê đồ-tề nến tự nghĩ nằng : Người ta tham 
miếng thịt ngon, cho nên nuôi các giống vật; ta thì 
thama cái mỗi lợi cho nên giết hại giống vật. Giết 
mang vật kia đề nuôi thân †a đề nuôi nhà ta. Cốt 
nhục của ta thì chỉ muốn yên muốn lành: mà tính 
mạng vật ta lại giết hoài, tội biết chừng nào ! 
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Nếu đổi ngay cái nghề ấy đi' ấy là bậc nhất, nếu 
chưa bỏ hẳn ngay được, cũng nên giảm bớt dần đi. 
nếu lại chưa thề bớt được. nên chăm niệm A-Di-Đà 
Phật còn hơn kế không niệm nhiều. Thứ nữa thì 
nên sám hối phát nguyện lớn rằng: Nguyện rằng 
sau khi ta thấy Phật đắc đạo rồi, xin độ hết thầy 
chúng sinh trước kia đã giết đều được sinh sang 
Tịnh-độ. Niệm mãi không thôi, tự khắc thuần thục" 
cũng được sinh sang Cực - lạc. Nếu lại đem phép 
ấy na khuyến hóa người, khiến cho họ biết khuyên 
lân nhau, thì ngay đời hiện tại tiêu diệt hết các tội 
nghiệp mà sau khi thác rồi cũng được hưởng phúc 
vô cùng. 


28. KRHUYÊN GÁI GIANG HỒ 

Gái giang - hồ nên tự nghĩ rằng: Sinh ra làm 
kiếp đàn bà, đã là xấu số rồi. đã là đàn bà, mà lại ở: 
trong cảnh giang - hồ lại càng khö lắm nữa. Nếu 
tỉnh ngộ ra, trừ tiệt thói dâm, ấy là thứ nhất. Nếu 
chưa trừ hẳn ngay được nên chăm niệm A-Di Đà 
Phật, phát nguyện lớn rằng: Con xin cầu nguyện 
cho cái ác nghiệp của con ngày một tiêu tan, mà cái 
thiện nghiệp ngay một thêm lên, đủ chút eơœm ăn 
o mặc, sớm dược thoát khỏi cửa này, sau khi thấy 
Phật đắc đạo röi, độ cho hết thầy các người cùng 
con dâm dục đẻu dược sinh sang Tịnh: dộ. Cứ niệm 
thể mãi, tự khắc thuần thục, quyết là dược sinh 
sang cõi Cực-lạc. Nếu lại dem phương phép ấy 
khuyến hóa người khác. khiến cho họ biết khuyên 
nhủ lẫn nhau. thì ngay cái đời mình đây tội vạ 
tiêu sạch, mà sau khi chết rồi cũng được hưởng 
phúc vô cùng. 


29.) KHUYÊN KẺ TỘI ÁC 
Kẻ tội ác xấu xa nên tự nghĩ rằng: Binh sinh 
ta làm tội ác đã nhiều, một mai nhắm mắt, biết tính 


ni GUẾC 


làm sao ?® Phải mau: mau sám hối, hói tâm lại niệm 
Ä - Di - Đà Phật. phát nguyện lớn rằng: Con xin 
nguyện rằng sau khi cor: thây Phật dắc đạo rồi. độ 
cho hết thầy mẹi người eon đã làm hại người ta tự 
trước tới nay. đều được sinh nơi Tịnh-đệ. Cứ niệm 
thể mãi, tự khếe thuần thục dần dần cũng tiêu trừ 
được cái ác nghiệp. tăng thêm thiệug duyên. quyết 
cũng được sinh sang Cực - lạc, Nếu lại đem phương 
phép ấy mà khuyến hóa người khéc khiến cho bọ 
biết khuyên lẫn nhau, như thế không những lúc 
còn ở' trên trần này tiêu sạch tội nghiệp mà sau khi 
chết rồi, cũng được hưởng phúc vô cùng nữa. 


30.) KHUYÊN NGƯỜI ĐAU ỐM KHỔ SỞ 

Giết hại chúng sinh phải quả báo chết non. theo 
hùa kẻ khác sát sinh phải chịu quả béo phiền não. 
Còn như đau ốm khô sở' là vì nghiệp báo sát sinh nó 
nớt lại, là cái chính báo của sự ăn thịt, mà cũng là 
cái chính báo của sư làm phiền não tai hại chúng 
sinh vậy. Thiện ác báo ứng của người ta. như bóng 
theo hình, không thề lánh khỏi được. Cho nên kẻ 
bị đau ốm khô sở kia nên tự trách mình rằng: Vì ta 
gây lắm ác duyên cho nên đến nỗi nước này, cứ 
chăm niệm A Di Đà Phật. tự phát thề nguyền rằng 
lhóng làm ác nữa. không sát sinh nữa không làm 
khö não tai hại hết thầy chúng sinh nữa, nguyện 
cho thân này sớm khỏi Ốm đau, sau khi thấy Phật 
đắc đạo rồi, xin độ hết thầy chúng sinh đã bị mình 
giết hại từ kiếp trướe cho chỉ kiếp này và hết thây 
kể oan người thân đều được sinh nơi Tịnh độ. Cứ 
niệm thể mãi tụ' khắc thuần thục, quyết là đượ'°e 
sinh sang nơi Cục lạc. Nều lại đem phương phép 
ấy ra mà khuyến hóa người khác, khiến cho họ biết 
khuyên bảo lẫn nhau. công quả đã nhiều. điềm lành 
khắc tới. tật bệnh đều khỏi dần hết mà sau khi chết 
pồi cũng đượọ'e hưởng phúc vô cùng, 
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LONG - THƯ : TẬP VII 
—>a@à@t— 
CHÍ MỀ QUY YẾU 
( Chỉ rõ đường mê quay về chỗ cốt yếu). 
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‹ Những người tập phép tham thiền, phần nhiều 
không tin phép tu Tịnh độ. Vì cho Tịnh độ là còn eó 
hình tướng, muốn chỉ ngay vào nơi lòng người 
thây tỏ tính mình, tức là thành Phật ngay. Thuyết 
ay hay thật, song cụte kỳ khó tới mà lại sinh ra 
nhiều mỗi tệ hại nữa, Vì thế nên tôi phải vạch tỏ hết 
cái tệ tham - thiền,lai dẫn các sự-tích đề làm chứng, 
Lại vì các người tu hành không biết tới chỗ cốt yếu 
mà nói cho thấu cả một thề, cho nên quyền này gọi 
là quyền « Chỉ mê quy yếu», 


1.) THANH - THẢO-ĐƯỜNG LÀ TIỀN THÂN 
ÔNG TĂNG - LỖ - CÔNG 


Đời nhà Tống có hai ví Thanh - thảo - đường. 
Vị trước tuôi đã ngoài chín mươi. Có một người 
đan bà họ Tăng, thường làm các món ăn chay đem 
củng và bố thí các thứ mặc dùng. Vị sư ấy lấy làm 
cảm kích lắm, mới nói rằng: « Sau này lão - tăng 
ày xin đầu thai làm con cho phu nhân ». Một ngày 
kia, người đàn bà ấy đẻ được một người eon trai, 
sai người ra xem Thanh thảo đường, thì thấy ông 
ta đã ngồi mà hóa rồi. Đứa trẻ ấy tức là Tăng - lỗ - 
Công vậy. Vì kiếp trước làm tăng. thưởng tu phúc 
tu tuệ. chơ nên tuôi (trẻ đã đỗ cao, làm tới t8 tướng, 
Cứ con mắt tục mà xem, như thế là tuyệt phầm 
nồi Nhưng có hay đâu thể là lầm lắm. Sao vậy 9 
- Vì rằng cái sự giầu sang ở cõi đời này nó có 
được mãi đâu. Hưởng hết lại là không, mà lại 
còn theo nghiệp đuyên mà đi, luân hồi mãi mãi, 
không bảng tu cách sinh sang Tây phương, thấy 
¡?hật thấu lẽ söng chết rồi, bấy giờ lại trở iại má 
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làm tề - tướng, tuy nằng đâu thai mà sinh, mà niột 
cái chân tính vẫn không mìờ tối, cho sên đấu ở 
trong cõi đời luân bồi, không phải ehfu nỗi luân 


hồi, mà sống. chết, đi, ở, ung dung tự nhiên như 


không vậy. Nay chưa thấu lẽ sống chết, chí nhớ cái 
ơœn nhỏ mọn mà nguyện làm con người ta thế là 
chưa thoát cái lòng tham ái, bị luân hồi mãi mãi, 
thật là tính lâm quá vậy. 


9.) GIỚI - THIỀN - SƯ LÀ TIỀN THÂN 
_ÔNG TÔ - ĐÔNG - PHA 


Ngũ tö Giới - thiền Sư: tức là tiền thân của 
ông Tô dòng - Pha. Có nhiều sự đề chứng thực lắm. 
Vì kiếp trước tu hành, cho nên kiếp này thông 
mình hơn người, song vì chưa trừ sạch đượe năm 
cái độc: sắc, vị. tiếng. hương, súc, cho nên kiếp 
này phần nhiêu vì văn thơ' và các việc bất ngò' mà 
bi ruồng bị đuôi, thế cũng là lầm lắm vậy. Giá kiếp 
trước tu hành tham thiền lại tu cả phép Tây- 
phương tất là. sang Tỉnh độ ngay, vo thành phúe 
lớn tuệ lớn ngay có đâu đến nỗi phải sinh sang cõi 
đời này mà chịu nhiều nỗi khồ não như thế pu 9! 
Nghe đâu lúc ôag Đông Pha sang nam, chỉ mang có 
một cuốn tranh đức Ä Di Đà Phật, có người hối 
ông mang đi iàm gì, thì ông trả lời rằng : ‹« Đó là cái 
tang chứng cho tôi sang Tây - phương vậy ›. Nếu 
quả như thể thì ông Đông Pha tới đó mởi thực là 
lo tính đến nơi, mả cũng là trước giöng cỏi thiện, 
sáng suốt hơn người,nên mới thấu được lê ấy vậy. 
Lại nghe ông Lỗ - Trực kiếp trước là đàn bà, tụng 
Kinh Pháp hoa, nhân công đức ấy cho nên kiếp 
này thông minh vinh hiền, đó là nó theo nghiệp: 
duyên mà lại vậy. Nếu đượ'esinh sang Tây phương 
thì có phải chi thế mà thôi đâu 2 
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8.) TRIẾT - LÃO KIẾP SAU BỊ 
NHIỀU NỔI LO KHỔ 

Trièt - Lão trụ-trì một ngôi chùa lớn ở' Kinh-sư. 
Dùng công tham thiền cực kỳ tỉnh khô, đến bõn 
mươi năm không ngủ một giấc nào. Khi ngồi mà 
hóa rồi, đốt manh áo giấy của cụ, cúng có ngọc xá-Ìj› 
vì thế nên đã eö một ông quan nọ, bỏ ra ba mươi 
nghìn quan tiên đề mua một manh áo giấy của cụ. 
Hiệu nghiệm như thế, giá tu phép Tây phương. tất 
đã vào ngôi Bãt-thoái. chu yền bö-tát, mà tới cõi sống 
chết tự nhiên nồi. Như thế rồi lại sang cõi đời này" 
tế-độ cho chúng sinh, eòn gì hay bằng nữa. Không 
biết tới lẽ đó, chÏ tu theo phép tham thiền, chỉ được 
sinh vào nơi giầu sang lớn. một đời chiu bao 
nhiêu nỗi lo khŠö thật là đáng thương lắm thay ! 
Sao vậy 2 — Vì rằng giầu sang đến đâu, cũng eó lúc 
hết, Hết thì lại phải đọa vào vòng luân hồi như xưa 
vậy. Có người hỏi nằng: Triết - Lão tu hành tỉnh 
tiền như thế, làm sao kiếp này lại phải chịu nhiều 
nỗi lo khö như thế ® Xin trả lời rằng : Trong Kinh 
Phật dạy : « Giả linh bách thiên kiếp, sở: tác nghiệp 
bất vong. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn 
tự thụ »‹ \* : : _ 

Nghĩa là: Trăm nghìn muôn ức kiếp xưa, 
Mà tội nghiệp cũ vân chưa sạch lầu. 
Tớ? lúc nhân duyên gặp nhau, ‹ 
Vân phải quả báo lánh đâu được mà. 

Cụ Vĩnh - Gia đại - sư cũng nói rằng : « Liễu tắc 
nghiệp chướng bản lai không ; vị liễu ưng tu hoàn 
túc trái.» nghĩa là : Thấu hết thời nghiệp chướng 
vân là không ;chưa thấu hết thì cái nợ' cũ vẫn 
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phải giả lại. Như Triết - Lão kia, vì chưa thấu hết 
sự lớn sống chết, kiếp này được sinh vào nơi giầu 
sang lớn. là bởi lòng nguyện kiếp trước vậy. 


Phải chịu nhiều nội lo khổ, là vì nhân duyên gặp 


nháu mà phải giả cái nợ cũ từ trăm nghìn đời về 
trước vậy. Nếu sinh sang Tây - phương thì quyết 
không phải đền nợ cũ nữa. Sao vậy ? - Vì rằng đã 
tới cõi sống chế: tự nhiên, cho nên dẫu sinh vào . 
trong cõi sống chết của chúng sinh; ra tay tế độ 
lớn, mà một cái chân tính vẫn sáng lắng không mờ, 
vượt hẳn ra ngoài ba cõi, có lẽ nào phải đền lại nợ 


cũ nữa ru ! Vả lại, tu hành tỉnh tiến như Triết Lão, 


mà vẫn chưa vượt ra ngoài ba cõi, thế chả phải là 
vì cái bờ ngăn ba cõi rất cao, bề khô rất sâu, sóng 
gió rất đữ, cho nên khó vượt qua là gì! Tu phép 
Tây-phương mà được siêu thoát ngay là bởi cậy 
sứe Phật vậy. Có sức Phật mà không biết cậy, cũng 
như người đói khó thấy kẻ giầu sang ma không 


trông cậy, thực đáng thương thay ! 


4.) CỔ -LÃO KIẾP SAU ĐAM PHÚ QUÝ 

Có bậc trưởng lão tên là Huệ-Cồ, tpướe trụ trì 
ở' chùa Thái bình châu Thư, sau sang một cảnh chùa 
lớn ở Chiết đông. là một bựe tu trì eó danh có hạnh 


_Vậy. Sau sinh vào nhà quan tÊ tướng. đỗ cao, đời 


cho là vinh lắm rồi. Scng xét ra thì thật là lầm lắm, 
Sao vậy ? — Kiếp trước ăn chay, kiếp này ăn thịt, 
hẳn rằng cho thịt là ngon ; kiếp trước trong sạch, 
kiếp này sắc dục hẳn rằng cho sắc dục là thích; 
kiếp trước thanh cảnh. kiếp này hưởng phú quý. 
hẳn rằng cho phú quý là vui, Ví như một eon voi to 
đi vào bùn lầy. mỗi bước lại càng sa lầy thêm, còn 
biết gõ: làm sao được 
Tà: 


Kinh Lăng Nghiêm nói rằng : ‹ Văn sở' văn tận, 
tận văn bất trụ. giác sở' giác không. khóng giác cực 
_viên » Nghĩa là: « Nghe hết những sự nghe được rồi, 
thấy nó là không đứng mãi cả, cho nên thế gian 
tuy hưởng khoái lạc song nó có mãi được đâu. » 
Nó không mãi thì nó phải qua đi qua đi thì còn lâu 
lên sao được hiều biết những cái ta biết,đều quy. 
về không, không thì không phải là thực rồi. Đổi 
với chốn đó, thực hay thấu rằng nó là không, thì 
cải tính chân giác mới rất viên thông mà không sa- 
đọa nữa. Giá Cõ - lão mà hiều thấu lẽ ãy, quyết 
không thác siah vào nhà tê - tướng, đù chưa hay 
ngộ tỏ chân tính. thì hãy tu phép Tây phương cho 
thoát lnàn hồi ¡mới là phải cách vậy. Kinh Lăng- 
Nghiem nói : Người ta tu hành như lọc nước đục. 
Bề nó lắng röi, mà chữa gạn cắn ở dưới đi, thì quấy 
lên nó lại đục, cách của Cô - lão cũng như thế đó. 
Còn như tu eo sinh sang Tây - phương, thấy Phật 
dắc dạo rồi, bấy giờ lại trở lại cái cõi đời này thì 
cúng như dã gạn bỏ cắn đi röi, eòn nguyên một vị 
nước trong, cno quấy cũng khòng đục được nữa. 
Vậy biết dù tu tới bạc danh hạnh dều cao, mà không 
tu phép Tảy phương, vàn là lạc lôi, một chuyện Cö - 
iao này cùng đủ làm gương vậy. _ 


5.) TU PHÉP TÂY - PHƯƠNG 

NHƯ NHẬN CHỨC QUAN NGÀY 
Ví như một người. phong eño một chức quan 
không nhận chỉ hãm hở eð họe, toan được ngôi eso. 
cái chí ñhư thế, vân là hay thật. Nhưng, ngôi cao 
đã chắc được dâu !†ehi bằng cứ nhận lấy chứ quan 
ấy đã, nồi vân eð tu học. Nếu được đỗ cao, khác gì 
gấm lại thêm hoa. mà: không được nữa. eũng 
không đến nôi là người chân trắng. Tu phép Tây. 
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phương. cũng như thể đỏ. Wẫãn cố tu:học; tứe là tu 
cả phép tham- thiề+ vậy.:không được dỗ eao. tức 
là tham thiền chưa thấu vậy. không đến nỗi là 
người chân trắng, tứe là thoát hẳn luân hồi hưởng 
sự Vui sướng vậy. Đã được sinh sang Tây phương; 
thấy Phật nghe phép mắầu. lẽ nào' lại không ngộ 
ngay ru ‡ vì thể cái thuyết Tây phương không thê 
bỏ được. - -- 


6) BA VỊ BỒ - TÁT TU LÊN GIỜI ĐẦU - XUẤT 


Trong quyền Thập - - nghỉ - luận của ngài Trí-Giả 
có chép rằng : Ba vì bồ-tát tu lên giời Đâu-xuất là :. 
4.) Vô - Chước, 9). Thế - Thân, 8.) Sư - tử - Giác. 
Ba ngài eó ước với nhau nằng : Ai được tới cõi giời 
Đâu - xuất, thấy đức Di - lặc trước thì trở lại báo 
cho nbau biết. Ngài Sư - tử - Giác mất trướse, ba năm 
trời, chẳng thấy tin tức chi, thứ hai ngài Thế - Thân 
mất, ba năm mới lại bảo tin rằng: Ngày trời dài 
lắm, tôi mới lên Đâu xuất. lễ Phật Di -lặc, nghe 


thuyết pháp rồi, trở về báo ngay, mà đã ba năm 


trời rồi đó. Hỏi đến ngài Sư - tữ - Giác thế nào thì 
ngài đáp rằng : Sinh ở' cõi ngoài Đâu - xuất, say mến 
sự vui thú trên trời, nên không thấy Phật. Đấy, 
tới bực bồ tát mà tu cõi Đâu xuất, còn lạc vào nơi 
say mê. không thấy được Phật, đó là cái căn bản 
luân hồi vậy. Xem thế đủ biết cõi Đâu - xuất là khó 
tu mà còn bị sa đọa đó. có phải đượe như phép tu 
Tây - phương. dê tu mà lại không bị sa-đọa đâu. 
Trí - giả lại nói Pằng : Thấy Phật Thích - Ca, còn có 
kẻ không đắc đạo, chứ tu Tây - phương. thấy Phật 
Di: Bà thì không ai không đắc đao. Xem thế thì 
biết nguyện lựe, công đức và oai thần của Phật 
Thích - Ca và Phật Di - Đà to nhỏ khác hẳn nhau 
vậy. Thế cho nên ngài Đại - từ bồ- tát nói rằng : 
« Thập phương tam thể Phật, Ä - Di Bà đệ nhất ›» 
Nghĩa là : Ba đời mười phương Phật, đức Di - Bà 
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thứ nhất ». Niệm đến danh hiệu ngài, tiêu hết tội - 
lỗi, sinh sang Tịnh - độ, eũng nên lắm thay !“ 


71.) NGƯỜI SƯ NI TỤNG KINH PHÁP - HƠA 
SAU SINH LÀM NHÀ TRÒ. _ 


Khi ông Âu - dương vĩnh - thúc làm quan Thái 
thú ở Dĩnh - châu, có một người nhà trò hơi thở 
thơm như hoa sen. Có một ông tăng biết tiền kiếp 
nói rằng : người nhà trò này, kiếp trước là sư ni, 
tụng Kinh Pháp hoa ba mươi năm, vì một mối nghĩ 
sai, nên mới đọa đến như thế. Nhân mới hỏi người 
nhà trò Äy đã tụng Kính Pháp hoa lần nào chưa 2® — 
thì nói rằng : Cái thân đầy đọa đến thế này, còn lúc 
nào mà tụng Kinh nữa. Đưa cho Rinh. Pháp-hoa ˆ 
xemithì đọe trơn như nướe chầy, mà dưa cho Ñinh 
khảe thì chiu không biết mốt chữ nào. Xét ti biết 
nhờ'i nói của ông tăng là đích thực. Giá thử người 
sư nỉ kia, biết cái phương "phép tu Tây phương, 
thì làm gì chả sinh vào hạng nhất bậc trên, chÏ vi 
không biết, đầy đọa đến thế thật là đáng thương . 
lắm thay † Xem thế càng biết đem phép tu Tây. 
phương mà dạy cho người hay. thì cái công cứu, 
giúp to biết chừng nào ! mà phúc báo cũng lớn biết. 
chừng nào ! 3 


LONG - THƯ : TẬP VIHI 
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HIỆN THỂ CAM ÚNG 
( Sự cảm ứng ngay đời nay) 


Thế giới Cực - lạc tuy rằng cách xa côi ta đây 

- trăm muôn thể giới thật. Song, bàn về hình - tích 

thì xa không biết đâu mà tính cho xiết, Nhưng eái 
_ j1 


tuệ - tính của Phật, bao hàm khắp cõi hư không, 
cho nên không nơi nào là không có. Vì thế nên hết 
thầy chúng sinh, eất một bước đi, nầy một ý nghĩ 
đều là ở trong tính Phật cả. Dốc lòng thành khẩn, 
không bao giờ là không ứng - nghiệm. Vì thế nên 
quyền W#h tôi đặt tên là: « Hiện thế cảm ứng » 


1.) Sa- tần THẤY SÁT SINH 
NIỆM PHẬT ĐƯỢC PHÚC 

Trong quyền Quán Âm cảm ứng có chép rằng ` 
Trịnh - lần lam lính ở Nhiêu - châu, chết xuống 
âm - phủ. Vì lính bắt nhầm lại được thả về. Khi đó 
Diêm - vương có đặn rằng: Ngươi về nhân gian, 
phải nên gắng sức mà làm thiện. Ngươi trông thấy 
ai sát sinh, liền niệm A Di Đà Phật và Quán thế Âm 
bồ tắt khiến cho chúng sinh được thác sinh, ngươi 
cũng được phúc. Coi đõ xuy ra đủ biết niệm A Di 
Đà Phật thực là siêu độ được cho kể chết mà 
tăng thêm phúc thọ. có phải chỉ một sự chết rồi 
đượse sang Tây phương thôi đâu. 


2. TRẦN - XÍ NIỆM PHẬT TRỪ ĐƯỢC MA 

Trần - Xí người làng Vọng - giang. cùng một 
quận với tỏi, vì lâm lỡ giết chết người sau thấy 
ma biện lên Xí sợ lắm, vội vàng niệm Ä Di Đà 
` Phật ma không dám đến gần, Xí niệm Phật mãi, 
sau không thấy ma đảu nữa. Đến khi chết, éứ ngồi 
yvê mà hóa. Nửa năm sau, nhập vào con bé cháu 
là Riệu Quang mà nói rằng : « Ta vì niệm Á Di Đà 
Phật, nay đã được sinh sang cõi nước Cực lạc rồi » 
Cách cử động, giọag nói nắng y như lúc còn sống. 
họ hàng bẻ bạn đều kéo lại xem, đến hai ba hôm mớii 
thăng. Người nhà thấy thiêng thế mới than rằng : 

Lúc ông còn sống. òng không chuyền lấy bức 
chuyền-thần,đề cho con cháu thờ,thật đáng tiếc quá. 
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Xí nghe rồi, hiện ngay nguyên hình, y như lúc. - 
sống, chỉ khác một chút là bộ mặt trẻ hơn thôi, - 
đó là vì sinh sang Tây - phương, tràng sinh bất lão, 
tròng đầu y như vòng hoa khế của Khê vì hài ta 
_ đã sắp thành Phật rồi vậy. ôi àj rổ cÍ 

(Chuyện này tôi nghe của một ...9 hợc trò tên 
là Chu-hiến Thúc người ở' Vọng - giang thuật lại » 


3. CHÂU TÂN VƯƠNG NIỆN PHẬT, TỈNH MỘNG 
Tôi thường đem cái thuyết Tây phương khuyên 
một người học trò ở' Trấn - giang tên là Châu tân- 
Vương và báo nếu không được nhàn rỗi, thì cứ 
sáng sớm, chắp tay ngoảnh về phương Tây mà _ 
niệm Nam mô Á Di Đà Phật lấy mười: lượt cũng - 
được, Tân vương tin lời. Đêmấy nằm mộng thấy 
cùng một người học trò, cùng phải bắt đem ra pháp- 
tràng. Vương sơ quá, vội vàng niệm A - Di - Phật, 
đến mười tiếng thì tỉnh giạy. Thể chả phải là Phật 
lấy sự đó cho bền C"g tin là gì : Át, 


4.) TRƯƠNG KẾ TÔ NIỆM PHẬT 
SIÊU BỘ CHO NGƯỜI CHẾT _ 


Tôi thưởng đem các sự tu về Tây phương nỏi 
cho một người học trò ở: Trấn giang, tên là Trương. 
kẽ.Tô. Kế tö tin lắm. Khi người mẹ nuôi chết, Hẽ- 
tô tụng Hình Di Đà. cầu cho siêu độ mãi. Một đêm 
nằm mộng thấy người mẹ nuôi, mượn cái bối - tứ: 
mặc vào mình, röi lại ta ơn Mế tồ mà đi. Đó là cái 
hiệu niệm Phật siêu độ đượ'e người chết vậy. 


5.) LƯU TUỆ TRỌN NIỆM PHẬT NGỦ YÊN 
Luu tuệ Trọng, người ở' Tràng hứng thuộc Hồ 
châu. là bạn quen của tôi, đêm ngủ hay mộng những 
sự sợ' bãi. Tôi khuyên niệm AÄ Di Đà Phật Tuệ 
teọng chí thành cất cao giọng niệm 108 lượt, 
đêm hôm ấy ngủ yên. Từ đỏ ngày ngày chăm niệm, 
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ngủ ngáy yên ồn, không có moø' mộng e:Í nữa. Xem 
thề đủ biết sức Phật rộng lớn, không đầu không tới! 
không gì không được. Vì thế nên tôi viết bài tựa 
nói pằảng là phép Yên tĩnh hình thần vậy. 


6.) NGUYÊN - TẦU NIỆM PHẬT MẮT SÁNG 
Ở' Doanh - điền - chang thuộc huyện Hoài-ninh, 
cùng quận với tôi,có bà chị dâu thứ ba ông Nguyễn- 
Niệm bị chứng đau mắt, hai mắt sắp mù, sau vì 
chăm niệm Ä - Di - Đà Phật, mắt lại sáng như 
trước. (Việc này chính mắt tôi đượe trông thấy. ) 


71.) VUA DIÊM LA KHUYÊN 
TƯỞNG BÀ NIỆM PHẬT 

Ở làng Châu - lâm thuộc huyện Kim - đàn, tỉnh 
Chấn - giang có một bà eụ tên tà Tưởng - bà. Tuôi 
đã bầy mươ'i, ốm chết, xuống tới âm - phủ, vì số 
chưa hết, lại được hoàn hồn. Vua Diêm - la có hỏi 
nằng : Ngươi có biết tụng Kinh không ® Thưa rằng 
không biết. Vua bảo, không biết tụng Kinh, cứ 
niệm AÄ - Di - Đà Phật cũng được. Khi sống lại 
nồi, bà nghĩ rằng: Chính vua Diêm - vương 
khuyên mình niệm Phật, lại còn có ngờ' gì nữa. 
Từ đó chăm chỉ niệm Phật, thọ một trăm hai mươi 
tui mới chết, Thế chả phải là vì niệm Phật mà thọ 
lạ đến như thế là gì! chẳng những thế, hết tuôi thọ 
rồi, quyết được sinh sang nơi Tịnh - độ nữa, 

(Chuyện này chính người học trò tên là 
Trương - duyên - Chỉ ở' Kim-đàn nói cho tôi nghe,) 


8.) THIỆU - AN - PHỦ NIỆM PHẬT THOÁT NẠN 
Thiệu - Bưu tên tự là Hy - văn, người ở' Trấn- 
giang. Lúe còn là họe trò, nằm mộng thấy mình đến 
một quan phủ. ai cũng gọi mình là An - phủ. Bưu 
lấy làm mừng rằng : « Có lẽ nồi mình thi đỗ làm tới 
chúc Ăn - phủ chăng ?» Đi vào trceng phủ, thấy 
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một ông quan hỏi nằng : Ngươi có biết cái nguyên- 
nhân vi sao mà ngươi chưa đỗ không ? Thưa rằng : 
Không biết, Ông quan liền bảo lính đưa đi xem, 
thấy một cái vạc lớn, tong vạc đang luộc một con 
trai bề, trông thấy Bưu vảo, nói ngay tiếng người 
mà gọi tên eái Bưu lên, Bưu sợ quả liền niệm A- 
Đi Bà Phật, Vừa niệm một tiếng. con tpai bề hóa 
ra eon chỉm sẻ vàng bay vũ đi. Sau Bưu quả nhiên 
thị đỗ, làm tới An - phú. Xem thế đủ biết sát sinh 
ngăn trở' con đường bước lên của người như thế, 
lẽ nào mà không nần được ứ! lại thấy sức Phật 
rộng lớn như hế, lẽ nào mà không kính được ư ! 
Quan chức đã có định phận, không thê eầu láo đu ợc. 


9.) NIỆM PHẬT HHỎI CẢ BỆNH PHONG 

Khi tôi đi thuyên tới trong vũng Chấn giang. 
mắc cạn không đi được, mới vào chùa Kim sơn 
mượn bốn bộ Kinh, tức là Kinh Ä Di - Đà vậy. 
Binh so sánh lại đề khắc bản cho lưu thông rộng. 
Lúc cầm bút. tay phải bì gió. ngón tay eo lại, không 
viêt được nữa. Tôi mó?i gio tay niệm Ä-Di Đà 
Phật và Quản - Âm Thế - chí luôn mấy tiếng mà 
kêu cầu cho Rồi chứng phong. đề viết cho xong 
bộ Kinh này. Cầu khẩn xong. tay không co nữa, 
viết hết bộ Kinh. cũng khêng việc gì cả. Cc! 1ó đủ 
biết Phật và bồ - tát. Ở' ngny trước mắt chỉ vị lòng 
người không chịu tin thôi, 


10.) TRƠNG LÚC MỀ NIỆM PHẬT KHÔI SỢ 
Mỗi khi tôi ngủ. mộng thấy sự gì sợ hãi. thì 
niệm A - Di Đà Phật và Quán - Âm Thế - chí bồ :át 
ngay, bao giờ' cũng được yên ôn hay tỉnh giay ngay. 
Xem: thế đủ biết oai thần của Phật và bồ - tát nhanh 


chóng như thế, cứ đốc lèng tin, không bao giờ: 
&hẻng ứng hiệu ngay. 


11.) NIỆM PHẬT NHÀ ĐỒ KHÔNG CHẾT 
Có một bà già. lòa eä hai mắt đi đâu phải cé trẻ 
-eon đắt, Bà chăm niệm AÄ-Di Bà Phật lắm, Một 
hôm ngồi nghỉ dưới: một cài nhà nát bỗng dưng 
nhà đồ. trẻ con chay đượe còn bà già vẫn ngồi ở: 
đưới. Vì e6 hai cši cột nó chống lấy nhau,giữ vững 
tên đầu bà già. nên không bị đè. Đó la cái hiệu 
niệm Phật vậy. 

( Chuyện này Riệu định eư - sĩ nói cho tôi nghe.) 


12') NIỆM PHẬT KHÔI BỆNH SỐT RÉT LÂU NGÀY 
Có một quan viên tên là Lý - tử - Thanh, trợ ớ 
Tú - châu. hơi thích về môn đạo giáo. Có theo học 
tôi năm nọ bị chứng sốt rét mãi không khỏi. Têi 
mớ-i bảo rằng : Chỉ ngai Tú thanh không tin ehứ 
tin thì tôi chữa :ho thế nào cũng khôi. Mới kê cho 
một cái đơ%n thuốc cứ lúc cơn sốt nồi thì đốc lòng 
niệm A - Di- Đà Phật và uðng thuốc ấy. Tử - thanh 
nghe theo hôm ấy mười phần khỏi tắm hôm sau 
khỏi hẳn, Vì thế Tử thanh càng tin Phật lắm, đi 
_đâu cũng bổ cuốn văn Tịnh - độ vào trong túi, 


18.) NIỆM PHẬT CẾ TẬT RHỎI HẾT 
Con gái họ Lương. lèa cả hai mắt, vì niệm Ä-Di- 
Đà Phát ba năn: không nhắc, bai mắt lại sắng. 
Phùng - thị phu - nhàn cũng niệm Phật mà các cố 
tật đều khỏi cả. (xen quyền thứ năm ) 


13.) THÊU TƯỢNG PHẬT CÓ XÁ LỊ VỌT RA 

Bà Liên -chung đại - phụ ở châu Hám, thêu 
một bức tượng Á bì Đà Phật dài một trượng sáu. 
méi thêu được một nửa, đã thấy có xé - lị (ngọc ) 
vọt ra, 

(Chuyện này chính người ›ọo là bà Trỉnh - 
phủùng - Nguyên kề cho têi neœhe ) 
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15.) TƯỢNG PHẬT THƯỜNG CÓ XÁ LỊ 
Nhà quan Chung-ly thiếu sư ở' Chân châu, từ 
khi Nhậm-thị tu phép Tây phương, cóö tạc một pho 
tượng Di Bà, đài bốn tấc tám phân, đề ở' trong khám 
nất là trang nghiêm, đi đâu thường đội ở' trên đầu, 
ở' bên lông mi pho tượng, thường có xá lị toé ma, 
to bằng hạt thóc, sáng chói mắt người, 


( Theo trong sách Bảo - châu tập) 


16) NĂM MỘNG THẤY PHẬT 
CÓ TÀI BIỆN LUẬN SÁNG SUỐT 
Tuệ - tư thiền sư, người ở đời nhà Tuỳ. vì 
nằm mộng thấy đức Ä Di Đà Phật, thuyết pháp cho 
nghe sau đó có tài biện luận thông mình, eó nhiều 
điềm rất lạ, 
( Theo trong chuyện Vãng - sinh ) 


17. NIỆM PHẬT CHỮA BỆNH KHÔI CẢ 


Gần đây ở Tú châu có một ông tăng chăm niệm 
A Di Đà Phật, chữa bệnh cho người. Ai ốm mời 
ông ấy chữa, thường khỏi nhiều. Những người ở 
Tú - châu ai cũng biết cả. 


18) NIỆM PHẬT CON CHÁU ĐƯỢC THOÁT NẠN 

Trong làng tôi có một ông già, hề có sự gì tất 
chắp tay lên trắn mà niệm AÄ - Di - Đà Phật. Có một 
đứa chắu, mới hai ba tuổi. Vì theo mẹ ra đồng, 
bỗng lạc đi mất, ông già tìm mãi không (thấy. Ba 
hôm sau, có người mách nằng nó ở ngoài khe. Đến 
tìm, quả nhiên thấy thật, mà vết chân đi khắp eä 
trên bãi, Cái suối ấy sâu lắm, không biết đứa bé 
ấy vì cớ gì mà qua được và lâu như thế mà vẫn 
không việc gì! Ai thấy thế cũng cho là vì ông chị 
thành niệm Phật, cho nên cảm ứng như thế vậy: 
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TRỢŒ TU THƯỜNG PHẦM 
(Giúp tu Phim phất ›) 


«‹ Treng Kinh Thập - lục - quán nói rằng: 
Sinh vào bậc nhất phầm trên, phải tụng đọc Kinh- 
điền Đại - thừa mà hiều tới nghĩa thứ nhất, Thế 
thì đủ biết tu vảo thượng - phầm, ( phầm trên ›) 
phải hiều ý-chỉi thâm của Phật mới được. Cứ như 
bây giờ, phần thiền còn chưa biết tới, huống chỉ 
là chỗ thâm ứ? Vì thế nên quyền này mới chép 
các điều cần thiết dùng trong hàng ngày. từ thiền 
rồi mới đến thâm. mà gọi là quyền « Trợơ' tu 
thượng phầm ›, 


14) NÓI NGHĨA CHỮ TẬP ( tập thuyết) 


_ Đức Khồng tử dạy ba nghìn học trò, phần 
cốt yếu không ngoài một bộ luận - ngữ, mà lấy một 
câu « Họe - nhi thời tập chỉ s đứng đầu. Thế chả 
Phải nghĩa một câu ấy nó cần nhất là gì! Sao vậy °? 
-- Vì nắng học là học làm người quân - tử, làm bậc 
thánh nhân. Tập là gì, nghĩa là như tập bắn. tập 
đáng điệu vậy. Họe làm quân-tử, làm thánh-nhân, 
có phải vụt chốc mà tới ngay được đâu, cho nên 
phải cứ thời má tập dần mãi đi, Như học cái đức 
khoan hòa rộng rãi, thì phải tập vào lúc hẹp hồi, 
học thói ôn hòa. thì phải tập vào lúc cấu giân : 
học thói cung kính, thì phải tập vào lúc láo nhòn : 
học thói lương thiện, thì phải tập vào lúc hung tợn ;: 
học thói nhún nhường, thì phải tập vào lúc tranh 
dàeh tức tối ; học thói eần màn, thì phải tập vào lúc 
biếng nhác. Thế thì hai chữ thời tập, tức là tập 
ngay vào lúc lâm sự, thì cái tập ấy mới không phải 
là cái tập hão huyền, mà tập như thế mới quyết 
được nên. nên thì tự khắc thấy thích, cho nên nói 
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rằng : chả cũng là vui lắm ư ! Hiều được lẽ ấy, thì 
các nhời nói hay ở trong luận - ngữ đều tấn tới 
hết. Xem thế đủ biết lấy một câu ấy đề vào đầu 
quyền sách, thực là có ý sâu sa vậy. Tu phép Tây- 
phương mà tiến vào đạo được; lại cốt nhất ở chữ 
« hạ? » phái biết thế mới Và *z lí 10a séd sắy đíniZ 


' Nà: | 
"sỹ NÓI _ CÁCH LỢI NGƯỜI ° _ 
:CỦA CÁT :THÁI - THÚ gì nà 


Hồi năm ` Bại - : quần, cõ một quan viên Vào (tảng; 
chợ Kinh - sư mua giầy. thấy. một chiếc giầy rất: 
lớn, nhận ra chính lÀ chiăc giầy tống táng. “cho 
cha ngày xưa. Hỏi đến căn nguyên chiếc giầy Ỗ" 
đâu mà ra thì nhà hàng nói là của một: ông quan 
mang đến cHíữa lại. Hỏi đến lúc nào: lại: lấy mới 
đến ch> xem, "quả nhiền thấy 'cha xuống ngựa trả 
tiền mà lấy giầy đi, Người. con chào cũng ' không 
đoái đến, eứ cười ngựa đi thẳng, Người cỡ đuổi 
theo đến hai ba dặm biết không đ đuồi kịp mới. kêu 
to lên Pằng : :« Thầy ơi: !.sao thầy, không. đoái đến | 
tình cha con mà bảo con lấy một lời thể 2? Người cha 
nói: Cứ họe ông Cát- phồn là được: ..-- Cát - phền lả 
người ở đâu ® -- .Ở trên dương gian đó. Trở về đỏ 
hỏi, mới biết ông ta hiện đang làm Thái - thú Chấn: 
giang. ơi đến tàn. Aơi, nói nõ mọi sự cha bảo và 
hỏi ông Cát vì sao mà được dưới cõi, .-mi tạh kính 
thọng như thế 9. Ông: nói: Trước Ì hết tôi. làm. một 
việc ích lợi eho người, rồi làm hai việc, ba việc cño 
chí mười việc, trong bốn mươi năm trời. nay; không 
có bỏ niâng. một ngày nào. -—- Thế nào là việc lợi , 
người 2 má chỏ eái bàn đạp ở dưới ghề ngồi và . 
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nói : Cải này: mà đề nó lệch thì đâm vào chân người, 
Tôi đề ngay lại, ấy eũne là việc lợi cho :+gười vậy. 
Lại như Khi người ta khát, tôi cho người ta chén 
nưới( cũng là việc lợi cho người, cứ tuỳ mọi sự, 
sự gì lợi eho người thì mình làm, trên từ khanh 
tướng, dưới đến kẻ ăn mày, đêu làm được hết, 
chỉ cốt làm lâu ma không nhãng thôi. Người eon 
lạy tạ trở: về. Sau ông Cát hưởng thọ rất lâu, ngồi 
mà hóa. Xem thế thì biết những việc lợi người. 
phải cố sức mà làm, mà việc hại người, không nên 
nhắm mắt mà làm liều được. Cồ - nhân nói: Yêu 
người làm lợi eho vật tức là nhân, như ông Cát là 
làm được vậy. Ông. Cát lại tu cả phép Tịnh - độ, 
đẹm công đức ấy hồi hướng lại, sau có một vị sư 
xuất - thần sang chơi Tịnh - độ, thấy ông Cát đã ở 
bên. šv rồi, . 


0 s8) _ NÓI VỀ LẼ THÍ RA BÁO LẠI 


: „ Nhà Nho nói thí ra báo lại, nhà Phật nói bố- 

Í quả báo, nỗi cho đúng là một cả. Phật nói: 
đữ0o đượ'e gạo ăn, phải chăm cầy cấy ; muốn được 
trí - tuệ, phải chăm học vấn ‡ muốn được tràng thọ, 
phải chăm giới sát; muốn được giầu sang, phải 
chăm bố: thí, Bõ- thí có bồn cách: 1- Tài - thí, 
2' d›áp- thí, 3: vò-uý thí, #' tâm thí. Tài - thí 
lả lấy cửa cứu giúp người; pháp - thí là lấy đạo 
thiện dạy người; vô - uý - thí là người và chúng 
sinh. đang lúc sợ hãi, ta yên ủi họ, khiến cho họ 
không sợ. hay là giay bảo cho họ biết đường thoát 
khỏi sợ hãi, khiến cho không sợ' gì nữa ; tâm - thí 
là sứe tuy không giún nỗi, nhưng lúc nào cũng đề 
lòng cứu giúp mọi vật. Phật cho sự hiếu - dưỡng 
cha mẹ, cũng là bố - thí. Thế là phàm cái 
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gì giúp ð' bên ngoài mình, đều gọi là bð - thi hết 
Thế cho nên làm phận kể dưới mà chung eầu phụng 
sự người trên; làm người trên mà nhân từ yêu - 
cbúng ; làm thầy dạy dỗ cần thận ; làm bạn thực 
tâm khuyên gắng, một câu một nhời eũng cho có ích, . 
khi động khi nghỉ. cũng muốn không hại đến ai. 
Hết thầy các sự phươnng - tiện lợi vật, không đề 
cho tôn hại chỉ; đều là bố - thí vậy. Sự làm như thế, 
đề lòng như: thế, lẽ nào đời sau chả được cái phú 
quý nó đền bù lại. Các cụ xưa có câu rằng : « Nhân 
nhân chỉ đạo hữu lai niên, gia gia tận chủng lai 
niên cốc, Nhân nhân chỉ đạo hữu lai sinh, hà bất 
tu thủ lai sinh phúc ». Nghĩa là: Năm nay rồi tới. 
sang năm, ai ai là chẳng biết chăm cấy cầy. Kiếp: 
này lại kiếp sau này, sao Không tu lấy phúc ngày 
sau đây ! Thế là cái phúc kiếp này được hưởng, 
tức là kiếp trước đã tu, cũng như thóc ăn năm 
nay, tức là thóc cấy từ aăm trước. Người ta không 
ai có thề cấy sáng mà chiều được ăn, cũng như 
cái phúc không thề mới tu mà được hưởng ngay 
được. Vì thế nên cấy phải nửa năm mới được gặt, 
phúc phải cách một đời mới được hưởng vậy. 
Ông RKhồng - tử bảo của ác thì vứt nó đi, can chỉ mà 
Chất chứa vào mình ; sức ác thì dừng tự làm ra, 
can chỉ mà vì mình. Ông Lão - tử nói: Đã là vì 
người, thì mình lại càng có ; đã đem cho người, 
thì mình lại càng nhiều, đều là nói về sự bố - thi 
cả đó. Xem thẽ thì biết hai giáo Nho và Đạo, đều 
nói đến sự thí ra báo lại. chỉ khác Phật một điều là 
không nói đến sự cách đời khác thôi. Như nói : 
Yêu người thì người thường yêu mình; kính 
người thì người thường kính mình ; hại người 
tất lại hại đến mình, ấy là nói sự thí ra báo lại 
ngay đời này đó. Biết thế mà tu Tịnh - độ, thì vun 
thèm được côi thiện nhiều lắm vậy. 
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4.) NÓI VỀ CÁCH CHÍ NHÂN 
LÀM ĐƯỢC THÊM TUỔI TRỜI 

Tôi thường nghe các bực chí -nhân (người 
thấu lẽ huyền bí; nói rằng: Các món ăn mặc 
tài lộc của người ta, đã có số nhât định. Nếu 
dè dặt không tham thì có thề làm cho tuôi trời 
được dài thêm ; xa - xỈ lục lọi quá hưởng hết là 
chết. Ví như một người, có một nghìn tiền, mỗi 
ngay tiêu một trăm, thì mười ngây đã hết, ngày 
tiêu năm chục, thì được đến hai mươi ngày. Nếu 
túng tứ quá độ, thì hệt nhắn ngay, mà cái số một 
nghìn, chỉ một ngày đã hết, chả đáng sọ' lắm ru ! 
Kính Dịch nói eái số của trời đất eó năm mươi nhăm 
số, mà thành ra sự biến hóa làm ra đạo quỷ thần. 
Đó. trời đất lớn lao. biến hóa kỳ riệu, quỷ thần u áo, 
còn không ngoöài eái số, nữa là người cu ! Có kẻ hỏi : 
Có người dè đặt mà chết non, xa-xỈ mà sống lâu. 
là tại làm sao ® -- Dè dặt mà chiết non, là vì cái số 
đáng sông có ít, nếu lại tham lam xa xỉ, thì số tuôi 
càng rút ngắn nữa ; tham lam xa-xỉ mà sống lâu, 
là vì cái số đáng sống của họ nhiều, nếu biết dè dặt. 
. thì lại càng dài nữa. Đảnh vậy, song trời đất đối 
với người không có tư túi cho ai, sao cái số đáng 
sống lại có kẻ nhiều người ít? -- Đó là bởi từ kiếp 
thước vậy, Nên các bực thượ`ng đứe thường nói : 
« Muốn biết eái nhân trong kiếp tpướ'se, cứ xuy sự 
hưởng thụ Xiếp này ». Cái kiếp này lây mà làm 
nhiều sự tốt lành thì phúe thọ thêm lên cho nên 
Kinh thi nói : « Thân đã nghe thấu, giúp thêm phúc 
lớn cho mày ». Kiếp này mà làm nhiều tội ác thì 
phúc thọ kém đi, nên sách nói : « Làm nhiều sự 
bát nghĩa tắt là tự giết chèt mình ». Vả lại. tu phép 
Tịnh - độ vẫn là không cần chi phúc thọ cho nhiều 
nhưng uabững việc giảm mất phúc thọ tức là bạc 
đứe vậy. lê nào chả răn lắm ru! những việc tăng 
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thêm phúc thọ, túc là dầy đúc, lẽ nào chẳng cð 
gắng ru ?! 


5.) NÓI VỀ SỰ ĂN THỊT 


Phật bảo Đại - tuệ bồ - tát rằng: Vì có không 
biết ngần nảo là nhân duyên, không nên ăn thịt, 
Nay ta vỉ ngươi, nói qua cho biết. Hết thầy chúng 
Sinh, tử trước tới nay, quanh eo nhân duyên. 
thường sinh vào trong hàng lục - thân. (sáu họ) 
Vì tưởng đến người thân, không nên ăn thịt; vì 
làm cho sự sinh trưởng của phần khí không được 
thanh-tịnh, không nên ăn thịt; vì chúng sinh ngửi 
thấy mùi đều sinh sợ hãi. không nên ăn thịt; vì 
muốn cho kẻ tu hành sinh lòng từ bỉ không thích 
sát sinh không nên ăn thịt; vì là vật kẻ phàm ham 
thích, dœ bần không phải là cái tiếng hay, không 
nên ăn thịt ; vì đề cho các thuật phù chú không hai 
được mình, nên không nên ăn thịt; vì sự sát sinh. 
thấy hình sinh thức: thành pa ham thích mùi ăn. 
nên không nên ăn thịt; vì ăn thit thà, các ngôi trời 
đếu rnuồng bỏ, nên không nên ăn thịt; vì sinh ra. 
hôi miệng: nên không nên ăn thịt; vì hay chiêm: 
bao dữ đội, nên không nên ăn thịt - vì hö báo trong 
mừng. ngửi thấy mùi xông. nên không nên ăn thịt, 
vì khiển cho người ăn uống khòng có eìù¡g mực 
nên không đên ăn thịt; vì khiền eo kẻ tu hành 
không nầy được lòng chán bó. nên không nên ăn 
thịt; vì ta thường nói : những khi ăn đến thịt, nên 
tưởng như ăn thịt eon.như có bệnh phải uống thuốc, 
nên không nên ăn thịt: Nghe nói ăn:thịt, không có 
chỗ nào là phải cá. Này Bại-tuệ, phàm kẻ sát sinh, 
ià vì tải lợi cả, nên mới làm nghề đồ tê. Những kẻ 
ngu sỉ kia, än thịt chúng sinh, lấy tiền làm lưới, 
mà sản các giòng vật. Kẻ sát sinh kia, hoặc dùng 
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tiền của, hoặe dùng lưới, câu, mà bắt các chúng s”nh 
trên không và. trên cạn dưới nước. Giết hại các 
loài. mồ-báản kiếm lợi. Đại - tuệ cũng không có bảo,. 
không cầu không tưởng mà có cá thịt, vì cái nghĩa 
ấy, nên không nên ăn thịt. Phật lại nói một bài kệ 
rằng : « Vị lợi sát chúng sinh, đĩ tài võng chư nhục: 
Nhị câu thị ác-nghiệp. tử- đọa-khiếu-hô-ngục. Nhượe 
vô giáo tưởng cầu. tắc vô tam tịnh nhục. Bỉ phi vô 
nhân hữu, thị cð bất ưng thực. Tửu. nhục. thông. 
eửu, toán, tất vi thánh đạo chướng. Thực nhục vô 
từ bi, vĩnh bội chính giải thoát, cập vi thánh hiền 
tướng. thị cố bất ưng thực », Nghĩa là : « Vì lợi 
giết chúng sinh lấy tiền kiếm các thịt, hai sự đều 
nghiệp ác, chết đọa ngụe kêu gào. Nếu không : bảo 
tưởng, cầu, không ba món thịt sạch. Không phải 
không có nhân, cho nên không nên ăn. Rượu. thịt, 
hành, tôi, hẹ, làm lấp cả đạo thánh, ăn thịt không 
từ bi, trái hẳn phép giải thoát và cả hình tướng 
thánh, eho nên không nên ăn ». Thịt các chúng sinh. 
không phải là đồ nên ăn, chỉ vì nghe thấy quen rồi 
không biết là trái. Nếu bô hẳn đi, vẫn là hay thật. 
Nếu chưa bỏ được hãy ăn ba thứ thịt sạch mà giảm 
bớt đì. Như ăn hai món. thì hãy bỗ tiột món, ăn 
hai bữa thịt, thì hãy án một bữa chay. Phúc lộc 
của người ta có số có hạn, cứ theo như thế. cũng 
dược sống lâu thém. Buôồi sắng ăn chay được lợi 
nhiều lắm : một là bớt được nghiệp duyên. hai là 
trong sạch ba là không hại đến nghiệp thiện, bốn 
là bữa chiều ăn mặn, không đến nỗi chán món này 
mà chuốce món kia. Như thế tự khắc được sống lâu 
hơn, Nếu cho sự ăn chay là khỏ ăn nên đem món 
tiền ăn mặn mà làm món chay, tự khắc dễ ăn mà 
giữ được lâu. Nếu cứ túng tứ, ăn cho thích khẩu: 
thì không biết bao giờ hết kiếp. ˆ 
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Các cụ xưa nói ; Muốn cho khỏi kiếp đao binh, thì - 
đừng ăn thịt sinh linh nữa mà!,.. nhời nói nghẹ 
đáng sọ' lắm thay ! Bất đắc đi phải ăn ba món thịt 
sạch, thì hôm sau nên vì chúng sinh mình đã ăn đó 
mà niệm danh hiệu bốn vị thánh Tây phương và 
bài thần chú đề cầu cho nó vãng sinh, ngõ hầu mới 
giải đưo'e nỗi oan thù và hết tội lỗi. Cứ nhờ: Diêm- 
vương bảo ông Trịnh lân thì chí thành niệm bốn 
danh hiệu thánh Tây phương đề cầu nguyện cho 
chúng sinh bị giết, tất. đượ'e yăng sinh (xem chuyện 
ở quyên thứ tám) Ba thứ thịt sạch là ; 1' Không trông 
thấy cảnh giết thịt, 2: không nghe tiếng lúc giết thịt, 
không ngờ là yì mình mà giết thịt, họp với con vật 
_ tự chết và chim sa nữa là nắm thứ thịt sạch, 


6.) NÓI VỀ ĐIỀU RĂN : SẤT, ĐẠO. DÂM 


Trong: Kinh băng. nghiêm Phật bảo, tưởng 
mšn con gái lòng tưởng không la. cho nên mơi 
có sự dâm. dục. Fhì các thế gian. cha mẹ con châu, 
sinh đẻ mãi mãi, bọn Ấy thì lấy. tham dục làm góc 
taam thích các vị huyết nhục,tấm lòng thấm mãÌ 
không thôi. eho nén mới có tính thích ăn thịt, thì 
các thế gian, loài sinh ở trứng, loài do hóa sinh, 
loài sinh ở' nước, loài do chứa để ra, tùy sức mạnh 
yếu, cùng thịt lẫn nhau. Bọn ấy thì lấy sự sát-tham 
iàm gốc. Người šn thịt dê, đè chết làm người, người 
chết lại làu dê, thịt các chúng sinh, cũng lại như 
thế. Chết, chết sống sống, cùng thịt lẫn nhau. ác - 

nghiệp đều sinh. không bao giờ rứt hẳn, như thế 
thì lãy đạo tham làm gốc. Mày nợ mạng ta, ta trả 
nợ mày. Vì nhân ấy, trải trăm ngàn kiếp: vẫn hoàn 
ở trong vòng sống chết. Mày mến lòng ta, ta yêu 
sắc mày. Vì nhân duyên ấy, trải trăm ngàn kiếp, _ 
vẫn hoàn chói buộc lấy mình. Đó là ba mỗi: sét, 
đạo, dâm nó làm cỗi dễ. Vì nhân duyên ấy, ác 
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-nghiệp quả báo, nối mãi không đứt. Như cõi Fịnh-độ 


Tây phương; bầm thụ là thân thanh tịah, không 
vi dâm dục sinh ra ; án đồ trong sạch không phải 
giết hại chỉ cả; chơi với rặt người trong sạch. 
không bị lây láng chi cả ấy là thoát hẳn các cái 
xấu ấy. Nhưng tu vào bậc trên, cũng phải biết các 
cái ấy mới được. 


7.) NÓI VỀ SỰ ĂN UỐNG TRAI GẢI 
_Ăn uống trai gái là sự ham muốn nhất của 


người, Căm chẽ eho nó như không ấy là bực thánh 


kìm giữ I không cho nó túng tứ. ấy là bực hiền, túng 
tứ không biết tiết chế Ấy là bực rất ngu. Vì rằng 
hai cái đó đều là cái chỗ gây nên tội nghiệp. Sá t 
sinh ăn chọ thích khầu chả phải là gây nên tội là 
gì2 Dâm dục cho mất tính trời chả phải tự gây 


nên tôi là gì 2 Vả lại hai cái đó nó lại cùng giúp 
- hhau mà nầy nở' na. VÌ ăn uống ngon. thì huyết khí 


đầy thừa. huyết khí đầy thừa thì càng nhiều dâm 


- dục; đâm dụe nhiều lại hại khí huyết. khí huyết bị 


hại lại phải nhờ ăn ngon cho bù vào. Ấy là hai cái 
ấy cùng giúp nhau mà gây lên tội nghiệp vậy, 
Nếu muốn giảm bớt cái ham muốn của miệng bụng. 
trước hết phải tiết chế sự dâm dục; đã tiết cbế 
đượ'e dâm dục. tự khắc giảm bớt cái ham muốn 
của miệng bụng. Cách đó tức là cai cách làm cho 
thân được yên lành, tuổi được lâu đài nếu hay 
tiết chế rồi trừ tiệt đi thì gạo hầm rau cằn cũng 


văn: thấy ngon,:mà cứ túng tứ, thì eái số hưởng 


thụ của người ta có hạn, hết hạn thì phải chết non 
vậy. Cụ Từ - giác thiền - sư nói nằng : 
Uống ăn là sự vô cùng, 
Ngon sười miền được no lòng thì thôi. 
„Đã qua ba tác lưỡi rồi, 
Đều là không cả xá hoài nghĩ chi. 
10 — 


Nếu cứ tưởng như thế, tự khẳe giảm bớt được 
miệng bụng vậy. Ông Vụ-thực dã-phu nói rằng: 
_—— Bọc ngoài xương thịt phân gio, 
Sửa sang tốt đẹp làm cho mê người. 
Anh hùng cũng cứ mắc hoài, 
Trăm năm một hð trần ai ra gì ! : 
Nếu cứ tưởng như thế, tự khắc bớt sụ' dâm 
dục. Quả đã thấu hai cái đó, sống thì làm gì có ốm 
đau non vều, chết làm gì có địa ngục súc sinh, Chưa 
_trừ được hẳn, mà tu Tịnh đô. cũng thoát khỏi lối 
luân hồi, Định tu thượng phầm, phải năn cái Ấy 
mới đươ'e. 


8) NÓI VỀ VÌ THAM 
MÀ KÉM MẤT CON ĐƯỜNG LÀM NÊN 

Có hai quan viên, vào tpong miều Nhị-tướng ở: 
Kinh-sư, cầu báo mộng xem eon đường làm nên nó 
thế nào. Đêm hòm ấy, một người nằm mộng thấy có 
người cầm một cuốn sö mở' sa cho xem và nói : Đây 
này. con đường làm nên của bạn cùng đi với ngươi 
đó, Xem kỹ thây từ ngôi quan nhỏ, làm tới tê tướng 
mà vẫn phải móc bỏ đi. Vị quan viên ấy hỗi rằng : 
Sao lại móc bỏ đi ? Người cầm số nói Vị quan này 
_ tham tài lắm, lấy một món gì bất nghĩa ở' thế gian, 
thì ở: đây móc đi một bụự'e, Nếu dđỗi lỗi ngay. còn có 
thê làm tới chức Giám-ty. Vị quan ấy nghe chuyện. 
không ciám ăn đút bậy nữa, sau quả nhiên làm tới 
Giảm-ty ; Lại một chuyện nữa, khi Hà tiên cô còn 
ở: thế gian, có một nhà làm chủ bạ, bỗng thấy có 
thiên-thư xuống. vì không biết chữ. mới đem hỏi 
tiên cô. Tiên cô bầy hương án lễ nồi mới xem, xem 
xong mỉm ười, Chủ bạ hỏi rằng : Cớ gì mà cười ® 
Tiên cô nói : Trong thiên thư nói: chủ bạ ăn đút 
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mười lạng vàng. bị giảm lộc năm năm. Cứ xem 
- như thể thì biết cái của bất ngiĩa, thụ'e là đáng sợ", 
Đem tấm lòng ấy mà đồi na tu môn Tỉnh-độ. thì làm 
cho cái duyên lành được thêm thành thục nhiều lắm. 


9.) NÓI VỀ ĐẠO TU PHÚC TU TUỆ 


Người ta đã tu. phải tu cả phúc lẫn tuệ mới 
được Thường làm các điều phương tiện lợi cho 
mọi vật. Làm các điều thiện răn các điều ác, ấy là 
tu phúc ; biết nhân quả, biết tội phúc. xem sách 
Phật, tô tính lý bề trong. xem sách nho hiều đạo ở' 
đời, ấy là tu tuệ. Tu phúc được phú quý. tu tuệ 
được sáng tỏ. Tu tuệ mà không tu phúc. thì tuy 
sáng tỏ mà vẫn khðn cùng: tu phúc mà không tu tuệ. 
thì tuy phú quý mà vẫn ngu sỉ. Nếu tu cả phúc lẫn 
tuệ, thì vừa sáng tỏ lại vừa giầu sang ; không tu cả 
hai đẳng thì vừa ngu si lại vừa cùng khốn, Phật 
tu eả phúc lẫn tuệ. cho nên gọi là Lưỡng - túc - tôn, 
nghĩa là đủ cả hai mặt phúc và tuệ vậy. Xưa có hai 
người cùng tu hành. Một người chuyên tu phúc, 
một người chuyên tu tuệ. Trải qua hai ba đời sau, 
người chuyên tu phúc, vì được hưởng phúc mà 
làm nên sụ' ác. đọa vào kiếp voi. Vì hãi còn cói'phúc 
thừa. người ta dùng ra đánh giặc. có công đánh 
được giặc vua ban cho chuỗi ngọc đeo. Còn người 
tu tuệ được chứng guả Á la-hán vì không tu phúc, 
nên kiếp lam tăng đi xin ăn nhiều khi không được. 
Vì thế nên có bài kệ rằng: « Tu phúc bất tu tuệ. 
tượng thân quải anh lạc : tu tuệ bất tu phúc, la-hán 
ứng cúng bạc » nghĩa là : 

Tu phúe không tu tuệ, 

Làm voi đeo chuỗi hạt. 

Tu tuệ không tu phúc. 

La hán cúng dàng bạc. 
— 1Ìl - 


Vì thế cho nên phải tu cả phúc lẫn tuệ mới 
được. Nếu không tu cả hai bề được, thì thà rằng 
cho, phần tuệ nó hon phần phúc còn hay hơn. Vì 
"ằng tuệ hơn phúc, thì còn biết tội biết phúc mà 
trì giới cần thận, cho nên không đến nỗi đọa-lạc, 
nếu phúc hơn tuệ, thì lại vì sự hưởng phúc mà 
làm sự 4e, cho nên phải đọa lạc. Trong Rỉnh Lăng - 
Già nói rằng: « Thụ hiện tại lạc, chủng vị lai khổ » 
nghĩa là hưởng cái sướng bây giò, tức là gieo cái 
mầm khö đè'i sau lả thể đó. Lại có. bài kệ rằng : 
« Ñiâm tt phúc giữ tuệ, hựu phục niệm Di Đà. cứu 
phầm liên haa lý, đệ nhất cánh hà nghỉ. » nghĩa là : 

Tu eÄ phúc lẫn tuệ, 

Chăm niệm A-Di Đà. ˆ 
Trong ehín phầm liên hoa, - 

Chắc hẳn sinh bực nhất,. 

Vì nằng người tự chay sạch sáng tố, tất là sinh 
vào hạng nhất bựe trên vậy. Lại có bài kệ nằng : 
_« Tuy tu phúc giữ tuệ, bất chi niệm Di- Đà, Vị dắc 
-Ä la hán, lưấn hồi vô liễu thì », nghĩa là: _ 

Dù tu cả phúc tuệ, 
- _ Không biết niệm Di-Bà. 
Chưa tới bực la-hắn. ˆ 
Luân hồ! khó thoát qua. | 

Vì nằng ở' thế giới này mà tu hành, có chứng 

tới quả Ä la hán mới thoát khôi luân hồi vậy, 


10.) NÓI VỀ ĐẠO TẬP LÀM LÀNH (nghĩa chí từ 

Quần thế Âm bö tát bảo rằng : Muôn điều thiện 
đều bởi lòng lành mà sinh ra, ông Lao- tử nói : tam 
bảo lấy lòng lành làm đầu ; nhà Nho nói : trong năm 
đạo thường chữ nhân đứng trước, đều là ý ấy cả. 
ÑÄgườ?i ta hay cáu hay giận, là vì không nghĩ đến 
cải ý ấy. không nói chỉ đến sự hại eä mọi vật. gây 
nen tội nghiệp, đã tự làm hại cải khí hòa bình 
của mình trước .. Người ta có tu tới cöi nhân từ, 
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mới biết sự cáu giận là không tốt. Đang lúc cấu 
giận, không biết là khö. Ví như lúc đi trong đám 
gai góc. chạy đến một cái nhà rộng rãi yên ồn, Đang 
lúc sửa lại các tính eáu giận. eũng như đang đi ở 
trong chốn gai góc ; đến lúc tập thành tính nhân từ, 
cũng như đã Vào trong cái nhà rộng rãi mà ở vên 
rồi vậy. Cái đó nói không hết được. cứ nhằm lúc 
đang ceáu giận mà tập luôn luôn, lâu lâu tự khắc 
thấy nơi vui thú. Hai giáo Thích đạo răn nhất tính 
cáu giận, là cố nhiên rồi. Ngay đến nhà Nho cũng 
thể. Như ngươi Hoàn khôi định làm hại đức Khồng- 
tử, đức Khồng: tử có giận qua chút nào đâu ® ngươi 
Tang-thươnng dèm chê thầy Mạnh-tử, thầy Mạnh-tử 
có giận qua chút nào đâu ® ông Hảàn-tín không báo 
cái thù phải chui qua khð: ông Ăn quốc không oán 
lời nói đái vào đầu, như các ông đó, đều đáng làm 
gương cho ta bắt chước cả. Nhất là đối với kẻ 
nghèo hèn,. sai tôi tớ, nó trái ý mình, cằng dễ cảm 
động, nên lại càng phải răn cần thận. Vì rằng 
chúng cũng là người, chỉ vì bạc phúc mà phải hầu 
hạ ta, có lẽ nào cứ rông rợ tính tỉnh mỉnh mà gây 
nên ác nghiệp pu 2 Nói tóm lại, hiền lảnh hòa nhã, 
đối với mình đã được dễ chịu lắm rồi. Trong tạng 
Kinh nói rằng : ‹« Kiếp này aÌ thấy mình cũng vui 
vẻ. là vì kiếp trước mình thấy ai cũng vui vẻ» đó 
là cái lòng hiền lành hòa nhà nó tạo nên vậy. Tu 
phép Tỉnh độ. lẽ nào lai không đề lòng như thế ru t 
Như hèt thầy chúng sinh. làm các tội ác lớn, cũng 
chớ' sinh iòng eáu giận. cho nhơ' bần cái lòng trong 
sạeh lặng lẽ của ta. Ta nên nghĩ rằng : chúng nó 
chỉ vìngu sỉ, nên mới như vậy, giá thữ nó có trí 
tuệ, quyết nó không có làm thế, mà nên nầy tấm 
lòng thương sót nó ngu sỉ. Vậy nên thây Tăng-tứ 
nói nằng : « Bằng thấu tới tình cảnh nó, thì thương 
sót chứ đừng có mừng » đem ý đó mà tu Tịnh- độ, 
thì có thề làm cho cõi thiện chóng viên mãn lắm. 
— l1 — 


11.) NÓI VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI QUẦN - TỬ 

Người ta ai cũng có thề làm người quân-tử, mà 
không chịu làm người quân tử ; không nên làm kể 
tiều nhân mà cứ cố làm tiều nhân. Như tin thực 
cung kính, như ôn hòa chính đính. như tồn người 
hiền khen điều lành của người. như tùy nghị lợi 
vật, các sự như thế, đều là sự của người quản-tử 
cả, làm cũng không có khó gì, mà người lại không 
chịu làm, là tại làm sao? Như đối lừa láo lếu, như 
thô lỗ nịnh hót, như chê bai nói xấu. như túng tứ 
hại vật, các sự như thế, đều la sự tiều nhân cả, làm 
không có lợi chút gì, mà người cứ làm thế mãi, là 
nghĩa làm sao 2 Làm người quân tử, ai cũng yêu, 
chần phù hộ, không Yướng tai vạ, phúc lộc lâu dài, 
Jợi biết chừng nào ! Tuy rằng eũng có khi thiệt 
mạng, song không phải là vì làm người quân tử mà 
thiệt, dù không làm quân tử cũng bị thiệt kia. Vì 
nằng phận đã định như thế vậy. Làm kẻ tiều nhân 
ai cũng oán, thần cũng ghét, tai vạ rồn đến, phúc 
thọ mỏng manh, thiệt biết chừng nào. Tuy rằng cũng . 
có khi được ích lợi, không phải là vì làm tiều nhân 
mà được đâu ! dù không làm tiều nhân cũng được. 
Vì rằng phận đã đỉnh như thế vậy. Đức Khồng-tủ: 
nói : « Không biết mệnh trời, không gọi là quân tử 
được ; tiêu nhân không biết mệnh trời. lai bảo đượ'nc 
hay không được là có mệnh », Xét rõ lẽ ấy. mới hay 
quân tử vẫn hơn là quân tủ'; tiều nhân vẫn uồng 
là tiều nhân. Cứ thể mà tu Tịnh độ. quyết không 
sinh vào bậc dưới cồi vậy. 


12.) NÓI VỀ ĐẠO LÀM THÁNH LÀM PHẬT 
Tòi thường nói : đức Không-tử sở di làm nên 
bậc thánh. không phải chỉ vì một mối nào, nhưng 
út lại thì thứ nhất tại chỏ « trong ba người cùng 
đi, tất cò thầy ta ». Kẻ ác cũng là thầy mình, thì tới 
đâu mả không có thầy nữa ru ! Kiến thức như thế, 
lẽ nào mà chẳng thành thánh ru! Tôi lại thường 
— 11á - 


nói : đứé Thích ca sở đi thành Phật không phải chỉ 
vì một lối nào nhưag rút lai thì ở chỗ lúc người tu 
hành ở trong núi. Vua nước ấy đi săn có hỏi rằng 
muông thú nó ở đâu. Nếu nói thực thì hại giống 
muông mà không nói thực thì lại phạm lỗi nói dõi. 
Ngần ngừ không nói ôụg vua ấy nổi giận chém đứt 
một cánh tay. Lại hỏi nữa, người cũng ngần ngừ 
không nói, lại chém mất tay nữa. Phật liên phát 
nguyện rằng : « Khi ta thành Phật, ta phải độ cho 
người này trước, không đề cho thiên hạ cứ bắt 
chiếc nó làm ác nữa. » Đề lòng như thế, lẽ nào mà 
không thành Phật được ru®! Sau người ra đời 
thành Phật, độ ngay cho Kiều-trần Như, tức là ông 
vua hồi đó vậy.Nếu ta biết đem chỗ đó mà tụ Tinh-độ, 
thì được ngang hằng với các bực đại bồ tát ngay vậy. 


18.) NÓI VỀ BỰC A - LA -HÁN 

Phật nói : Ä la-hán, tuy rằng được hưởng cái 
của cõi trời cõi người cúng dàng, mà cái phúc tới 
người rất ít. Giá sử eó người cúng dàng eä eác vị 
Ä la hán tới năm trăm năm, không bằng một ngày 
mở lòng bồ tát mà cúng dàng Phật. Vì rằng Phật 
từ biết bao nhiêu kiếp không lường xiết tới nay, 
cứu độ chúng sinh, không gì không phải là sự được 
phúc. mà phúc lợi cho người đượse hơn. Còn A la 
hán, thấu sạch sống chết, liên vào cõi Nát-bàn, 
sướng riêng một mình, cho nên tạo phúc cho người 
phải ít.Phật lai nói: Nếu người nào có phúc,đã từng 
eúng dàng Phật rồi. cũng đừng tưởng rằng : cúng 
Phật là sự đề đành cho kiếp sau. Gần đây có một 
ông tăng ở Tú-châu, chuyên niệm A Di Đà Phật. cầu 
chữa bệnh eho người, liền được khỏi ngay. Như 
thể có lẽ nào bảo rằng cầu Phật không lợi ngay cho 
kiep này được Pu 2 Cầu chữa bệnh được, thì cầu 
phúc cũng tất đượ'e,chÏ lo không dõc lòng tin thực mà 
thôi. Ta phải biết rằng : nều tu Tịnh: độ, mong lại trở 
lại mà hỗa độ người,thì cái phúc lại càng lớn nữa. ` 
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14.) NÓI VỀ LỄ HAI NGƯỜI CÕI TRỜI 

Kinh Hoa nghiêm nói rằng: Người ta sinh ở 
đời, có hai người cõi trời theo mình. Một tên là 
đồng sinh, một tên là đồng danh. Người cõi trời 
thường trông thấy người, mà người thì không thấy 
người cõi trời. Hai người Göi trời ấy, chả phải là 
bọn trong hai bộ đồng-tử thiện ác ru? Người ta 
mống ý nghĩ, phát lời nói. cất bước đi, thường 
nghĩ tởi hai người cõi trời ấy thấy mình mà không 
thẹn như thế mà tu Tịnh độ quyết sinh hạng nhất 
bậc trên. Có kẻ hỏi pằng: Một người mà có những 
hai người cõi trời theo sao người cõi trời mà nhiều 
như thế Thưa rằng: Có một mặt trăng mà hết 
thầy vũng nước nào cũng có, hà tất phải nhiều mặt 
trăng ru ® ! 


15.) NÓI VỀ PHẦN NHÂN QUÁ NHỎ 

C6 người bắc cầu, cỏ người phá cầu, đó là cái 
nhân nhỏ lên thiên đường xông địa ngục vậy ‡ có 
người ngồi kiệu. só người khiêng kiệu. đó là cái 
quả nhỗ lên thiên đường xuống địa ngục vậy. Cử: 
thể xuy ra, sẽ biết các cái. Cứ đề lòng thế mà tu 
Tịnh-độ. quyết được sinn Sang bậc trên, chẳng còn 
có ngờ' gì nữa. 


LONG - THƯ TẬP X 
; —-Tgd@GÀ£eEt— 
— TINH TRƯỚU NHƯ NHẤT 
(cõi sạch cõi bần như nhau) 

‹ Đã thấu lẻ rất thâm, thỉ dẫu ở' eõi đời vẫn đục 
này với cõi Tịnh độ kia, có khác gì nhau đầu ? Vì thế 
quyền này biên chép những lẽ rất thâm mà goi là 
Tịnh-trược như nhất, Song, cũng không có thề cậy 
thế mà không tu cải nghiệp Tịnh-độ được. Vì rằng 
dễ bén vào lối bàn hão như cải tệ tham thiền vậy. » 
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1.). NÓI VỀ TÍNH 
Mừng. giận, yêu. ghét, ham muốn. đều lả tỉnh 


— cá, Nuôi tình là ác. túng tình là giặe, nén tình đi là 
thiện, diệt hẳn tỉnh đi là thánh, ăn ngon mặc tốt, 


nhà cao cứa rộng. cäc cách như thế là nuôi tình. 
ĂnØ như rồng cuốn, mặc thật tốt đẹp. nhà cửa thế 
nào cũng chưa vừa ý. các cách như thế là túng 
tình, Súc phạm đến không thèm so kè, quấy nhiêu 
dầy vò không thèm giận tức. làm hại mình không 


ˆ thèm căm thù, ấy là nén tình. Súec phạm đến mình, 


làm hại đến mình lại sinh tấm lòng thương xót kẻ 
ngu sỉ, ấy là đứt hết tình. Hiều được nhẽ ấy thì 
tâm địa vẫn trong sạch như ở cõi Tịnh-độ Vậy. 


2. NÓI VỀ SỰ CHỊU NHẬN TỨC LÀ KHÔNG CẢ 


Phật nói : Thụ dụng tức là không. Thụ là chịu 
nhận lấy cái khô cái sướng và hết thầy các cái của 
mình đã thụ dụng vậy. Như ăn bầy mấy món, buông 
đũa là không ngay. Cất chân đi ra, tiền hô hậu ủng 
đến nơi là không ngay. Suốt ngày dong chơi. đã về 
là không ngay. Lại như làm việc thiện đã xong, 
thi nỗi cần lao là không ngay mà nghiệp thiện còn 
cả đấy ; làm việc ác đã xong sự thích ấy là không 
ngay mà nghiệp ác vẫn còn cả đấy. Nếu hiều thấu 
tới lê ấy thì ăn uống soàng sinh thế nảo cũng xong. 
mà không eó oan nợ' sát sinh nhiều quá nữa. Đi 
chơ'i tùy tiện, không có các nỗi phiền não nhọc lòng 
phiền người ; dong chơi không thiết mà không mắc 
tội lỗi du đãng bỏ việc: thiện có thề cố gắng mà làm 
không có cái lỗi lần lừa biếng nhác; ác có thê hết 
sức răn, không mắc tội túng tứ oán thù. Tôi biết lẽ 
ấy, rất lấy làm thích. cho nên muốn cùng người 
cùng hay. (Hết thầy các cái mình đã thụ dụng tức 
là cái không sướng không khồ mà mình đã chịu 
nhận vậy.) 
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8) NÓI VỀ LỤC- CĂN 

Trang điềm nghìn cách, chỉ vì cái mắt hẹp 
chừng nửa tãc ; trăm thứ âm nhạc, chỉ vì cái lỗ tai 
bằng hạt đậu; chắm hương, long não, sạ hương, 
chỉ vì hai cái lỗ mũi ; đồ ăn bầy vuông một tượng, 
chỉ vì cái lưỡ'i ba tấc; óng ả nõn nà, chỉ vì cái sác 
thối tha ; đón nước theo hầu, chỉ vì cái ý euồng đãng. 
Nếu hiều thấu lẽ ấy, liền đồi ngay ra một người vui 
vẻ, không phiền não nữa. Phật bảo : Chúng sinh từ 
kiếp vô thúy tới nay, nhận giác làm cơn, tự bỏ mất 
của báu nhà mình. Nghĩa là nhận nhầm bọn giặc 
;ục căn mả làm raiất chân tính vậy. Thầy Mạnh-tử 
nói : Chỉ bực thánh nhân rồi mới có thê làm theo 
hình hài, Thực là thấu rõ lẽ này, không ngờ“gì nữa, 
Có một người con gái dâm đắc đạo,đứec Văn - thù hỏi 
Pằng : làm thế nào mà không sinh lòng giận ? Trả 
lời rằng: thấy hết thầy chúng sinh không sinh 
tưởng gì cả. Lại hỏi : làm thế nào thấy tỏ 18 cõi ? 
Trả lời nằng: như. thấy lửa kiếp hôi,.đốt cháy tất 
cả mọi thẽ giới. Lời nói hay lắm thay ‡ ý nói hết 
thầy chúng sinh. nguyên trước là không có gì, chỉ 
vì tưởng sằng nó sinh ra, nếu đã không tưởng thời 
làm gì còn sự giận nửa. Mườ?i tắm cõi tức là lục can, 
- lue-trần, lục thức. Vì có những cái đó, eho nên mới 
sinh ra biết bao nhiêu sự. gây nên biết bao nhiêu 
ae, phư th lửa kiếp đốt chảy các côi thế giới, nếu 


_ nhiều thấu lẽ ấy, tuy rằng chưa sang Tịnh độ, cũng 
như đã sang Tịnh-độ rồi. 


ƒ 
13: NÓI VỀ CHÂN TÍNH 

Hai mươi bầy đoạn Hinh Rim - cương, đại Ý 

không ngoài cái lẽ nói về chân tính. Như cối hư 
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không, không có gì hết, Nhưng cõi hư không kia là 
cái ngoan không thôi. Ngoan không thì không có gì 


. mà chân tính thì tuy như cõi hư không mà trong 


vẫn có, eho nên gọi là ehân không bất không. Ngoan 
không thì có thề làm nên được, có thề phá hoại 
được. Như chỗ đất liền kia, đao đi một thước thì có 
một thước rỗng không ; đào đi một trượng, thì có 
một trượ'ng rõng không thế là cái ngoan không kia 
có thề làm ra được vậy. Như cái đồ kia vốn vẫn 
rỗng không, đem một vật gì bỏ vào thì lại đầy kín. 
Cái nhà kia vẫn là rỗng không, đem đồ xếp vào. 
cũng đầy ních được, thế là cái ngoan không có thê 
phá hoại đi dược vậy. Còn như sự không của chân- 
tính thì không thề làm ra dược, không thê phá hoại 
đượ'e. Nguyên xưa vẫn bao hàm cả cõi thế giới hư 
không, có thề nào làm ra được ru † từ lúc vô thủy 
trở lại, eho tới ngày nay, không từng biến động, 
có thề nào mà phá hoại được ru ?® Trong cái chân. 
tính, đều không cõ gì, không thê lấy gì mà ví được, 


'eho nên bất đắc dĩ phải lấy cái ngoan không mà ví 


dụ. Trong Kinh Bát-nhã tâm-kinh nói rằng : « Thị 
chư pháp không tướng » « các phép không tướng 
ấy » nghĩa là mọi phép đều là cái hình tướng chân 
không ấy. tức ià chân tính vậy. Lại nói rằng : Trong 
không không cỏ hình sáe gì. eho đèn không có trí 
khôn gì, cũng không được gì » nghĩa là trong cái 
chân tính đều không có gì, như trong cõi ngoan- 
không, đều không có gì cả vậy. Đã rằng không có 
gì hết, thế mà lại có hết thầy chúng sinh. đó là cái 
vọng duyên của chân tính hiện ra vậy. Đại khái 
chân tính như eái gương, mà hết thầy các cái đã 
sinh ra cũng như cắi bóng, tức là cái bóng ở trong 
chân tính nó hiện ra vậy. 
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Bóng thì có đi có lại mà gương thì vẫn tự nhiên : 
chúng sinh eó sinh có diệt mà chân tính thì thường 
- tự nhiên. Tpừ sạch mỗi sinh diệt thì chân tính mới 
tỏ ra. Vì nằng sinh diệt là dối cả, chỉ có chân tính 
mới là thực vậy. Cho nên Hinh Lăng nghiêm nói 
nằng: «Chư vọng tiêu vong; bất chân hà đãi, » 
nghĩa là các cái vọng tưởng điều tiêu tan:hết. chẳng 
chân thì còn gì nữa. Cái tính ấy, tnên từ chư Phật 
dưới tới các loài xuân động mà có linh tính, lúc 
thoạt tiên không khác gì nhau, những cải khác Ấy 
đều là Vọng tưởng sinh ra cả. 


5.) NÓI VỀ TÂM LÄ VỌNG TƯỞNG ˆ đưởng sằng 
Trong quyền thứ nhất Kinh Lăng nghiêm. Phật 
cùng ông Át-nân bầy lần bàn về cái tâm, rút lại 
- đến chỗ tâm thường vân gọi là tâm. tức là tưởng 
__ săng, không phải là chân tâm. Chân tâm tứ*e là tính 
vậy. Kinh Viên giác nói: Chúng sinh nhận nhầm 
cái bóng rớt của lục trần là eái tướng của tâm mình. 
äy thế là cái mà kẻ tầm thường vẫn nhận là tâm® 
tức là cải bóng của lục- trần. nó rớt ra vậy. Nghia 
là cái tâm này nguyên vẫn là không. chỉ vì sáu món 
trần duyên ở ngoài nó lan vào,eho nên hiện ở trong 
tâm như thê, Như vì ngoải cố sắc. nên trong lòng - 
mới sinh ra yêu sắc: vì ngoài có tiếng, nên trong 
lỗng mới sinh ra thích tiếng ; vì ngoài có hương, vị 
súc, pháp, nên trong lỏng roới sinh ra thích hương, 
thích vị. thích súc, thích pháp. Vì nằng chân tính 
như cái gương, sáư món trần duyên như hình bóng. 
Nều ở' ngoài không có sáu món trần duyên ấy. thì 
trong cũng kiiông eó cái tâm ấy, thế chả phải cái 
-tâm ấy là cái bóng của trần duyên là gì ® Hình lại 
thì bóng hiện ra, hình đi thì bóng cũng mất, mà cái 
qương tính thì vẫn thường tự nhiên, cho nên Kinh 
Kim-eươnng nói nằng: Cái tâm quá khứ không thê có 
được, cái tâm hiện tại không thề có đượe, cái tâm - 
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vị lai không thề có được. Ba sái tâm ấy đều là cái 
tâm vọng tưởng cả, elo nên mới có quá khứ, eó hiện 
tại, có vị lai, còn như chân tâm thì từ lúc vê thủy 
tới nay chưa hề biến động. làm gì mà có : quá khứ 
hiện tại, vị lai nữa pu ? Không thê có được tức là 
không vậy. Như đói mà nghĩ ăn, được ăn thì cái 
tâm nghĩ ăn ấy là qua đi rồi; đang ăn mà biết mùi, 
ấy là eái tâm hiện tại ;chưa nghĩ đến ăn, thì eái 


- tâm nghĩ ăn ấy chưa có, cho nên gọi là cái tâm vị lại. 


Ba cái tâm ấy đều theo thềi gian mà tan hết, cho 
nên gọi là không thê có được. 
6.) NÓI VỀ NGHĨA NGŨ - UẦN ĐỀU LÀ KHÔNG 
Trong Bát - nhã tâm - kinh nói rắng : Quán tự 
tại bỏ tát soi tỏ ngũ uân là không, nên qua được 
hết thầy mọi sự khö :ách. Ngũ uẫn là sắc, thụ, tưởng, 
hành và thức. Sắc là cái sắc thân, thụ là thụ dụng, 
tưởng là tư: tưrởnng. hành là sự làm ra, thức là phân 
biệt. Năm phần ấy chất chứa không tan, làm che 
lấp cả chân tính, eho nên gọi là uần. Lại gọi là ngũ 
ãm, nghĩa là nó làm mờ tối mất chân tính. Sắc thân 
rồi cũng phải nát, thụ dụng theo thời gian đi qua, 
thế chả phải sắe với thụ đều không là gì ? Tư tưởng 
một vật gì. đã được rồi thì không tưởng nữa, thế 
chả phải tưởng =ũng không là gì ?® Sự đã làm ra, 
gẫm lại như là mộng ảo, thế chả phải hành là không 
là gì? Biết hết trăm nghìn sư vật, kiếp tái sinh 
chẳng còn nhớ tí gì. thế chả phải thức là không là 
gì ? Hết thầy khồ ách. đều bởi năm phần ấy sinh 
na nếu hay soi tỏ cái sắc thân là không, thỉ không 
đắm duối cái sắc thân mà sợ chết mất ãy là qua 
được một nỗi khô ác rồi; soi tổ thụ dụng là không. 
thì không đắm đuối eáce món thụ dụng mà tham các 


-món thích khâu, ấy là lại qua được một nöi khô ách 


nữa soi tô tư tưởng là không, thì không đắm đuối 
vào phần tư tưở*ag mà ý không dính bám cái gì. ấy 
là lại qua đưọ'e một nỗi khồ ách nữa; soi tỏ sự làm 


pa là không. thì không chấp nệ các sự làm mà có thê 
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tiêu hết hình tích, ấy là lại qua được một nỗi khô 
ách nữa ; soi tỏ trí phân biệt là không thì không 
chấp nệ sự phân biệt của mình mà quên hết thầy. 
ấy là lại qua đưo'e một nỗi khô ách nữa. Vì thế nên 
nói rằng; Soi tổ ngũ-uần đều là không có, thì độ 
qua hết thầy các nỗi khồ ách. Năm phần ấy đều 
không phải là chân thật cả, nó tức là cái vọng duyên 
hiện ở trong chân tính cả, còn nhtt lục căn, lục trần, 
lục-thức, thập nhị nhân duyên với tứ để, đều một 
loài như thể cả. 
7.) NÓI VỀ LẼ BỒ TÂM DÙNG HÌNH 

Thầy Liệt tử bảo đức Khồng-tữ bỏ tâm mà dùng 
hình. Ý nói tâm đã không dính vào ýật mà bỏ hẳn 
đi, chỉ dùng eái hình đề ứng tiếp vật. Tôi rất thích 
câu ấy, cho nên dù nhọc nhẳn tiều ty mà không 
cho là thất ý, vinh hoa phụng đưỡng mà không cho 
là đắc ý. Vì rằng cái tâm nó đã không dính bám vào 
vật vậy. Nhân đó nghĩ đến bỏöỏ-tát thấu hêt lẽ sông 
chết. mới thác sinh vào hết thầy trong lũ chúng 
sinh, đề mà tìm phương giáo hóa, là cái tâm không 
dính với vật nữa. chỉ dùng cái hình đề ứng tiếp vật 
thôi. Xem thế thì biết chính đức Không-tử, tức là 
một vị bồ tát thác sinh xuống trần vậy. 

8.) NÓI VỀ DÙNG PHẦN HÌNii HÀI 

Bài kệ của người côi tròi lẽ bộ xương khô của 
mình trước răng : «‹ Người là tiện sinh ta, ta nay 
có mắt trời, áo đẹp muốn là có, ăn ngon tự nhiên 
bầy. Tạ ngươi xưa khó nhọc. khiến ta- nay thánh 
thơi, Khi tung hoa hai lạy,đừng có sợ ai ơi!» Bài 
kệ ma đói đánh cái xác chết của nó rằng: «Vì túi 
da thối này. nên tât tá đời đời. Chỉ biết ham sung 
sướng. bề trong chẳng đoái hoài. Nghiệp lành không 
chút đính, suối vàng ngày tháng đài. Phải đánh cho 
thống kiồ. khôn ngưuôi cái giận này.» Những câu 
ãy dùng đề héa kế tục thì được, chứ không thề cho 
là phải hẳn được. Sao vậy? -- Người, thần thác 
vao phần hình hài, nên dùng phần hình hài, đều là 
thần cả, Ví như người thợ mộc dùng cái búa cái 
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rìu, Dùng vào việc hay, thì là đồ lành, dùng Vào 

việc ác, thì là đồ dữ. Cho nên đươse làm người cõi 

trời là vì kiếp trướe khéo dùng phần hình hài; 
đọa làm ma đối, là vì kiếp trướe vụng dùng phần 

Ỉ hình hài vậy. Nên hay chăng, đều ở lúc ấy cả, lễ hay 

Ì đánh cái xác ấy có ích gì ! 

{ 9.) NÓI VỀ CÁCH CHIA ĐỀU SỐNG CHẾT 
l Dùng tâm tưởng tượnng như ngón chân cái bên 
Ï tay phải loét cehầy nước ra, dần dần loét đến bọng 
[ chân, đến đầu gối, đến lưng, chân bên tay trái cũng 

tưởng như thế, rồi đần dần loét đến lưng, đến bụng, 
đến ngực. cho đến cô đến đỉnh đầu đều loét hết, chỉ 
cón trơ bộ xương tpắng. Đoạn cứ chia nành mạch 
từng đoạn mà xem bộ xương trắng. thấy rõ từng 

_ cái một. Lặng tâm xem một hồi lâu, nồi thử nghĩ xem 

' xương trắng ấy là ai, xương trắng là ai, sẽ biết cái 

| | thân thề với ta vẫn là hai vật vậy. Lại dần dần đi xa 

| bộ xương trắng ấy mà xem, trước hãy xa độ một 

_ trượng. rồi xa năm trượng mười trượng, cho chí 

trăm tượng ngài trượng sẽ biết xương trắng với 
ta, thật không có can hệ gì đến nhau. Cứ thường 

ll dùng cách tưởng tượng như thế thì sẽ nõ ta mấy 

ì hìnhhài nguyên là hai vật, nay tạm ở' trong hình 

hài đó thôi chứ cái hình hài ấy có thề bền mãi mà 
cho ta Ở' thoug nó mãi đâu. Như thế là xem thấu lẽ 
sinh tử như nhau rồi vậy. Huồng chỉ ta bỏ đây di, 
| thì lại đượe đi sang Vịnh dộ kia ư ® Ngày ngày dùng 
] cach tưởng tượng như thế tự nhiên lại thấy tỏ 
nhiều lẽ khác nữa cũng như người uõống nướe, 
nóng hay nguội tự mình mình biết vậy. 

[ 10.) NÓI VỀ NGHĨA CHỮ NGÃ (ta) 

\ Nói về phần riêng ta thì không thề không có «ta» 
_đượ'e vì không có ‹ta» thì là theo đuôi về ngoại vật 
nồi ; nói về lẽ phải thì không thề có «ta» đưo'e, nếu 
có ta tì nó che lấp hết cả lẽ phải vậy, Đức Khồng-tử 
vô ngã bồ:tắt vô ngã tướng. Làm được tới đó thì 
ngang mấy cõi hư không rồi. cần gì phải chia sạch 
vơi bần nữa ru ! Song, chỉ e khó tới đưọo'e thôi, 
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